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Lời tác giả 


T” đất nước Việt Nam, từ đông bằng đến miễn núi, từ thành 
phố đến nông thôn thấp thoáng đây đó những ngôi nhà thờ Công 
giúo xen lân uúi những cơ sở thờ tự của các tôn giúo khác. Chưa có 
tài liệu nào thông bê đây đủ cúc cơ sở thờ tự của Công giáo. Chúng 
La cũng chưa có một búc tranh toàn cảnh uê nhà thờ Công giáo Việt 
Nam. Đáy chỉ là những nghiên cúu ban đầu giới thiệu đại cương uê 
nhà thờ Công giáo uà 0ê một uài cơ sở thờ tự lớn của Công giáo như 
nhà thờ lún Phát Diệm, nhà thờ lún Hà Nội, Vương cung thánh 
đường Sài Gòn... 

Cơ sở thờ tự của Công giáo trên đất nước ta hú đa dạng. Có loạt là 
nhà thờ chính tòa địa phận, có loại nhà thờ xú, nhà thờ họ dạo uàè nhà 
nguyện... Ở mỗi loại hình như nhà thờ chính tòa, nhà thờ xứ lại có khúc 
nhau 0è hiển trúc. 

Đạo Công giáo được truyền từ Âu châu uào nước ia qua các đoàn 
truyền giáo, Uì uậy biến trúc nhiêu nhà thờ Công giáo mang phong cúch 
Âu châu, nổi lên uới hai phong cách chủ đạo là Gỏihique uà Rôman. 
Cũng có khi là sự giao thoa của hai phong cách ấy. Hoặc là sự biến thế 
của từng phong cúch khi được kiến thiết ở Việt Nam. 

Song Công giáo Việt Nam không chỉ xây dựng những nhà thờ 
theo phong cúch Âu châu uới những tháp chuông nhọn hoái, dáng 
nhà thờ cao dài ngạo nghề, oượti khỏi lũy tre làng, chế ngự trời 
xanh, mà còn xây những nhà thờ mang phong cách Á Đông, gần 
gửi 0úi tâm thúc của người Việt. Điều này có thể thấy ở các xú đqo 
Hdo Nho (Yên bám, Yên Mô, Ninh Bình), vú dao Bình 5a (Ẩm 
Sơn, Nịnh Bình), tú dạo Đốc Sơ, An Truyễn, An Vân (địu phán 
Huế, tỉnh Thùa Thiên-Huế), ... 

Tiêu biểu cho nhà thờ Công giáo mang phong cách Á Đông là nhà 
thờ lớn Phát Diệm (địa phận Phát Diệm - Ninh Bình). 
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Cũng có khi là sự lai tạo giữa phong cách Á Đông uới phong cách Âu 
chồu, 

Tát củ đã làm cho bộ sưu tập nhà thờ Công giáo Việt Nam thêm 
phong phú. 

Sự hiện điện của cúc cơ sử thờ tự Công giáo đã làm cho nghệ thuật 
hiên trúc Việt Nam ởa dạng. Qua những ngôi nhà thờ này, chúng ta 
không chỉ biết u một loại hình kiến trúc cơ sở thờ tự Công giúo, mù còn 
biệt được sự tài ba, háo léo của cha ông ta. Bởi hậu hết cúc thúnh đường 
đều thấm đượm công sức, nhiều khi cả xương máu của người Việt. 

Nhà thờ Công giáo mang phong cách Á Đông là thể hiện sự súng tqo 
trong nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. Đó là những dì sản lịch sử uăn hóa 
quý giú của cha ông ta cân được trân trọng gìn giữ. 

Nơi nhà thờ Công giúo còn lưu giữ những tranh, ảnh, tượng uê 
Thiên chúa, 0ê đúc Maria, uê các thánh, lưu giữ những điêu khắc trên 
các chất liệu khác nhau do ông cha ta tác tạo. Những nhà nghiên cứu uê 
nghệ thuột tranh tượng, điêu khúc Việt Nam bhông thể không nghiên 
cứu nó. 

Nơi nhà thờ Công giáo cũng lưu giờ những uăn bìa, câu đổi, những 
độ thờ tự, chuông, kiệu, khán thờ, uách gỗ cung thánh mạng những giá 
trị lịch sử uăn hóa, 

Với tình thân tôn trọng những giá trị uăn hóa của cha ông dù được 
tạo ra từ cơ sở tôn giúo nào, ngày 18 - 01 - 1988, Bộ Văn hóa đã xếp hạng 
dị tích lịch sử uờn hóa nhù thờ lớn Phát Diệm. Đây là một uiệc làm đúng 
đắn. 

Quo cuốn sách nhỏ này chúng tôi bước đâu giới thiệu uới bạn. đọc 
Đại cương uê nhù thờ công giáo Việt Nam. Cuốn sách không nhằm giới 
thiệu toàn bộ hoặc những cơ sử Công giáo tiêu biểu uì những điều hiện 
bhúc nhau chưa cho phép. Vì uậy, ở đây chúng tôi chỉ chọn giới thiệu một 
số cơ sở tôn giúo thuộc loại hình khác nhau để giúp bạn đọc có thể hình 
dụng được từng loại hình nhà thờ Công giúo. 

Ở Hà Nội, chúng tôi chọn giới thiệu nhà thờ lớn Hà Nội, một công 
trình kiến trúc lâu đời mang phong cách Âu châu, nhà thờ lớn Phót 
Diệm mang phong cách Á Đông, nhà thờ xứ Phú Nhai, một thánh đường 
nối Hếng ở địa phận Bùi Chu, nhà nguyên dòng Mên Tháúnh giú ö Lưu 
Phương, một nhà nguyện duy nhất của dòng tu được chúng tôi chọn giới 
thiệu để giúp bạn đọc hình dung được uê một loại hình cơ sở thờ tự này. 
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Ö Huế, chúng tôt chọn giới thiệu nhà thờ chính tòa Phú Cam, một 
nhà thờ biến trúc hiện đại nhưng lại dựa trên những quy chuẩn biến 
trúc cổ điển nhà thờ Công giáo Âu châu; Đối uới nhà thờ xứ đạo, chúng 
tôi chọn. giới thiệu nhà thờ vú An Vân. Đây là ngôi nhà thờ hiến trúc 
theo phong cách Á Đông, giuo bế! uới phong cách Âu châu, một sự hội 
nhập uăn hóa, ít ra là trên lĩnh 0ực này. Ngoài rũ, chúng tôi còn giới 
thiệu ngôi thánh đường La Vũng. Ngôi thánh đường hiện bhông còn, 
nhưng để bạn đọc hình dung uê một tiêu Vương cung thánh đường dù là 
Dũng bóng. 

Ủ thành phổ Hồ Chí Minh, chúng tôi chọn giới thiệu nhà thờ lớn 
Sài Gòn (nhà thờ Đức Bà Sài Gòn), một dạng nhà thờ thuần châu Âu. Về 
nhà thờ xú dạo, chúng tôi chọn nhà thờ Chợ Quán, mội nhà thờ được xây 
dựng ở một giúo xử lâu đời, có những đặc thù. 

Cúc cơ sở tôn giúo của Công giáúo, ngoài nhà thờ còn có núi đá, khu 
nhà xứ, nhà quan cư, nhà dãy, nhà bèn, trường học tư thục Công giáo... 
một số nơi uẫn gìn giữ được những nét cố. 

Viết uê nhà thờ Công giáo, chúng tôi còn trình bày uai trò, chức 
năng của nhà thờ, nơi diễn rũ thánh lề, nơi sinh hoạt lễ hội uăn hóa. 

Mặc dù chúng tôi có nhiều cỗ gắng, song cuỗn súch này chắc sẽ còn 
những thiêu sót, Rất mong được bạn đọc chỉ giáo. 


Hà Nội, tháng 01 - 1998 
TÁC GIÁ 
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PHẦN MỞ ĐẦU 


Những tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam đều có cơ sở thờ tự 
như Công giáo, Hỏi giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài... Các cơ sở 
tôn giáo dĩ nhiên là xuất hiện sau khi tôn giáo ra đời. Có tôn giáo 
buổi đầu xuất hiện phải nhờ vào một cơ sở tôn giáo khác. Đạo Cao 
Đài, ngày khai đạo diễn ra ở chùa Gò Kén, Long Thành, phía Tây 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Đạo Công giáo thời kỳ đầu chưa có cơ sở thờ tự. Nơi cầu nguyện 
và tế lễ trong mấy thế kỷ đầu diễn ra ở hang Toại đạo. Mộ của các 
đấng tứ đạo được dùng làm bàn thờ, các tín hữu quây quần xung 
quanh. Các tín đồ chỉ phân biệt nam nữ ngồi riêng, còn không phân 
biệt kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn. Cho mãi đến sau này 
khi các thánh đường được xây dựng, hang Toại đạo mới không dùng 
làm nơi cầu nguyện. 

Ở Giêrusalem, cộng đồng Công giáo đầu tiên sinh hoạt ở hội 
đường Do Thái. Các tông đồ như Phêrô, Gioan rao giảng Tin mừng ở 
đền thờ Do Thái. Thánh tông đồ Phêrô chữa người què ở cửa đền 
thờ. Trong hội đường Do Thái, những cộng đồng Công giáo tổ chức 
thành những buổi họp riêng để “bẻ bánh” và cầu nguyện. 

Có thể nói giáo đường Do Thái được chọn làm cơ sở đầu tiên để 
øieo mầm phúc âm. 

Lịch sử Giáo hội Công giáo cho biết phải đến thế ký thứ IV mới 
xuất hiện một số giáo đường. Ở La Mã dưới triều Constantin I (306- 
337) đã trích ngân quỹ triều đình để xây cất hoặc sửa lại các cơ sở như 
thánh đường Gioan Latran, thánh Phêrô trên đổi Vatican, thánh 
Phaolô ngoại thành, thánh Laurencô, thánh Agnê. Hoàng hậu Faustra 
dâng cúng ngôi đền Latran để thiết lập cung điện giáo triều. 


1, Bùi Đức Sinh: Lịch sử Giáo hội Công giáo. Sài Gòn, 1972, 'Tr. 92 - 98. 
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Thế kỷ XI ở nước Đức xuất hiện nhiều thánh đường xây dựng 
trong các đô thị lớn mang lôi kiến trúc German như: Dâng kính 
thánh Micae, thánh Geogiô. 

Thời Trung cổ thế kỷ thứ XII, XIII được xem là thời đại thánh 
đường. Nhiều đại thánh đường được xây cất hoặc tái thiết, mặc dù 
những ngôi thánh đường đó vốn được xây cất thật kiên cố. Thời kỳ 
này giáo dân cũng đua nhau xây cất nhà thờ. Những ngôi nhà thờ 
nguy nga không chỉ xây dựng ở thành phố, mà còn được xây ở vùng 
ngoại ô hay ở nông thôn nơi có các xứ đạo. 

Trong việc xây dựng các cơ sở tôn giáo, đáng kể nhất là việc xây 
đền thờ thánh Phêrô và điện Vatican. Công trình được bắt đầu vào 
năm 1506, hoàn thành vào năm 1656. Quần thể kiến trúc tôn giáo 
này đến nay vẫn tồn tại với thời gian, như là một bảo tàng sống 
động về nghệ thuật kiến trúc, tranh tượng thánh. Tên tuổi của nó 
gắn liền với Bramante, Michel-Ange, Maderno Bernini. 

Đạo Công giáo có mặt ở tất cả các lục địa. Ở mỗi lục địa, mỗi 
miền truyền giáo, các cơ sở tôn giáo được xây cất mang dấu ấn văn 
hóa địa phương. Tuy nhiên, các cơ sở tôn giáo, Công giáo có một số 
nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu. 

Lối biến trúc Roman: có từ thế kỷ thứ VIII, tiêu biểu trong xứ 
Lombardia. Các linh mục dòng Beneditô là những người truyền bá 
lối kiến trúc này khắp Tây phương khiến nó trở nên thịnh hành 
trong thời gian từ 1080 đến 1200. Có thể kể một số thánh đường 
xây dựng theo nghệ thuật kiến trúc này như đại thánh đường 
Clermont và Saint-Sernin ở Toulouse (Pháp), thánh đường Modena, 
Parma, Pisa (Ý), thánh đường Mainz, Worms, Trêves, Spira, đan 
viện Marie-Laach (Đức). 

Lối biến trúc Gothique: xuất hiện thế kỷ thứ XTIT. Đó là lối kiến 
trúc hình tiêm cung, khung vòm, cột cuốn theo hình cung. Nghệ 
thuật kiến trúc này xuất phát từ xứ Ilede-France và Picardia miễn 
Bắc nước Pháp. Công trình cổ nhất theo lối kiến trúc này còn tôn 
tại đến ngày nay là Vương cung thánh đường Saint Denis xây năm 
1140, do đan viện phụ Suger (1081-1151). Sau đó là Vương cung 
thánh đường Paris (Notre Dame), Sens và Laons. Cùng thời kỳ ở 
nước Ánh có đại thánh đường Cantorbery. 

Các thế kỷ tiếp theo (XII, XIV, XV) lối kiến trúc Gothique giữ 
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vai trò chủ đạo trong xây cât thánh đường. Ở miền Nam nước Đức, 
nghệ thuật kiến trúc Gothique còn được duy trì một thế ký tiếp 
theo. 

Có thể kể hàng loạt thánh đường kiến trúc theo lối Gothique 
như: Thánh đường thành Amiens, Chartres, Reims, Bourges, nguyện 
đường cung điện vua thánh Luis (La Sainte Chapelle) Pháp; Thánh 
đường Salisbury (Anh); Thánh đường Ste Elisabeth ở Marburg (1235- 
1288), thánh đường Đức Bà ở Trèves (1242-1257), thánh đường ở 
Cologne, Friburg, Ratisbonna và ngôi thánh đường bằng gạch Ste 
Marie ở Lubeek (Đức). Ở các nước Italia, Tây Ban Nha cũng có khá 
nhiều thánh đường xây dựng theo lối Gothique như đại thánh đường 
thành Sienna, Oviedo, Florencia và những thánh đường thuộc dòng 
hành khất (Ttalia); đại thánh đường Burgos, Leôn và Tôlêolo (Tây 
Ban Nha). 

Cùng với việc xây dựng thánh đường là việc hoàn thiện cách 
thức trình bày bên trong thánh đường phục vụ cho thánh lễ Công 
giáo và những sinh hoạt khác trong nhà thờ Công giáo. Ở mãi 
thánh đường có một cung nguyện, ở đó có bàn thờ chính, phía trên 
có tán che. Từ thế kỷ thứ IX, trong cung nguyện có bàn nhỏ đặt 
xương thánh. Từ thế kỷ thứ XII, khi mà kiến trúc Gothique thịnh 
hành, bàn thờ nhỏ đơn sơ được thay bằng những công trình điêu 
khác, hội họa. Ngoài bàn thờ chính từ đó có nhiều bàn thờ cạnh lớn 
hay nhỏ. Trong nhà thờ có một giảng đài hoặc một yên đọc sách gọi 
là lectorium' hay doxal. Thế kỷ thứ XII, khi đảm nhận việc giảng 
thuyết, các tu sĩ dòng hành khất đặt giảng đài vào khoảng giữa 
thánh đường. 

Về tượng ảnh trong nhà thờ: đáng chú ý là trong 10 thế kỷ đầu, 
Công giáo quan niệm thờ tượng ảnh gỗ đá là cách thức của ngoại 
giáo nên loại bỏ. Từ thế kỷ thứ XII, những tác phẩm điêu khắc bắt 
đầu xuất hiện để trang trí những đầu cột, cứa lớn, giảng đài, giếng 
rửa tội. Cũng thời kỳ này xuất hiện những họa phẩm trên những 
bức tường rộng lớn của các thánh đường. Nghệ thuật vẽ hình có từ 
thế kỷ thứ IX; từ thế kỷ XII trở đi, nghệ thuật này trở nên khá 
thịnh hành tại Pháp và Đức. Từ thế ký thứ XV, nghệ thuật vẽ trên 
tường, trên vòm nhà thờ ngày càng phát triển, đó là đỉnh cao của 
hội họa thời kỳ Phục hưng. 
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“Cuối thế ký thứ XV sang thế kỷ thứ XVI, ngành hội họa tiến tới 
tuyệt đỉnh nghệ thuật. Leonard de Vinci (1452-1519), Raphael và 
Michel - Ange là những họa sĩ thời danh nhất của thời Phục hưng 
này, cá ba đều là người Ý. Leonard de Vineci nổi tiếng về tài quan 
sát và sáng tác trong nghệ thuật... Ông để lại nhiều bức họa trứ 
danh như Giô-công-đa, Bữa tiệc ly. Raphael là một họa sĩ hoàn 
hảo... Ông để lại nhiều họa phẩm như Thánh gia, Thiên thần Micae, 
Thánh Góoc-giô. Raphael đồng thời là nhà kiến trúc và khảo cổ”. 

Như vậy nhà thờ của Công giáo không còn chỉ là nơi các tín đồ 
nhóm họp, thờ phượng mà thôi, mà đã trở thành một công trình 
nghệ thuật. Đó là những di sản văn hóa quý giá của nhân loại và 
của mỗi quốc gia phải được gìn giữ. 


1. Bùi Đức Sinh: Lịch sứ Giáo hội Công giáo. Sảd, tr 401. 
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QUAN NIỆM CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
VỀ NƠI THỜ TỰ 


Phần trình bày này chúng tôi chủ yếu dựa vào cuốn Giáo luật 
Công giáo. Đó là một bộ luật được ban hành năm 1986, thay cho bộ 
Ciáo luật cũ ban hành năm 1917. Chúng tôi tập trung khai thác ớ 
phần TII Nơi và thời giờ Thánh, chú trọng tiết I Nơi Thánh với các 
khoản từ khoản 1205 đến khoản 1243. 

Về nơi thờ tự: Theo khoản 1205 thì nơi thờ tự là nơi thánh, nơi 
được thánh hiến (cống hiến) hay làm phép, để dùng vào việc phụng 
tự Thiên Chúa. Khoản 1207 qui định: Việc làm phép các nhà thờ thì 
dành cho đức Giám mục địa phận. Tuy nhiên, một linh mục nếu 
được ủy quyền có thể làm thay. Phải có văn bản ghi chép việc làm 
phép nhà thờ, ít ra là 2 bản, một bản lưu tại Tòa Giám mục, một 
bản lưu tại nhà thờ (khoản 1210). 

Đoạn 1: Nhà thờ: khoản 1214 viết: Nhà thờ được hiểu là nơi 
thánh, dùng vào việc phụng thờ Thiên Chúa mà các tín hữu có 
quyền lui tới để làm việc thờ phượng, nhất là cách công cộng. 

Khoản 1215 qut định: 

1. Không có nhà thờ nào được xây cất nếu không có phép đức 
Giám mục địa phận trên giấy mực. 

2. Đức Giám mục địa phận đừng ưng thuận cho phép xây cất trước 
khi tham khảo với hội đồng liình mục và các vị cai quản các nhà thờ 
lân cận, nhờ đấy ngài nghĩ rằng nhà thờ mới sẽ giúp ích cho các linh 
hồn và có đú phương thế để xây cất và Ìo việc phượng tự. 

3. Ca các hội dòng, dù đã được đức Giám mục ưng thuận cho 
phép lập tu viện trong địa phận hay trong thành phố thì trước khi 
xây cất nhà thờ ở nơi nào, nhất định cũng còn phải có phép đức 
Giám mục địa phận. 
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Trước khi xây cất và tu bổ nhà thờ phải hỏi ý kiến các nha 
chuyên môn và phải giữ các nguyên tắc và quy luật phụng vụ thánh 
(khoản 1216). Nhà thờ xây xong phải cống hiến hoặc làm phép và 
giữ đúng các luật phụng vụ thánh. Đối với nhà thờ chính tòa hay 
nhà thờ giáo xứ nên tổ chức cống hiến cách trọng thể (khoản 1217). 
Mỗi nhà thờ đều phải có một tước hiệu (titulum) mà một khi đã 
cống hiến nhà thờ rồi thì không được thay đổi nữa (khoản 1218). 
Nhà thờ khi đã được công hiến hay làm phép thì được cử hành mọi 
nghi lễ phụng vụ (khoản 1219). Nhà thờ phải được giữ gìn sạch sẽ, 
trang trọng và phải loại trừ tất cả những gì nghịch với sự thánh 
thiện của nhà thờ (khoản 1220). Khi nhà thờ không còn dùng vào 
việc phượng tự, thì có thể được dùng vào việc trần thế không hèn 
hạ, nhưng phải được sự đồng ý của những người có quyền đối với 
nhà thờ ấy một cách hợp pháp (khoản 1222), 

Ngoài nhà thờ (chính tòa, giáo xứ), nơi thờ tự còn có nhà 
nguyện, các nhà nguyện tư và đền thánh (Sanctuaria). Vậy những cơ 
sở thờ tự trên được bộ Giáo luật (1986) quy định như thể nào. 

Đoạn 2: Nhà nguyện và các nhà nguyện tư qui định: Nhà 
nguyện là nơi cứ hành việc phượng tự Thiên Chúa do đấng bản 
quyền ban phép cho một cộng đồng hay một nhóm tín hữu tập hợp ở 
đấy. Cả các tín hữu khác cũng có thể được bề trên thẩm quyền đồng 
ý cho phép lui tới những nhà nguyện này (khoản 1223). Cũng như 
nhà thờ, nhà nguyện được phép xây dựng khi đấng bản quyền ban 
phép. Và, khi nhà nguyện dùng vào việc trần thế phải được phép 
của đấng bản quyền (khoản 1224). Trong các nhà nguyện được chính 
thức thành lập thì được cử hành mọi lễ nghi, trừ những gì luật hay 
quy định của đấng bản quyền địa phương đã trừ ra hay luật phụng 
vụ đã cấm. 

Về nhà nguyện tư, Giáo luật khoản 1226 qui định: Gọi là nhà 
nguyện tư, là nơi để thờ phượng Thiên Chúa do đấng bản quyền ban 
phép cho một cá nhân hay nhiều người. Khoản 1227 viết: Đức Giám 
mục có quyền có nhà nguyện tư cho mình và nhà nguyện tư này 
hưởng mọi quyền lợi như nhà nguyện. 

Nhà nguyện và nhà nguyện tư nên làm phép theo lễ nghi trong 
các sách phụng vụ ấn định và phải dùng vào việc phượng tự Thiên 
Chúa mà thôi, kl‹¿ng được dùng vào việc khác trong gia đình. 
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Đoạn 3: Đền thánh 

Khoản 1230 qui định: gọi là đền thánh các nhà thờ hay nơi thánh 
khác mà vì lòng sốt sắng đặc biệt các tín hữu thường lui tới bằng cuộc 
thánh du, và được đấng bản quyền địa phương chấp nhân. 

Có loại đền thánh địa phận, đền thánh toàn quốc và đền thánh 
quốc tế. Tùy theo từng loại đền thánh mà có các cấp bản quyển 
khác nhau công nhận. Đền thánh địa phận thuộc đấng bản quyền 
địa phương; Đền thánh quốc gia thuộc Hội đồng Giám mục; Đền 
thánh quốc tế thuộc Tòa thánh (xem khoản 1231, 1232). 

Đền thánh có thể được ban một số đặc ân mỗi khi các hoàn cảnh 
địa phương, cuộc thánh du và nhất là lợi ích các tín hữu khuyên nên 
ban như vậy (khoản 1233). 

Bàn thờ được bộ Giáo luật quy định ở đoạn 4 với các khoản từ 
1235 đến khoản 1239. Khoản 1285 viết: 

1. Bàn thờ hay bàn để cử hành nghi lễ tạ ơn gọi là gắn liền 
(ñxum) nếu được xây và gắn liền với nền nhà thờ, đến nỗi không thể 
di dịch; và bàn thờ di dịch (mobile) nếu có thể đem đi đem lại được. 

2. Tốt hơn cả là trong mọi nhà thờ có bàn thờ gắn liền, còn ở 
các nơi khác để cử hành các lễ nghi, thì bàn thờ liền hay di dịch 
cũng được. 

Như vậy, trong nhà thờ Công giáo có hai loại bàn thờ: bàn thờ 
cố định và bàn thờ không cố định. Bàn thờ cố định làm bằng đá tự 
nhiên, liền tấm. Có thể làm bằng vật liệu khác nhưng phải xứng 
đáng và chắc chắn. Bàn thờ không cố định làm bằng vật liệu gì 
cũng được, nhưng phải chắc chắn và xứng hợp (khoản 1236). Bàn 
thờ cố định nên được cống hiến, bàn thờ không cố định thì cống 
hiến hay làm phép theo các nghì lễ đã chỉ trong các sách phụng vụ. 
Theo truyền thống, dưới bàn thờ cố định nên đặt xương các thánh tử 
đạo hay xương các thánh khác (khoản 1237). Về chức năng của bàn 
thờ, khoản 1289 quy định: 

1. Chỉ dùng bàn thờ gắn liền, và bàn thờ di dịch vào việc 
phụng tự Thiên Chúa mà thôi, không được dùng vào việc hoàn 
toàn trần thế, 

2, Dưới bàn thờ không được chôn xác nào cả. Chẳng vậy, không 
được cử hành lễ Misa trên bàn thờ. 

Nơi thánh được Giáo luật quy định ngoài nhà thờ, nhà nguyện, 
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các nhà nguyện tư, bàn thờ, còn quy định nơi an táng các giáo hữu 
gọi là đất thánh được đề cập trong các khoản từ 1240-1243. Do nằm 
ngoài phạm vi nghiên cứu của chuyên đề nên chúng tôi không để 
cập đến. 

Như vậy: Nhà thờ, nhà nguyện và các nhà nguyện tư, bàn 
thờ được gọi là nơi thánh, nơi đã được thánh hiến dành riêng cho 
việc phụng tự Thiên Chúa. 

Việc thánh hiến nơi thánh do Giám mục (làm phép xức dầu: 
consecratio hay phép rảy nước thánh: benedicto) hoặc một linh mục 
được ủy quyền. 

Nơi thánh có nhiều loại: nhà thờ, nhà nguyện, bàn thờ, nghĩa 
trang. 

Nhà thờ còn được gọi là thánh đường (tiếng Hy Lạp gọi là 
ekklêsia, có nghĩa là buổi nhóm họp địp lễ bái) là ngôi nhà đã được 
thánh hiến dành cho việc phụng tự Thiên Chúa mà mọi tín đồ có 
thể tới nhóm họp thi hành phụng tự công khai. 

Nhà thờ có: nhà thờ chính tòa (trong nhà thờ có ngai tòa Giám 
mục địa phận), nhà thờ xứ đạo và đền thánh. Đền thánh được chia 
làm 3 cấp: Đền thánh địa phận, đến thánh quốc gia, đền thánh 
quốc tế. 

Nhà nguyện có: nhà nguyện công, nhà nguyện bán công, và nhà 
nguyện tư. 

Nhà nguyện công: là nhà phượng tự dành cho một cộng đoàn hay 
một số người riêng biệt, nhưng mọi tín hữu đều có thể dễ dàng lui 
tới tham dự phụng vụ. 

Nhàù nguyện bón công: là nhà phượng tự dành riêng hẳn cho một 
cộng đoàn hoặc một nhóm tín hữu mà người khác không thể tới đó 
(ví dụ nhà nguyện chúng viện, bệnh viện, cô nhị viện y.v...). 

Nhà nguyện tư: là nhà phượng tự của một gia đình, hay một cá 
nhân (ví dụ nhà nguyện của Hồng y, của Giám mục). 

Bàn thờ: bàn thờ (tiếng Latinh: altare, altus: cao) là loại bàn 
(thường hình chữ nhật) dành cho việc phụng vụ thánh lễ. Theo quan 
niệm Công giáo, bàn thờ còn là nơi dân Chúa được kêu mời đến 
tham dự thánh lã. 
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Bàn thờ có hai loại: bàn thờ cố định và bàn thờ không cố định. 

- Bàn thờ cố định là bàn thờ gắn chặt chân với nền nhà thờ, 
không thể đời đi được (thời xưa bàn thờ cố định là bàn thờ có mặt 
bàn gắn chặt với chân bàn và được thánh hiến một trật). Bàn thờ 
này làm bằng đá tự nhiên, liền tấm, hoặc tùy theo Hội đồng Giám 
mục định vật liệu khác. 

— Bàn thờ không cố định: là bàn thờ có thể di chuyển ởi nơi 
khác được và có thể được cống hiến bằng phép rảy nước thánh mà 
thôi, không bắt buộc phải có đá thánh. 


lấy 


http://tieulun.hopto.org 


VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỀN 
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO VIỆT NAM 


Sự ra đời và phát triển của nhà thờ Công giáo Việt Nam gắn rất 
chặt với lịch sử phát triển đạo Công giáo Việt Nam. Việc phân kỳ 
lịch sử truyền giáo phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam đến nay có 
nhiều ý kiến. Về phần mình, chúng tôi không có ý định đưa ra một 
sự phân kỳ chuẩn xác. Để tiện cho việc trình bày quá trình ra đời 
và phát triển nhà thờ Công giáo Việt Nam, chúng tôi đưa ra phân 
kỳ như sau: 

1. Thời kỳ từ sơ khai đến năm 1659. 

. Thời kỳ từ năm 1659 đến năm 1862. 
. Thời kỳ từ năm 1862 đến năm 1954. 
. Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975. 
. Thời kỳ từ năm 1975 đến nay. 

. Thời kỳ từ sơ khai đến năm 1659 

Giáo sử Công giáo Việt Nam ghi nhận giáo sĩ đầu tiên đến Việt 
Nam giảng đạo ở làng Ninh Cường, Quần Anh, Nam Chân (Nam 
Ninh — Nam Định) và ở Trà Lũ, Sơn Nam (Xuân Thủy, Nam Định 
là Inikhu (Inigo)). Thời điểm mà giáo sĩ đến Việt Nam là năm 1533, 
đời vua Lê Trang Tông, 

Dòng Đa Minh là dòng truyền giáo đầu tiên ở Đàng Trong 
và Chân Lạp (Nam Bộ) trong khoảng thời gian từ năm 1550 
đến năm 1631. Tiếp theo là dòng Tên hoạt động cả Đàng 
Trong lẫn Đàng Ngoài từ năm 1615 đến năm 1664. Năm 1615, 
giáo sĩ Buzomli của dòng từ Macao (Trung Quốc) đi thuyền tới 
Đàng Trong. 

Cuối năm 1615, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635): cho 
phép Buzomi xây hai thánh đường: một ở Hải Phố, và một ở Quảng 
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Nam. Có thể xem đây là những thánh đường được xây dựng sớm 
nhất ở Việt Nam, Ngày 19-03-1627, giáo sĩ Alexandre de Rhodes 
đến giảng đạo ở cửa Bạng (Thanh Hóa). 

Các giáo sĩ dòng Tên đặt nền móng với một số công trình của 
BuzomI, Rhodes, MaJjorica như: San định chữ quốc ngữ; Tự điển Việt- 
Bầ-La (1651); Biên soạn sách giáo lý; Phép giảng tám ngày (1651); 
Tổ chức hội thầy giảng ở miền Bắc (1630), ở miền Nam (1643); Biên 
soạn các vãn, ngắm, tuông tích; viết sách giới thiệu về nước Việt.” 

Năm 1553, do mâu thuẫn với họ Trịnh, Nguyễn Hoàng bỏ 
Thăng Long vào Thuận Hóa lập ra Đàng Trong để chống lại họ 
Trịnh ở Đàng Ngoài. Năm 1659, dựa vào sự chia cắt của Trình -— 
Nguyễn — Giáo hội La Mã thiết lập hai địa phận Đàng Trong và 
Đàng Ngoài. Địa phận thời kỳ này mang tính chất sơ khai, chưa 
có trụ sở cụ thể và cố định. Đó là loại địa phận hiệu tòa, các 
phẩm trật chưa được thiết lập đủ. Đây cũng là thời kỳ chưa có sự 
phân định xứ, họ đạo và tất nhiên cũng chưa có cơ sở thờ tự của 
xứ đạo. 

Và cơ sở tôn giáo trong thời kỳ này hiện còn có những số liệu, nhận 
định khác nhau. Lình mục Nguyễn Hồng trong cuốn: Lịch sử truyền 
giáo ở Việt Nam, (Sài Gàn, 1959, Tr .226), khi viết về số lượng nhà 
thờ, nhà nguyện ở miền Bác thời kỳ 1650-1656 cho biết: Ở kinh đô có 
4 nhà thờ và 12 nhà thờ vùng ngoại ô. Nhiều hơn cả là vùng Nghệ An 
có 120 nhà thờ, rồi Kẻ Nam 114, vùng Thanh Hóa 74, Kẻ Đông 50, Kẻ 
Bắc 25, Ké Tây 15. Linh mục Bùi Đức Sinh trong cuốn Lịch sử Giáo 
hột Công giáo (Chân Lý xuất bản, Sài Gòn, 1972, Tr.322) viết: Vào 
cuối thời Trịnh Tráng, giáo đoàn xứ Bác có 414 thánh đường, ở Thăng 
Long có 4, thêm 12 ở vùng ngoại ô, tỉnh Nghệ An có 120, Kẻ Nam 114, 
Thanh Hóa 74, Kẻ Đông ðO, Kẻ Bắc 25, Kẻ Tây 15. Số liệu mà linh 
mục Bùi Đức Sinh dẫn trùng hợp với số liệu của linh mục Nguyễn 
Hồng, có khác chăng, linh mục Nguyễn Hồng gọi là vùng Nghệ An, còn 
linh mục Bùi Đức Sinh gọi là tỉnh Nghệ An. Cuốn # yếu năm thứnh 
giáo phận Vinh (Tòa Giám mục Xã Đoài, 1992, Tr.8), viết: “Năm 


l Bùi Đức Sinh: Lịch sử Giáo hột Công giáo. Bảd, TY. 317. 
2. Đào Trung Hiệu: Cuộc lỡ hành đức tin, TII UBĐK Công giáo thành phố 
Hỗ Chí Minh 1993. Tr. 211. 
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1657, Đàng Ngoài có 414 nhà thờ, thì Nghệ An đã có 120. Nhà nào 
cũng có bàn thờ ở gian giữa”. 

Những cơ sở tôn giáo trên theo chúng tôi là hết sức nhỏ bé. 
Nó vừa là nơi để các giáo sĩ truyền giáo và là nơi cử hành các bí 
tích. Dân gian gọi các cơ sở trên là NHÀ GIÁO. Bởi chúng chưa 
phải là nhà nguyện và lại càng chưa phải là nhà thờ xứ. Bơi vì 
các thừa sai dòng Tên chỉ là những linh mục có quyền rao giảng 
và cử hành bí tích, chứ không được ủy quyền tổ chức thành cơ 
chế để tồn tại. 

2. Thời kỳ từ năm 1659 đến năm 1869 

Từ giữa thế ký thứ XVII công cuộc truyền giáo ở Việt Nam nổi 
lên vai trò Hội thừa sai Parl (Misslons Etrangèresde Parls-MBEP) 
thành lập năm 1658. Ngoài ra còn có đòng Tên, dòng Phanxicô và 
dòng Đa Minh trở lại Việt Nam từ 1676, tại địa phận Đông Đàng 
Ngoài. Khu vực này được trao hắn cho dòng từ năm 1757. 

Ở thế kỷ thứ XVII có một số sự kiện đáng lưu ý: Dựa vào bản 
chỉ thị 1659 của Bộ Truyền giáo, giám mục Lambert qua hai công 
đồng Juthia (1664) và Định Hiền (1670) buổi đầu đưa Giáo hội 
Công giáo Việt Nam vào thế ổn định. Các xứ đạo, họ đao được 
phân ranh giới, và ởổi vào sinh hoạt; năm 1670 Đàng Ngoài chia 
làm hai địa phận Đông và Tây; năm 1670, thành lập dòng Mến 
Thánh giá. 

Ở địa phận Đàng Trong, giám mục Mahot triệu tập Công đồng 
Hải Phố II, bàn việc tổ chức quản trị, chia xứ, ho; đặt thầy giảng 
địa sơ hoặc lưu động tháp tùng các linh mục; quy định nhiệm vụ các 
linh mục; quy định nhiệm vụ các giới chức (Nam Bộ), chức việc 
trung Bộ). Năm 1274/, giám mục Hilario Hy, địa phận Đông Đàng 
Ngoài được cử làm Khâm sai Đàng Trong, chủ tọa Công đồng Phú 
Xuân (1747), trao đổi về phương pháp làm việc chung và phổ biến 
tông chiếu Exquo (1742) về việc thờ kính tổ tiên. 

Thời Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1862 là thời kỳ Công giáo Việt 
Nam trải qua cuộc cấm đạo gay gắt. Tuy nhiên, thời kỳ vua Gia Long 
cầm quyên (1802-1819) đạo Công giáo yên ổn phát triển, mặc dù vua 


1. Công giáo Việt Nam sau qua trình 50 năm 194 -199ã. Công giáo và dàn 
tộc, tr. 86, 
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Gia Long dân dân lạnh nhạt với “Đạo Gia tô”. 

Năm 1820, Minh Mạng lên nối ngôi vua Gia Long. Nhân sự kiện 
ngày 18.02.1825, tàu Thétis trước khi rút khỏi Đà Nẵng đã bí mật để 
lại giáo sĩ Rogerot, Minh Mạng đã ban đạo dụ cấm đạo thứ nhất. 
Cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi bùng nổ ở Nam Kỳ (tháng 7-1833) có 
sự tham gia của giáo sĩ Pháp Marchand càng làm Minh Mạng quyết 
tâm cấm đạo với các đạo dụ ban bố vào các năm 1836, 1838. Các đạo 
dụ cấm đạo Công giáo đời Thiệu Trị và đầu đời Tự Đức đều dựa trên 
tinh thần những đạo lệnh cúa Minh Mạng, song nghiêm khắc hơn, 
ngặt nghèo hơn. 

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, triều đình 
nhà Nguyễn từng bước đầu hàng Pháp. Năm 1862, cùng với sự 
nhượng bộ về chính trị, kinh tế, nhà Nguyễn phải nhượng bộ với 
thực dân Pháp bỏ lệnh cấm đạo. 

Trong bối cảnh bị cấm đạo gắt gao, đạo Công giáo ở Việt Nam 
vẫn phát triển. Số giáo hữu từ 320.000 năm 1800, tăng lên 426.000 
năm 185ã. 

Về nhờ thờ Công giáo: cùng với việc thiết lập xứ, họ đạo là việc 
xây dựng các nhà thờ xứ đạo, họ đạo. Số lượng các nhà thờ qua các 
thời kỳ là bao nhiêu hiện chưa có những tài liệu thống kê cụ thể. 
Trong một sắc phong để ngày 23 tháng 12 năm 1673 của Giáo 
hoàng Clemetex cho biết: 

“Thứ 3: Nhân vì trong nước này chia ra làm năm xứ, thì ta chỉ xứ 
Nghệ An, cho thầy cả Martinho coi sóc, nhà xứ địa phận ở làng Can 
người sẽ coi sóc bổn đạo tự đấy cho đến giáp xứ Thanh Hóa, bằng thầy 
cả Leon Trung nhà xứ ở làng Kẻ An, người sẽ col sóc bốn đạo tự làng 
ấy cho đến giáo Berreae và nước Quảng, thầy cả Philiphê Nhiêu sẽ làm 
phúc xứ Thanh Hóa thượng, nhà xứ ấy ở làng Kẻ Do. Thầy cả Ventô 
Văn Tuy sẽ coi sóc xứ Thanh Hóa hạ, nhà xứ ấy ở làng Vân No, thây 
cả Simon Kiên sẽ coi sóc một phần xứ Nam hạ giáp bên Tây, nhà xứ 
ấy ở làng Trinh Xuyên; thầy cả Juan Văn Học sẽ làm phúc một phần 
xứ Nam giáp bên đông, nhà xứ ấy ở làng Kiên Lao, xứ Đông, xứ Bắc 
kiêm các xứ khác, thầy cả An Tôn sẽ coi sóc nhà xứ ở làng Kẻ Nam); 
thầy cả Giacôbê Văn Kim sẽ coi sóc xứ Nam thượng, cùng xứ Đông, có 
ít bốn đạo, nhà xứ ở làng Kẻ Ruống. Sau hết thầy cả Ventô Văn Thiện 
sẽ coi sóc về hai nhà thờ Kẻ Chợ, một là nhà Sống lại, hai là nhà Sinh 
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nhật Đức chúa Giêsu" 

Tư liệu trên cho thấy, ít nhất thời điểm 1673 đã có nhà thờ xứ 
đạo. Tên nhà thờ xứ đạo có thể được gọi theo tên xứ (gắn với tên 
làng), nhưng cũng có thể gọi theo tên thánh quan thầy của nhà thờ 
như Phục sinh hoặc Sinh nhật Đức chúa Giêsu. 

Quy cách nhà thờ được xây dựng trong thời kỳ này như thế 
nào, nguồn tư liệu còn lại rất ít ôi. Thứ nhất là nguôn tư liệu vật 
chất thì có thể nói toàn bộ nhà thờ xây dựng trong thời kỳ này đã 
không còn hiện điện vì nhiều nguyên nhân: thời tiết tàn phá, vật 
liệu không bền vững, đặc biệt phải chịu chính sách cấm đạo của 
Nhà nước phong kiến Việt Nam. Kiểu dáng nhà thờ làm trong thời 
kỳ này chỉ còn vang bóng trong một số nguồn sử liệu và trí nhớ 
được truyền lại của tín đồ. Vì vậy khó có thể đưa ra được một bức 
tranh toàn cảnh. Tuy nhiên, với những nguồn sử liệu của giáo sử 
dù ít ỏi vẫn có thể giúp chúng ta hình dung ra được quy cách nhà 
thờ Công giáo thời kỳ này. Về vật liệu đại đa số các nhà thờ đều 
được làm bằng gỗ, hoặc tranh tre, nứa lá. Nhà thờ được kết cấu 
thế nào để nếu mỗi khi có lệnh cấm đạo của nhà nước phong kiến, 
tín đồ có thể dễ dàng dỡ ra cất giấu. Linh mục Trương Bá Cần 
viết: “Một vài nhà thờ bị hạ nhưng đã được dựng lại mau chóng vì 
làm bằng gỗ, người ta dựng lên, hạ xuống hay triệt hạ chỉ vài 
ngày, có lúc chỉ nửa ngày”. 

Hầu hết các nhà thờ làm thời kỳ này đều giống như nhà dân, 
nhưng cửa được mở ra hai bên cho tín đồ đến dự lễ khi trong nhà 
thờ chật người. Bởi vì thời bấy giờ, các tín đồ Công giáo thường ở 
rải rác, nhà thờ lại ít, “Ngày chủ nhật có những người đi bộ 4 hay 5ð 
tiếng đồng hồ để dự lễ Noen, Phục sinh, Hiện xuống. Người ta kéo 
nhau đi mấy ngày đường để xưng tội rồi ở lại rước lễ” ”. Để đáp ứng 
được yêu cầu trên, một số xứ đạo ngoài việc xây dựng nhà thờ xứ 
còn xây dựng nhà dãy ở hai bên. Gọi là nhà dãy vì chúng được làm 


I. Những thư chọn trong các thư chung cúc đống Vicariô Apótỏlicô uà 
Vicario Prouincdle uề dòng ông thánh Duminhgô đã làm từ năm 1759. Quyển 
thứ nhất. In ở Kẻ Sặt, 1908, tr. 3. 

2. Trương Bá Cần: Công giáo Đàng Trong thời giám mục Pignequ (1771 - 
1779). Tủ sách Đại Kết, 1992, tr. 63. 

3. Kỷ yếu Năm Thánh giáo phận Vịnh. Sảd., tr, 8. 
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dài, thông gian song song với nhà xứ. Trải thời kỳ cấm đạo, các nhà 
đãy bị phá cùng nhà thờ xứ. Song nếu có dịp phục hồi lại nhà thờ 
xứ, phần lớn các xứ đạo đều làm lại nhà dãy. Ngày nay nhiều xứ 
đạo cổ vẫn còn bảo tồn nhà dãy như Phú Nhai (Xuân Phương, Xuân 
Thủy, Nam Định), Hảo Nho (Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình). 

Giáo sử Công giáo cho biết vào cuối thế ký XVIII, hay ít nhất 
vào thời điểm này mà chúng ta biết đến việc xây dựng nhà thờ xứ 
được tiến hành đúng quy cách, có làm phép nhà thờ. Trong thư đề 
tháng 7-1781, linh mục Halbout viết “Nhà thờ mới của họ Thợ Đúc 
(Huế - NHD) đẹp hơn và sang trọng hơn nhà thờ đã bị phá trong 
lúc bị cấm cách nhiều... Tôi đã làm phép nhà thờ này, ngày lễ Đức 
Mẹ vô nhiễm (08.12.1780). Ngày cuối năm âm lịch (1781), tôi đã 
làm phép một nhà thờ khác ở Phú Cam và ngày đầu năm, tôi đã 
dâng thánh lễ trọng thể ở đây. Người ta nói đây là công trình đẹp 

„1 


nhất Đàng Trong”. 


3. Thời kỳ từ năm 1862 đến năm 1954 


Thời kỳ này được mở đầu bằng Hòa ước năm Nhâm Tuất (1862) 
của nhà Nguyễn, trong đó có nội dung nhà Nguyễn bỏ lệnh cấm 
đạo. Đáng chú ý là năm 1869, vua Tự Đức ra hai sắc dụ, mà một 
trong hai sắc dụ đó cho phép người Công giáo tụ họp thành những 
làng riêng biệt, được có lý trướng người Công giáo. Tuy nhiên, 
quãng thời gian từ năm 1862 đến năm 1885 các văn thân sĩ phu 
dấy lên phong trào “Bình Tây, sót tả” đánh Tây (Pháp) tàn sát tả 
đạo (đạo Công giáo). Các văn thân sĩ phu tràn vào các làng Công 
giáo, xứ họ đạo tàn phá các cơ sở tôn giáo. Vì vậy mà hàng loat 
các nhà thờ Công giáo tiếp tục bị phá hủy. 

Từ sau năm 1885, khi thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên 
đất nước ta, đạo Công giáo mới có điều kiện để phát triển. Nếu như 
cuối thế kỷ XIX chỉ có khoảng 600.000 tín đô, 365 linh mục thì năm 
1933 có 1.297.228 giáo dân, và năm 1938 số giáo dân là trên 
1.500.000 với 979 lịnh mục. 


Về phương diện tố chức, các địa phận đều có đú cơ cấu gồm giáo 


1. Trương Bá Cần: Công giáo Đàng Trong thời giám mục Pignecau (1771 - 
1779). Tú sách Đại Kết, 1992, tr. 62. 
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hạt, giáo xứ, giáo họ. Năm 1983, lần đầu tiên Giáo hội Công giáo 
Việt Nam có một giám mục người Việt đó là giám mục GB. Nguyễn 
Bá Tòng. 

Thời kỳ từ năm 1862 đến năm 1954 là thời kỳ hàng loạt các cơ 
sở tôn giáo được xây dựng với những quy mô lớn nhỏ khác nhau. Và 
hầu hết các cơ sở tôn giáo ấy vẫn đang hiện diện. “Ở Tây Đàng 
Trong, trong vùng đất chiếm đóng của Pháp ngay tại thành phố Sài 
Gòn, cơ sở đầu tiên của Công giáo được xây dựng một cách quy mô 
và to lớn là nhà thờ và tu viện của dòng Thánh Phao Lô thành 
Chartres ở đường Tôn Đức Thắng, quận I, thành phố Hồ Chí Minh 
hiện nay, do Nguyễn Trường Tộ thiết kế và chỉ huy thi công; công 
trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng giữa năm 1864”.' 

Ở Đàng Ngoài, địa phận Vĩnh - một địa phận được thành lập 
tách ra từ địa phận Tây Đàng Ngoài năm 1846, thời kỳ này bát đầu 
xây dựng cơ sở tôn giáo. Đó là cơ sở của nhà Chung Xã Đoài ở xã 
Nghi Diễn, huyện Nghỉ Lộc, Nghệ An do giám mục Gauthier - Ngồ 
Gia Hậu với sự góp phần của Nguyễn Trường Tộ về mặt kỹ thuật, 
được xây dựng. Năm 1887, thừa sai Đoài (Abgall) đến Xã Đoài, đã 
mô tả nhà Chung Xã Đoài thế này: Dinh giám mục là một nhà gỗ 
kiểu Việt Nam, không tầng gác, xây gạch. Chủng viện là một nhà 
lối Âu châu hai tầng, một thứ nhà kho lớn, xây cất vụng về, đang đổ 
nát. Nhà cha chính và nhà quản lý cũng lối Âu. Nhà Lẫm cũng đẹp: 
như dinh giám mục. Ngoài ra có một chục nhà tranh cho các thừa sai 
qua đường, cho các vị linh mục Việt Nam, cho các thầy giảng và 
khách. Nhà thờ Xã Đoài ở sát nhà chung là một lán tranh trống trải. 
Chung quanh các nhà đó, chu vi một dặm là làng Xã Đoài có 500 dân 
toàn tòng. Quanh làng là một hào rộng 2,3 m đầy nước, cắm những 
chông nhọn hoắt.” 

Ở địa phận Tây Bắc kỳ, năm 1882, giám mục Bảo Lộc Phước 
(Puginier) tiến hành việc xây nhà thờ Kẻ Sở (Ninh Phú, Kiện Khê, 
Thanh Liêm, Hà Nam). Công trình kéo dài trong õ năm, đến năm 
1887 thì hoàn thành. Chi phí để xây dựng nhà thờ do tiền quyên 
góp của tín đồ được 130.000 France Pháp. Tác giả vẽ mẫu thiết kế 


1. Công giáo Việt Nơm sau quá trình 50 năm 1945-1995. Sảd, tr. 90. 
2. Ký yếu Năm Thúnh siáo phê" Vĩnh. Sảd., tr. 98. 
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là Puginier thiết kế theo kiểu Gothique, có 5 khoang. Nhà thờ dài 
60m, rộng 27,50m, cao 16,40m, có thể chứa cùng một lúc từ 4.000 
đến 5.000 người dự lễ. Nền móng nhà thờ được đóng cọc tre, bề dày 
phần dưới 0,80m, phần trên 0,60m. 

Ở Sài Gòn, ngày 07-10-1877, lễ đặt viên gạch để xây dựng nhà 
thờ Đức Bà Sài Gòn được tiến hành. Người chỉ đạo thi công là kiến 
trúc sư Bourd, công nhân xây dựng là những người thợ Việt Nam 
khéo tay và tài hoa. Ban đầu nhà thờ làm tháp bằng như nhà thờ 
Đức Bà Pari (Notre Dame de Paris) sau xây thêm mái nhọn và hai 
cây thánh giá ở trên. Sau 3 năm thi công, ngày 14.04.1880, nhà thờ 
Đức Bà Sài Gòn chính thức hoàn thành. Công trình cao 57m, rộng 
28m, dài 93m. Tường nhà thờ được xây bằng gạch trần, một loại 
gạch đặc biệt không ngấm nước, không phai màu, không bắt bụi, 
không mọc rêu, sản xuất ở Macxây (Pháp) chuyển sang. Trong hai 
tháp chuông có treo 5 quả chuông lớn, tổng cộng nặng 25 tấn, 
chuông được rung dễ dàng nhờ một hệ thống đối lực. Mỗi quả 
chuông mang những âm thanh buồn, vui, trầm bống khác nhau. 

Sau năm 1954, nhà thờ Đức Bà trở thành nhà thờ chính tòa. 
Tháng 3 năm 1962, tòa thánh La Mã phong tước hiệu Vương cung 
thánh đường cho nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. 

Tại Hà Nội, theo nhà sử học Trần Huy Liệu: “Kinh thành Thăng 
Long từ cuối thế kỷ XVI trở đi xuất hiện thêm một tôn giáo nữa, 
đạo Gia Tô, do các giáo sĩ phương Tây đưa lại. Giữa năm 1627, giáo 
sĩ Pháp Alexandre de Rhodes tới Thăng Long đã được hiệu buôn 
Mậu Tài cho mượn một ngôi nhà gạch để vừa ở vừa tiếp khách, vừa 
làm nơi giảng đạo. Sau đó chúa Trịnh cho phép các giáo sĩ phương 
Tây được xây nhà ở và nhà thờ ngay tại kinh thành Thăng Long. 
Riêng thế kỷ thứ XVỊI, tại Thăng Long đã có tới 3 nhà thờ đạo Gia 
Tô, và từ thế kỷ thứ XVII trở đi, số nhà thờ, số giáo sĩ, số tín đồ 
đạo Gia Tô đã càng ngày càng đông” '. Cũng theo nhà sử học Trần 
Huy Liệu, cuối năm 1883, theo yêu cầu của Pháp, kinh lược xứ Bắc 
Kỳ là Nguyễn Hữu Độ đã phá chùa Báo Thiên, lấy đất dâng cho cố 
đạo Puginler. Trên khu đất nên chùa Báo Thiên đầu năm 1884, 


1. Trần Huy Liệu: Lịch sử Thủ đô Hà Nội. NXB Sử học, Hà Nội, 1960, 
tr. 75-76. 
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Puginier đã xây dựng nhà thờ lớn của đạo Thiên Chúa ở Hà Nội ` 


Để hoàn thành ngôi nhà thờ này, kinh phí dự kiến là khoảng 
200.000 frcs. Năm 1884, Đô đốc Courbet mở một cuộc xổ số thu được 
17.000 fres, cùng với số tiền quyên góp được 22.000 frcs, ngoài ra 
Puginior còn nhận được một số tiền 11.000 frcs của một nhà từ 
thiện từ Pháp gởi sang và 6.000 đồng bạc do thống sứ Bắc Kỳ Paul 
Bert mở thêm một kỳ xổ số vào năm 1886. Kết quả là cuối năm 
1387, nhà thờ lớn Hà Nội cơ bản hoàn thành. 

Nhà thờ kiến trúc theo lối Gothique, hai tháp chuông hai bên, mỗi 
tháp cao 22m. 

Một cơ sở tôn giáo không thể không nhắc đến đó là nhà thờ lớn 
Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình), tác giả của nó là linh mục Trần 
Lục (1825-1899). Trong 34 năm làm linh mục chính xứ, linh mục 
Trần Lục đặc biệt tập trung vào việc kiến thiết khu thánh đường 
Phát Diệm. Khu quần thể gồm 3 hang đá nhân tạo, 5 ngôi nhà 
nguyện nhỏ, nhà thờ lớn và phương đình. Công việc được khởi công 
xây dựng vào năm 1888. Năm này, cho xây nhà thờ Trái Tìm Đức 
Mẹ, nhà thờ làm toàn bằng đá nên dân gian gọi là nhà thờ Đá. Nhà 
thờ lớn (còn gọi là nhà thờ Kính Đức Mẹ Mân Côi) xây năm 1891 
và chỉ làm trong ba tháng. Nhà thờ dài 74 mét, rộng 21 mét, với 4 
mái và 7 hàng cột gỗ lim. Nhà thờ được kiến trúc theo phong cách 
Á Đông. Ngày 18-01-1988, khu quần thể kiến trúc Phát Diệm được 
Bộ Văn hóa xếp hang di tích lịch sử văn hóa.” 

Về số lượng nhà thờ Công giáo ở tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), cuốn 
Lịch sử Hà Nam Ninh, Tập I, cho biết: “Ở Nam Định có tới 700 
nhà thờ xứ và họ lẻ, có tòa giám mục Bùi Chu, 4 chủng viện đào tạo 
tu sĩ và một số trường dạy văn hóa, vừa dạy giáo lý, vừa đào tạo các 
lính mục. 

Ở Ninh Bình có 256 nhà thờ thì đã có 94 nhà xứ lớn, 162 nhà 
thờ họ lẻ. Đáng kể ở Ninh Bình có nhà dòng Châu Sơn, một dòng 
khố tu. 

Nhiều nhà thờ nổi tiếng như nhà thờ Phú Nhai (Nam Định). nhà 
thờ đá Ninh Bình (Phát Diệm), vì đó là những công trình kiến trúc 


1. Trần Huy Liệu: Lịch sử Thú đô Hà Nội. Sảd. Tr. 396. 
2. Khu quần thể tôn giáo Phát Diệm sẽ được trình bày kỹ ở phần sau. 
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độc đáo, thể hiện tài năng và lao động sáng tạo của nhân dân Hà 
Nam Ninh. 

Ở Hà Nam, vùng Sơ Kiện (Thanh Liêm), vùng Bút Sơn (Kim Bảng), 
vùng Châu Giang (Duy Tiên), vùng Cao Đà (Lý Nhân), được coi là vùng 
Công giáo lớn. Số nhà thờ lớn nhỏ cũng trên 200”.' 

Thời kỳ từ năm 1862 đến năm 1954 là thời kỳ hoạt động truyền 
giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam đạt được nhiều thành tựu 
lớn. Đây là thời kỳ hàng loạt các làng Công giáo, các xứ đạo Công 
giáo ra đời, 

Lấy địa phận Phát Diệm, (Kim Sơn, Ninh Bình) làm thí dụ: 
Huyện Kim Sơn được thành lập năm Kỷ Sửu 1829. Những năm đầu 
trên địa bàn huyện chỉ có vài chục hộ gia đình theo đạo Công giáo. 
Thời kỳ nhà Nguyễn thi hành chính sách cấm đạo hầu hết các cơ sở 
tôn giáo bị phá hủy. Đến năm 1902 ở Kim Sơn có một số xứ đạo và 
tín đồ như sau: 


1.Xứ Phúc Nhạc : 3.500 giáo dân. 
2. Xứ Hiếu Thuận : 4.415 giáo dân, 
3. Xứ Cách Tâm _ 6.190 giáo dân. 
4. Xứ Dưỡng Điểm : 3.425 giáo dân. 
ö. Xứ Tôn Đạo x 5.371 giáo dân. 
G. Xứ Hướng Đạo : 3.040 giáo dân. 
7. Xứ Phát Diệm : 11.810 giáo dân. 


Ngày 15-04-1901, Giáo hoàng Lêô XIII ban sắc chia địa phận 
Tây Đàng Ngoài (Hà Nội), thành lập địa phận Bắc Kỳ Duyên 
Hải (TonKinMartime) quen gọi là địa phận xứ Thanh, gồm các 
tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), 
Sầm Nứa (Lào), giao cho giám mục Thành (Alexandre Marcou, 
1857-1939) coi sóc. Tòa giám mục và nhà thờ chính tòa đều ở 
Phát Diệm. Khi thành lập, địa phận Thanh gồm 80.000 giáo 
dân sống ở 27 xứ đạo với 80 linh mục (30 thừa sai và 50 linh 
mục bản xứ). 


I1. Phòng nghiên cứu lịch sử Hà Nam Ninh: Lịch sử Hà Nam Ninh. Tập 1, 
1988, tr. 284. 
2. Xứ Phúc Nhạc, địa điểm thuộc huyện Yên Khánh - Ninh Bình, nhưng 
nhiều giáo đân thuộc xứ lại cư trú ở huyện Kim Sơn. 
3. Những thư chọn trong các thư chung. Sảd., tr. 18. 
27 


hffp://tieulun.hopto.org 


Ngày 07-05-1932, Giáo hoàng Pio XI thành lập địa phận Thanh 
Hóa và Sâm Nứa (Lào), địa phận Phát Diệm bao gồm phần địa giới 
còn lại, với 97.000 giáo dân, 38 xứ đạo, 9 linh mục thừa sai, 93 linh 
mục bản xứ, 120 thầy giảng. 

Đầu năm 1939, ở địa phận Phát Diệm có 281 nhà thờ lớn 
nhỏ, 2 giảng đường, 538 nhà tu hành, truyền giáo, 110.774 người 
theo đạo." 

Cùng với việc ra đời xứ đạo, họ đạo là việc ra đời các làng Công 
giáo. Cuốn Lịch sử đứng bộ huyện Kim Sơn (1945-1954), T.T viết: 
“Đến năm 1945, thế lực tòa giám mục rất mạnh. Riêng Kim Sơn, 
dân số có 50.900 người, có 3/4 dân số là theo đạo Thiên Chúa. Trong 
số 69 thôn, có 26 thôn giáo, 38 thôn xôi đỗ và 5 thôn lương” Ÿ. 
Thôn giáo mà cuốn sách nhắc đến chính là làng Công giáo, thôn xôi 
đỗ là thôn tín đồ Công giáo ở lẫn với cư dân theo các tôn giáo tín 
ngưỡng truyền thống. Thôn lương là cách nói dân gian để chỉ thôn 
không có cư dân theo đạo Công giáo. 

Việc hình thành xứ, họ đạo ở địa phận Phát Diệm khoảng thời 
gian từ cuối thế kỷ thứ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX theo con đường: 
ban đầu một số giáo dân quy tụ nhau lập ra giáp giáo, trên cơ sở của 
giáp giáo mà họ đạo ra đời, một số họ đạo lập thành xứ đạo. Tuy 
nhiên không phải tất cả họ đạo đều phát triển thành xứ đạo mà chỉ 
là họ đạo lẻ, lại có họ đạo trước khi phát triển thành xứ đạo thì phát 
triển thành phiên đạo, sau một thời gian mới chuyển qua xứ đạo. Có 
thể coi phiên đạo là bước quá độ từ họ đạo lên xứ đạo. Ở mỗi tổ chức 
họ đạo, phiên đạo, xứ đạo đều có cơ sở tôn giáo kèm theo. Đó là nhà 
nguyện của họ đạo, nhà thờ phiền đạo và nhà thờ xứ đạo. 

Trước khi lập nhà nguyện họ đạo, ở những vùng còn đang trong 
quá trình truyền giáo, người ta lập nhà giáo. Nhà giáo vừa là nơi để 
giáo sĩ giảng dạy giáo lý, hội họp tín đồ vừa là nơi để tín đồ câu 
nguyện. Nhà giáo có thể được nâng lên thành nhà nguyện. Cũng 
như vậy nhà thờ họ được nâng lền thành nhà thờ phiên và sau đó là 
nhà xứ. 


]. Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn. Ban chấp hành đảng bộ Kim Sơn, 
1901, tr. 26. 

2. Lịch sử Đáng bộ huyện Kim Sơn. Sảd., tr. 27, 
28 


http://tieulun.hopto.org 


Như vậy kiến trúc nhà thờ Công giáo trong thời kỳ này khá đa 
dạng. Có rất nhiều nhà thờ được kiến trúc theo mô hình Tây phương 
như Kẻ Sở, nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn... nhưng 
cũng có nhiều nhà thờ được kiến trúc mang phong cách Á Đông mà 
người dân theo đạo Công giáo gọi là nhà thờ Nam. Từ đó tạo nên 
phong cách nhà thờ Nam, như chồng mái, 6 hàng cột, lối ra vào mở 
ra hai bên như khu tòa địa phận Phát Diệm (Ninh Bình), xứ Bình 
Sa, xứ Hảo Nho (Ninh Bình); nhà thờ thôn Đông (Nam Định). Trong 
các nhà thờ Nam này, vách cung thánh cũng được kiến tạo mang 
tính cách đặc thù, như vách được làm bằng gỗ với những đường nét 
trang trí hoa văn cách điệu, tất cả đều được sơn son thếp vàng. Trên 
cung thánh còn có những tòa được chạm trổ bằng gỗ, bên trong đặt 
tượng Chúa, hoặc Đức Mẹ hay Thánh øia. 

Về kiểu kiến trúc nhà thờ, tháng 2 năm 1906, giám mục Đông, 
địa phận Tây Đàng Ngoài có thư chung gửi cho các xứ đạo trong địa 
phận quy định: “Từ nay về sau khi làm nhà thờ mới nên đổi kiểu cũ 
quen làm sáu hàng cột, mà làm theo kiểu mới trốn hàng cột vì tiện 
mà dễ coi hơn; còn cửa bít đốc cuối đừng xây móng tường và khỏi 
nóc cao quá kẻo lúc gió bão không chịu được”. 

Cũng năm này, giám mục Đông ra thư chung về việc chữa bàn 
thờ: “Có nhiều nơi đã đóng bàn thờ sai kiểu; Phải nhớ hai điều này: 
một là, mặt hậu và dưới phải bưng kín, hai là, không được để cái gì 
trong gầm bàn thờ”.” 

Thời kỳ này ở các xứ đạo bên cạnh nhà thờ và nhà xứ dân dân 
xuất hiện trường dạy trẻ, nhà thương, nhà tiểu nhi. Về trường dạy 
trẻ, ngày 24-04-1894, giám mục địa phận Tây Đàng Ngoài ra thư 
chung viết: 

“1. Các ông phải lập mỗi một họ đạo một tràng (trường) dạy trẻ 
nam, một tràng dạy trẻ nữ, mỗi tràng sẽ đặt một người đạo đức 
chắc chắn làm thầy giáo; mà trẻ sẽ đến học tràng ấy cho đến 16 
tuổi mới thôi. 

2. Phải làm hết sức mà đặt một họ nuôi thầy đồ có đạo dạy chữ 
nho cho trẻ như Tòa Thánh truyền”, 


1. Những thư chọn trong các thư chung. Sảd., tr. 347. 
2. Những thư chọn trong các thư chụng. Sảdủ., tr. 347. 
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Về làm nhà thương, tháng 12 năm 1899, giám mục Tây Đàng 
Ngoài ra thư chung viết: “...Khuyên các nhà xứ chiu khó làm hai gian 
nhà như nhà thương cho được chữa trẻ tiểu nhi và kẻ liệt nằm chợ, 
nằm đàng về đấy, cho được giúp phần xác, phần linh hẳn, phí tổn về 
việc ấy thì sẽ trình ngày nộp số mà bề trên sẽ giúp”. 

Một thống kê số liệu giáo sĩ, giáo dân nhà thờ đến năm 1933 
của Giáo hội Công giáo như sau: ` | 


Tên địa phận | Giám | LM LM | Tusi 
mục | thừa | Việt 
sai Nam 


HàNội | 3 | 3ðj 148 459. 410 721, 168.800 
HưngHóa | 1 | 24 36 5ã, 78 43 


6 
s) 


Nhà | Giáo dân 
thờ 





+ | 


Phát Diệm | 2 | 0| 93| 216| 120 400| 99.2386 
Thanh Hóa | 1 
Vinh 1 173J  12| 130 550| 148.328 
'Huế 
QuyNhơn | 1 | 28 71 271 60} 362L 60.662 


— 


28 71 2/1 
KonTum | 1 | ldj lõj 6j 160 134i 19808 
Sài Gòn | 1 | 30 I6} 837 137 281 99743 


¬ 


Nam Vang 
Bùi Chu 
Hải Phòng | 1 | 21 66| 145| 100| 380| 86.650 
BắcNinh | 1 | 15 52| 89| 99| 3309| 40.263 
Lạng Sơn 


5.098| 1.297.228 


10 6} 37 14 19 3349 
328) 1888| 3.045 3.055 


Nhìn vào bảng thống kê ta thấy, đến thời điểm 1933, Giáo hội 
Công giáo Việt Nam có 5.098 nhà thờ. Có thể nói các địa phận thuộc 
miền Bắc như: Hà Nội, Hưng Hóa, Phát Diệm, Thanh Hóa, Vinh, Bùi 
Chu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn hầu hết các nhà thờ đều được 
xây dựng trong giai đoạn 1862-1945. 





1. Cuộc lữ hành đức tin, Tập TÌ. UBĐK_ Câng giáo thành phố Hồ Chí Minh, 
1998, tr. 321. 
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Lấy địa phận Hà Nội làm ví dụ qua bảng thống kê dưới đây: 


Năm Ì1889] 893. 1894] 1805] 1899] 1000] tg0: x80  n tam 
21a. 


1908| 1010] 111 1912] 1913] 1815| 1817. 1818 ]11g 1920 1922]1923] 1934.1985) 1926] tg27 


_1928 |1929 |1830 |1831 1932 |1933 1934 |1936 |1987 1940 1941 1942 |1945 |1957. 
2 


Nhìn vào bảng thống kê ta thấy, sau năm 1945 chỉ có một nhà 
thờ được xây vào năm 1957. 

Tình hình xây dựng nhà thờ Công giáo ở địa phận thành phế Hồ 
Chí Minh so với địa phận Hà Nội có nhiều khác biệt. Bảng thống kê 
dưới đây cho thấy điều đó: 


Năm I6] ta9 


1880 |1881 


1861 | 1852 | 1853 | 1954 | 1955 | 1856 | 1857 | 1958 1959 1960 1961 | 1962 
C1 1,1 8.24 7 5 |6|3) 3 |3 L4. 









































































5 |5 | 3 3 5 5 4 4 |7 ]4|6|92_ 


_ 1975 | 1977 | IÐ8I | 1886 — ` 


Ị 


Nhìn vào hai bảng thống kê ta thấy, nếu như địa phận Hà Nội 
việc xây dựng nhà thờ về cơ bản được kêt thúc năm 1945, sau năm 
1945 chỉ có một nhà thờ được xây dựng thì ở địa phận thành phố 
Hồ Chí Minh việc xây dựng cơ sở tôn giáo rải tương đối đều trong 
từng năm. Riêng hai năm 1954 và 1955 có sự tăng đột biến về số 

ỏl 
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lượng nhà thờ được xây (năm 1954: 30; năm 195ã: 24). 

Mỗi nhà thờ họ đạo, xứ đạo, nhà nguyện, nhà thờ chính tòa... 
đều có Thánh quan thầy. Tên thánh quan thầy được đặt cho cơ sở 
tôn giáo khi cơ sở tôn giáo đó xây dựng xong. Các vị thánh được đặt 
làm quan thầy cho các cơ sở tôn giáo rất đa dạng. 

Tiến hành thống kê ở 86 nhà thờ xứ đạo thuộc địa phận Hà Nội 
chúng:tôi được biết: 

Đức chúa Giêsu với các tước hiệu : B) 


Đức Mẹ Maria với các tước hiệu 30 
Ông thánh Giuse 22 
Thánh Antôn 7 
Thánh tử đạo 1 
Thánh Anrê 1 
Thánh Giacôbê I 
Thánh Phêrô 9 
Thánh Mathia 1 
Thánh Gioan ì 
Thánh Phanxicô 2 
Thánh Anphôngsô 1 
Thánh Phaolô 5 
Cộng 86 


4. Thời kỳ từ năm 1954 - 1975 

Đây là thời kỳ đất nước Việt Nam chia làm hai miền. Giáo hội 
Công giáo ở miền Bắc thời kỳ này tương đối ổn định. Các địa 
phận, hạt đạo, xứ đạo, họ đạo không phát triển thêm. Một số xứ 
đạo, đắc biệt là họ đạo không còn hiện điện. Có nhiều nguyên 
nhân: Năm 1954, 1955 giáo dân di cư vào Nam, một số họ đạo, xứ 
đạo gần như “bốc” cả làng, cả xóm ra ổi; hoặc các họ đạo ít người, 
nay sáp nhập lại. 

Thời kỳ này một số cơ sở tôn giáo như nhà thờ xứ đạo, họ đạo bị 
xóa số. Đó là những nhà thờ bị máy bay Mỹ bắn phá trong hai cuộc 
chiến tranh phá hoại. Những nhà thờ bị đổ nát do thiên tai. 


1. Vấn để xây dựng nhà thờ Công giáo từ sau năm 1954 sẽ được trình bày 
tiếp ở phần sau. 
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Đối với Giáo hội Công giáo miễn Nam thì đây là thời kỳ phát 
triển mạnh về tín đô, kéo theo đó là việc gia tăng các xứ đạo, họ 
đạo, lập thêm những địa phận và hạt đạo mới. Tiêu biểu cho sự 
phát triển này là giáo phận Sài Gòn. Năm 1954-1955 giáo phận 
tiếp đón gần nửa triệu tín đồ di cư từ miền Bắc vào. Đó là thời kỳ 
hàng loạt các xứ đạo họ đạo ra đời. Năm 1954 giáo phận phát triển 
thêm 30 giáo xứ, năm 1955 phát triển thêm 24 giáo xứ. Đó là hai 
năm có chỉ số phát triển giáo xứ cao nhất không chỉ của giáo phận 
mà còn của cả Giáo hội Công giáo Việt Nam. Kế từ năm 1954 đến 
năm 1975, giáo phận phát triển thêm 143 giáo xứ và gần một chục 
họ đạo lẻ. Như vậy, trong vòng 21 năm số giáo xứ tăng gấp 4 lần so 
với 300 năm trước đó. 

Các giáo xứ ra đời thời kỳ này mang những tên gọi khác nhau: 
có giáo xứ mang tên gọi của hai cộng đồng cư dân, tín đồ ở hai vùng 
cư trú khác nhau ngoài miền Bác như giáo xứ Châu Bình (huyện 
Thủ Đức). (Châu = Bùi Chu; Bình = Thái Bình). Có giáo xứ mang 
tên làng cũ ở miễn Bắc đưa vào như giáo xứ Tân Sa Châu (phường 
2, quận Tân Bình). 

Giáo xứ ra đời kèm theo đó là nhà thờ xứ. Những năm đầu sau 
di cư, các nhà thờ thường làm bằng vật liệu tạm, dẫn dần chúng 
mới được làm kiên cố. 

Kiến trúc nhà thờ thời kỳ này khá đa dạng. Hầu hết được làm 
bằng vật liệu xi măng, cốt thép. Kiến trúc theo kiểu hiện đại, 
không theo mẫu gothique hoặc phong cách Á Đông như các nhà 
thờ cổ ở các xứ đạo miền Bắc. Nhiều nhà thờ xứ đạo do xây dựng ở 
thành phố, không gian chật hẹp nên xây thành hai tầng. Cấu trúc 
nhà thờ cũng không theo một khuôn mẫu thống nhất, chẳng hạn 
theo hình ống, đối diện với lối vào là cung thánh, sau cung thánh 
là gian mặc áo. Cũng vì không gian chật hẹp nên cấu trúc nhà thờ 
được thể hiện theo không gian đó. Ví dụ nhà thờ thánh Phaolô 3, 
phường 14, quận 3 lại cấu trúc theo bề ngang, gian mặc áo lễ kể 
với phòng ở của linh mục. 

Những nhà thờ xây dựng thời kỳ này không có đường kiệu, 
nhà dãy, nhà hội quán, nhà kèn. Thường thì bên cạnh nhà thờ 
có nhà cha sở, phòng khách, có thêm phòng học giáo lý hoặc 
văn hóa. 
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Từ năm 1971 khi tiến hành xây dựng, củng cô Giáo hội cơ sở, 
môi xứ đạo lập ra những khu đạo, phân khu đạo (một số nơi là xóm, 
phân xóm) thì các khu đạo hoặc có nhà nguyện hoặc có đài tưởng 
niệm. Những cơ sở tôn giáo mới vì vậy mà ra đời. Xứ đạo cổ như xứ 
Tân Định (có tuổi đời 135 năm) thuộc quận 3, dưới xứ là họ đạo lẻ. 
Mô hình này giống như mô hình ở miễn Bắc. 

Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975 có một sự kiện đáng lưu ý 
là: năm 1960, giáo hoàng Gioan XXIII ban hành sắc lệnh thành 
lập hàng giáo phẩm Việt Nam, nâng các giáo phận (địa phận) từ 
hiệu tòa lên chính tòa. Đây cũng là thời điểm một số giáo phận 
mới được thành lập tách ra từ giáo phận Sài Gòn như: Đà Lạt, 
Vy Tho, bong Xuyên (1960), Xuân Lộc, Phú Cường (1965), Phan 
Thiết (1975). 


5. Thời kỳ từ năm 1975 đến nay 

Mùa xuân năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất. Giáo hội 
Công giáo Việt Nam từ đó quy về một mối. Thời kỳ này Giáo hội 
Công giáo Việt Nam dần dẫn đi vào thế ôn định. Năm 1980, Hội 
đồng Giảm mục Việt Nam họp, ra thư chung. chú trương SỐNG 
PHÚC ÂM GIỮA LÒNG DÂN TỘC. 

Một sự kiện đáng lưu ý là năm 1986, Đăng Cộng sản Việt Nam 
họp Đại hội đại biếu lần thứ VI. Đường lối của đại bội Đảng VI là 
đôi mới toàn diện. Đối với tôn giáo, trong đó có Còng giáo, Đăng. 
Nhà nước có nhiều nghị quyết, nghị định, chỉ thị mà tiêu biểu là 
Nghi quyết 24, Nghị định 69, qua đó có cách nhìn cởi mơ, biện 
chứng hơn về tôn giáo. Các cơ sở tôn giáo được Nhà nước bao hộ. 
Tôn giáo nào có nhu câu xây dựng, sửa chữa cơ sở tôn giáo chính 
đáng đều được đáp ứng. 

Đối với Giáo hội Công giáo, đây là thời kỳ rất nhiều cơ sở tôn 
giáo được xây dựng, sửa chữa. Có thể nói hầu hết các cơ sở tôn 
giáo ở miền Bắc trước đây bị hư hỏng, đổ nát nay đều được xây 
dựng lại. Các xứ đạo, họ đạo thuộc vùng đồng bằng Bác Bộ, nhiều 
nơi phá bo nhà thờ xứ đạo, họ đạo cũ, xây dựng nhà thờ mới với 
kinh phí từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Có thể nói đây là 
thời kỳ phục hưng của cơ sở tôn giáo Công giáo vùng đồng bằng 
Bác Bộ, 
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Còn ở miền Nam thì sao? Công việc xây dựng sửa chữa không 
tiến hành ô ạt như ở miền Bắc. Thống kê ở địa phận thành phố Hồ 
Chí Minh cho thấy năm 1975 xây thêm ð cơ sở tôn giáo, năm 1977 
xây thêm 1, năm 1981 xây thêm 1, năm 1986 xây thêm 1. Những số 
liệu hết sức khiêm tốn. | 

Về đặc trưng kiến trúc của nhà thờ Công giáo giai đoạn này có 
thể nói là lai tạp. Chúng được thiết kế không theo kiểu Tây phương 
cũng không theo phong cách dân tộc. Nhiều nhà thờ xứ đạo ở đồng 
bằng Bắc Bộ rập khuôn theo kiến trúc của nhà thờ Công giáo miền 
Nam được xây dựng những năm 70 của thế kỷ XX. 

Một số nhà thờ cũ theo lối Tây Âu hoặc phong cách dân tộc 
khi được sửa chữa Giáo hội cố gắng duy trì theo kiến trúc cũ của 
chúng. Song có không ít nhà thờ nhân thể sửa chữa người ta 
mạnh dạn đập bỏ để tái kiến trúc theo mô hình tân kỳ. lại có 
nhà thờ một mặt vẫn để theo lối kiến trúc cũ, mặt khác người ta 
“cấy” thêm phòng ốc vào cơ sở cũ với lối kiến trúc hiện đại, tạo 
nên kiểu “tân cổ giao duyên” so le, cọc cạch chẳng một chút ăn 
nhập vào nhau. 

Phần lớn các nhà thờ xứ đạo miễn Bắc đua nhau dựng núi sọ, 
hang đá Lộ Đức, và dựng tượng Đức Mẹ Maria trong khuôn viên 
nhà xứ. 

Việc xây dựng theo lối cấy, cơi nới, chắp vá không theo một quy 
hoạch tổng thể đã làm cho không ít cơ sở Công giáo xứ đạo (bao 
gôm nhà thờ. nhà xứ, trường học, phòng thuốc ...) trở nên xô bồ, 
thiếu một không gian tôn giáo như vẫn thấy ở các xứ đạo cổ miễn 
quê yên ä xưa kia. 

Ở thành phố Hồ Chí Minh, trước năm 1975, nhiều xứ, họ đạo có 
bãi tha ma an táng người qua đời. Sau năm 1975, thành phờ tiến 
hành giải tỏa các bãi tha ma trong đó có nhiều bãi tha ma Công 
giáo. Trong điều kiện như vậy, hài cốt của người qua đời được thiêu, 
đựng trong hũ cốt và đưa về lưu tại các cơ sở tôn giáo, có nơi lập 
nhà riêng để lưu giữ. Có nơi hài cốt được đưa lên gác trên của nhà 
thờ để lưu giữ. 

Tuy kiến trúc mang nhiều sắc vẻ, song các cơ sở tôn giáo đều 
theo một quy định chung của giáo luật khi tiến hành xây dựng cơ sở 
thờ tự. 
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Nhà thờ Công giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam rất đa 
dạng về kiểu dáng kiến trúc. Nó được xây dựng phụ thuộc vào các 
dòng truyền giáo, vào cá nhân mỗi giám mục, linh mục, vào không 
gian và thời gian. Khó có thể đưa ra được một bức tranh toàn 
cảnh. Gạt bỏ một số kiểu kiến trúc cơi nới, thiết kế thiếu quy 
hoạch đồng bộ, sự hiện diện của nhà thờ Công giáo Việt Nam đã 
đóng góp vào kho tàng văn hóa vật chất Việt Nam những thành 
tựu đáng trần trọng. 
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CÂU TRÚC. VAI TRÒ CHỨC NĂNG 
CỦA NHÀ THỜ CÔNG GIÁO 


I. CÂU TRÚC 
1. Các loại hình nhà thờ Công giáo 


a) Nhà thờ chính tòa: Theo Từ điển Công giáo, nhà thờ chính 
tòa là nhà thờ chính thức của một giám mục có đặt ngai cố định của 
ngài. Là nhà thờ mẹ của một giáo phận, hàng giáo sĩ tại đó xếp cao 
hơn các giáo sĩ khác, 

Nhà thờ chính tòa thường được xây dựng to, đẹp. Những dịp lề 
lớn (lễ trọng) thường do giám mục hay giám mục phó chủ trì. Thánh 
quan thầy của nhà thờ chính tòa là thánh quan thầy của địa phận. 
Tại nhà thờ chính tòa diễn ra những cuộc đại lễ như lễ rước thánh 
thể (Santi), lễ ký niệm thánh quan thầy địa phận... mang tính chất 
địa phận hoặc tổ chức những nghi lễ quan trọng: nhận chức hồng y, 
chức giám mục hoặc lễ tấn phong linh mục. 

b) Nhà thờ xứ đạo: là cơ sở thờ tự của xứ đạo, được xây dựng 
trong địa vực của xứ đạo. Thánh quan thầy của nhà thờ là thánh 
quan thầy của xứ đạo. Nhà thờ xứ đạo do một linh mục chính xứ 
(hoặc kiêm nhiệm) cai quản. Và có thể có một hoặc vài ba linh mục 
phó xứ giúp việc. 

e) Nhà thờ họ: Giáo luật không nhắc đến khái niệm nhà thờ họ. 
Vậy nhà thờ họ được xếp vào loại hình nào? Trước khi giải đáp vấn 
đề này, chúng tôi thấy cần thiết phải đề cập đến tổ chức họ đạo 
Công giáo. Hệ thống tổ chức Công giáo cơ sở theo giáo luật chỉ có xứ 
đạo. Một số xứ đạo hợp thành hạt đạo, một số hạt đạo hợp thành 
địa phận. Giáo luật khoản 369 đưa ra khái niệm về địa phận như 
sau: địa phận là một phần dân Thiên Chúa được trao cho một giám 
mục chăm sóc với sự cộng tác của linh mục đoàn để nhờ liên kết với 
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vị chủ chăn của mình và qua ngài địa phận được tập trung trong 
Thánh Thân nhờ Phúc âm và Thánh thể, làm thành một Giáo hội 
riêng, trong đó Giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông 
truyền của chúa Kitô thực sự hiện diện và sống động. 

Về giáo xứ và hạt đạo, khoản 374 viết: 

1. Bất cứ địa phận hay Giáo hội riêng nào cũng chia ra nhiều 
phần riêng biệt, cũng gọi là giáo xứ (parôciae). 

2. Để cổ vũ mục vụ nhờ một hành động chung, nhiều giáo xứ có thể 
liên kết thành nhóm riêng, gọi là hạt (Vicarius Foranel). 

Do điều kiện lịch sử và do Việt Nam là một xứ truyền giáo nên 
từ xa xưa cùng với việc thiết lập các xứ là việc thành lập các họ đạo. 
Ở các giáo phần Hà Nội, giáo phần Huế, một hiện tượng khá phổ 
biến là xứ đạo có một hoặc vài nhà thờ họ đạo, ở Nam Bộ, những xứ 
đạo cổ như Chợ Quán, chợ Đũi, Câu Kho (thành phố Hồ Chí Minh), 
Cái Mơn (Bến Tre) được gọi là họ đạo và nhà thờ cũng gọi là nhà 
thờ họ đạo. Song trên thực tế, đó là xứ đạo và nhà thờ xứ đạo. Vì 
vậy, những họ đạo trên không phải là đối tượng được trình bày ở 
phần này. 

Các họ đạo lẻ đều có cơ sở thờ tự của họ đạo. Những cơ sở ấy 
giáo dân quen gọi là nhà thờ họ. Có những nhà thờ họ được xây 
dựng từ rất lâu như nhà thờ họ Kim Phô, thuộc xứ Nam Định, giáo 
phận Hà Nội, xây dựng năm 1909. Nhà thờ họ khi xây dựng được 
làm phép. Nhiều nhà thờ họ được phép lưu giữ thánh thể. Vào dịp lễ 
thánh quan thầy hoặc dịp họ đạo có những sự kiện trọng đại, thánh 
lễ được tổ chức ở nhà thờ họ. 

Tuy nhiên, nhà thờ họ không phải là nơi thường xuyên diễn ra 
các thánh lễ. Đó chỉ là nơi để các tín đồ của họ đạo đến đó cầu 
nguyện, cơ sở nhà thờ họ thường nhỏ bé, phần lớn các nhà thờ họ 
không có gác chuông. | 

Vì vậy nHà thờ họ được xếp vào loại hình nhà nguyện công. 

Sau Công đồng Vatican II (1962-1965), kể từ năm 1971, các xứ 
đạo ở miền Nam .tổ chức ra nhiều khu đạo (xóm đạo) và phân khu 
đạo (phân xóm đạo). Nhiều khu đạo xây dựng nhà nguyện cho giáo 
dân của khu đạo đó đến cầu nguyện. Ví dụ xứ Đức Mẹ hằng cứu giúp 
thuộc địa bàn phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh gồm 9 
xóm. Ở mỗi xóm hoặc hai xóm có một nhà thờ, như: 
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. Nhà thờ Đức Mẹ Phatima (Xóm ]). 

. Nhà thờ Đức Mẹ thăm viếng (Xóm 2). 

. Nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm (Xóm 3). 

. Nhà thờ Đức Mẹ dâng mình (Xóm 4, Xóm 5). 

. Nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Xóm 10, Xóm 6). 

. Nhà thờ Đức Mẹ dâng Chúa vào đền thờ (Xóm 7, Xóm 8). 

một số xứ đạo thuộc địa phận Huế, xứ đạo chia làm nhiều 
giáp, mỗi giáp chia làm nhiều liên gia. Thông thường mỗi giáp có 
một nhà nguyện hoặc một đài tưởng niệm. Ví dụ xứ đạo Hà Ức (Phú 
Vang, Thừa Thiên - Huế) chia làm 5 giáp. 

1L. Giáp Tây, thánh quan thầy (TQT) Mẹ vô nhiễm. 

2. Giáp Bác, TQT Giuse. 

ở. Giáp Trung, TQT Mẹ lên trời. 

4. Giáp Nam, TQT Mẹ đi viếng. 

5. Giáp Đông, TQT Thánh tâm. 

Các giáp trên, giáp Đông có nhà nguyện, giáp Nam xây đài 
tưởng niệm. 

Như vậy, dù mang tên gọi khác nhau, nhưng cơ sở thờ tự của họ 
đạo, xóm đạo, khu đạo, giáp đạo chính là nhà nguyện. 

Một dạng nhà nguyện khác là nhà nguyện các dòng tu. Các đòng 
tu đều có nhà nguyện dành cho các tu sĩ đến cầu nguyện. Các đại 
chủng viện cũng có nhà nguyện cho chúng sinh. Ngoài ra ở một số 
bệnh viện, cô nhi viện đặt dưới sự điều hành hay bảo trợ của Công 
giáo, thường có nhà nguyện. 

Ở khu vực tòa địa phận có nhà nguyện tư dành cho giám mục và 
phó giám mục. Khi Giáo hội Công giáo Việt Nam có chức vụ Hồng y 
thì có thêm nhà nguyện cho Hồng y tại tòa địa phận, quen gọi là 
nhà nguyện tòa tổng giám mục Hà Nội. Nơi đây dành cho vị Hồng y 
dậng thánh lễ. 

d) Đền thánh: Như phần trên đã trình bày, đến thánh hay nơi 
thánh khác là nơi mà vì lòng sốt sắng đặc biệt các tín hữu thường 
lui tới bằng cuộc thánh du, và được đấng bản quyền địa phương chấp 
nhận. 

Một số nhà thờ Công giáo có thể được ban tước hiệu Đại Vương 
cung thánh đường hoặc Tiểu Vương cung thánh đường là tước hiệu 
cao sang do Tòa thánh ân tặng. 
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Ở Việt Nam có hai nhà thờ được Giáo hội La Mã ban tước hiệu 
Tiểu vương cung thánh đường là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và nhà 
thờ La Vang. Nhà thờ La Vang được ban tước hiệu tiểu Vương cung 
thánh đường ngày 22-08-1961, đời Giáo hoàng Gioan XXIII do Hồng 
y Quốc vụ khanh Angelo Déllaqua thừa lệnh Giáo hoàng ký. Còn 
nhà thờ Đức Bà Bài Gòn được Tòa thánh La Mã phong tước hiệu 
Tiểu vương cung thánh đường tháng 3-1962. 


Cân lưu ý, sự khác nhau của các loại hình nhà thờ (xứ, họ, chính, 
tòa) chỉ có ý nghĩa tương đôi là nhà cầu nguyện của cộng đồng giáo 
dân của xứ, họ hay địa phận mà thôi. Nhà thờ chính tòa cũng thuộc 
một xứ. Một số lễ chung của địa phận được tổ chức tại đây. Sự khác 
nhau của đền thánh, nhà thờ, nhà nguyện cũng vậy. 

2. Cấu trúc nhà thờ Công giáo 

Nhà thờ Công giáo mà chúng tôi trình bày ở đây là nhà thờ xứ 
đạo. Trên cơ sở việc trình bày nhà thờ xứ đạo, chúng tôi so sánh 
nêu một số khác biệt giữa nhà thờ xứ với nhà thờ chính tòa, nhà 
nguyện. Nhà thờ xứ đạo thường cấu trúc như sau: gác chuông, gian 
chái kiệu, tiền sảnh, gác đàn, lòng nhà thờ, cung thánh, gian mặc 
áo lễ, Nhà thờ cấu trúc theo chiều dọc hình chữ nhật, lối vào nhà 
thờ là gian chái kiệu, tiếp đó là tiền sảnh đối diện với cung thánh. 
Lối cấu trúc này về cơ bản khác với lối cấu trúc ngôi chùa theo 
chiều ngang với cửa vào là gian giữa. 

Gác chuông ở phía trước nhà thờ, hình khối cao vượt khỏi mái, 
trên cùng là chóp (nhọn, tù) hoặc cũng có khi không xây chóp, trên 
chóp là thập. giá. Trong lòng tháp treo một hoặc vài quả chuông, 
thường là chuông Tây (chuông kéo dây) cũng có thể là chuông Nam 
(chuông nện về). Nếu có nhiều quả chuông thì mỗi quả chuông được 
đúc theo những âm tiết khác nhau như sol, la, sol thăng, la giáng để 
khi kéo, chuông phát ra âm tiết khác nhau, tựa như một bản nhạc. 

Tuy nhiên cũng có không ít nhà thờ xứ đạo tháp chuông được 
xây rời (ví dụ nhà thờ xứ Thượng Thụy - Hà Nội) phổ biến là các 
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nhà thờ xứ đạo của cộng đồng giáo dân di cư ở miền Nam. Tháp 
chuông được dựng trong khuôn viên, tựa như chiếc chòi canh. Bên 
dưới tháp chuông có ba hoặc năm cửa vào nhà thờ; một cửa chính và 
hai hoặc bốn cửa hai bên. 

Cũng không ít nhà thờ xứ đạo, ngoài tháp chuông ở giữa còn có 
tháp nhọn hai bên. Nếu nhà thờ có ba tháp nhọn sẽ tạo thành 3 
hoặc 5 cửa ra vào. Ví dụ như nhà thờ Ngọc Hồi (Hà Tây), Đức Mẹ 
Mân Côi, xã Thụy Vân (Vĩnh Phú)... 

Ở chính giữa tháp chuông thường dựng tượng thánh quan thầy 
cúa nhà thờ. Vì vậy khi nhìn lên tháp chuông, tín đồ ở các giáo xứ 
khác biết ngay thánh quan thầy của nhà thờ. Tiếp theo lối vào, phía 
chân gác chuông là gian tiền sảnh. Gian này thường có một góc để 
đặt giếng rửa tội. Giếng rửa tội có thể là một chiếc chum sành, 
đựng nước đã được làm phép (nước phép) hoặc là những dụng cụ 
đựng nước phép làm bằng đá hoặc hợp kim có trổ hoa lá cách điệu... 

Đúng như tên gọi của nó, giếng rửa tội là nơi linh mục (hoặc 
những người được ủy quyên) thực hiện bí tích rửa tội cho trẻ nhỏ 
hoặc người tân tòng. 

Phía trên gian tiên sảnh là gác đàn, đó là nơi để đàn và hội hát 
(ca đoàn) đàn hát phục vụ cho thánh lê. 

Tuy nhiên nhiều nhà thờ xứ đạo không có gác đàn. Hội hát được 
dành một khoảng dưới cung thánh. 

Lòng nhà thờ là nơi dành cho giáo dân tham dự thánh lễ. Nhà 
thờ Công giáo quy định tín đồ vào nhà thờ tham dự thánh lễ, nam, 
nữ ngồi riêng. Thường thấy nam tín đồ ngôi bên tay phải, nữ tín đồ 
ngồi bên tay trái. 

Trong lòng nhà thờ, dưới cung thánh đặt một hoặc vài tòa giải 
tội. Đó là nơi linh mục ngồi thực hiện bí tích giải tội cho tín đồ 
Công giáo. Trước đây tòa giải tội được quy định làm theo một mẫu 
thống nhất về chiều cao, chiều ngang và phần để trống được đan 
bằng tre nứa hay mây để linh mục ngồi tòa nghe lời xưng tội của 
chiên Chúa. 

Trong lòng nhà thờ, kể cả nhà thờ chính tòa, nhà thờ xứ đạo, họ 
đạo phía bên trên tường hoặc cột có treo hoặc gắn ảnh, tượng. Trước 
hết là ảnh hoặc phù điêu 14 đường (hay còn gọi là đàng) thánh giá. 
Mỗi ảnh hoặc phù điêu là một đường (đàng) diễn tả nỗi cực hình mà 
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chúa Giêsu phải chịu. 

Nếu đứng từ cuối nhà thờ nhìn lên cung thánh thì đường thánh 
giá được xếp thứ tự số 1 từ bên trái đầu cung thánh, Mỗi bên có 7 
đường, cộng là 14 đường cũng có nghĩa là 14 ảnh hay phù điêu. Các 
ảnh (hay đường) thánh giá mang những nội dung sau: 

. Chúa Giêsu chịu xử án. 

. Chúa Giêsu kê vai vác lấy thánh giá. 

. Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. 

. Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ, 

. Thánh XIiMông vác đỡ thánh giá với Chúa. 
. Thánh nữ Vârôntea lau mặt Chúa. 

. Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. 

. Chúa Giêsu an ủI người nữ tì Giêrusalem. 

. Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. 

10. Quân dữ lột áo chúa Giêsu ra. 

11. Chúa Giêsu chịu đóng định vào thập giá. 

12. Chúa Giêsu chết trên thánh giá. 

18. Môn đệ hạ xác chúa Giêsu xuống. 

14. Táng xác chúa Giêsu vào hang đá. 

Đầu lòng nhà thờ giáp với cung thánh, ở nhiều nhà thờ xứ đạo 
có dựng tượng Đức Mẹ Maria bế chúa Hài đồng và tượng thánh cả 
Giuse. Tượng Đức Mẹ Maria dựng bên trái, tượng thánh cả Gluse ở 
bên phải. 

Hai bên tường hoặc cột lòng nhà thờ ở nhiều xứ đạo còn dựng 
nhiều tượng thánh mà xứ đạo đó thờ kính như tượng một thánh tử 
vì đạo nào đó, tượng thánh quan thầy của họ đạo lẻ thuộc xứ hoặc 
các khu đạo thuộc xứ. 

Ở nhà thờ chính tòa, trong lòng nhà thờ nơi tiếp giáp với cung 
thánh có thể có mộ của giám mục hay hồng y. Ví dụ nhà thờ chính 
tòa Hà Nội quen gọi là nhà thờ lớn Hà Nội có mộ của Hồng y Trịnh 
Văn Căn. 

Lòng nhà thờ vào những ngày lễ lớn có một số thay đổi. Tháng 
5, tháng Hoa Đức Mẹ phía trên giáp với cung thánh, nhiều hàng 
ghế của nhà thờ được kê gọn lại, tạo không gian cho hội hát, hội con 
hoa múa dâng hoa. Tháng 12 phía gian cuối nhà thờ người ta làm 
hang đá, tưởng niệm chúa Giêsu ra đời. 
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Cung Thứnh: được làm cao hơn so với lòng nhà thờ. Cung 
thánh còn được gọi là gian thánh “Presbyterium” nơi đành cho các 
tác viên để phân biệt với lòng nhà thờ (nơi dành cho cộng đoàn). Sự 
phân biệt phản ánh hai cách thức tham dự vào cùng một chức vụ tư 
tế của chúa Giêsu. Các tác viên thánh (giám mục, linh mục, phó tế) 
tham dự vào chức tư tế thừa tác còn các giáo dân tham dự vào chức 
tư tế phổ quát. Hai cách thức hỗ trợ cho nhau, chứ không tách biệt. 
Vì thế sự phân biệt giữa gian thánh và lòng nhà thờ không được 
làm ngăn trở các tín hữu theo dõi các nghi thức diễn ra trên gian 
thánh (ví dụ như vì quá xa, hoặc vì có song chắn v.v..), khiến họ 
không thể tham dự tích cực vào việc cử hành. Riêng ca đoàn có thể 
có chỗ riêng, hoặc được xếp cạnh các tác viên hoặc có thể ở cùng vị 
trí với cộng đoàn. 

Trên gian thánh nổi bật nhất là bàn thờ. Đó là nơi đành cho các 
tác viên thánh (giám mục, linh mục)... cử hành thánh lễ, Giảng đài, 
nơi đọc các bài sách thánh và giảng lời chúa. Ghế của vị chủ chăn 
(hay chủ sự) nhằm biểu lộ chức vụ của người điều khiển cộng đoàn 
và hướng dẫn kinh nguyện. Cần lưu ý là Công đồng Vatican II đã 
loại bỏ ngai của giám mục, vết tích của một thời trung cổ đồng hóa 
các giám mục với lãnh chúa. Công đồng muốn trở lại ý nghĩa 
nguyên thúy là “cathedra”, tòa nơi vị chủ chăn giảng dạy. 

Nhằm biểu lộ tính cách duy nhất của cộng đồng, nên cố gắng để 
chỉ có một bàn thờ trong nhà thờ. Các bàn thờ khác, nếu chỉ có thể, 
thì nên đặt trong các nhà nguyện nhỏ. 

Nhờ tạm: là nơi lưu giữ Mình thánh (thánh thể) nó thường 
được đặt ở một vị trí cao trọng và dễ nhìn thấy. Nhà tạm được 
trang hoàng đẹp đẽ và thuận tiện cho việc cầu nguyện. Nhà tạm 
thông thường được gắn vào phần bậc mõ, phía chính giữa bàn thờ 
nhìn lên. 

Điều 938, Bộ giáo luật quy định: 

1. Thường thường chỉ giữ Mình Thánh trong một nhà tạm ở mỗi 
nhà thờ hay nhà nguyện mà thôi. 

2. Nhà tạm có để Minh thánh phải để ở nơi trang trọng nhất 
của nhà thờ hay nhà nguyện mà ai cũng có thể thấy, trang hoàng 
xứng đáng và thích hợp cho việc cầu nguyện. 

3. Nhà tạm mà thường có để Mình thánh phải là bất di bất dịch, 
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làm bằng chất cứng không trông thấy bên trong và đóng kín để 
tránh mọi nguy cơ xúc phạm. 

4. Vì lý do quan trọng, có thể giữ Mình thánh ở nơi khác chắc 
chắn hơn và xứng đáng, nhất là ban đêm. 

5. Ai coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phái liệu giữ rất cần thận 
chìa khóa nhà tạm có để Mình thánh. 

Theo điều 940: Trước nhà tạm có giữ Mình thánh luôn luôn 
có đèn cháy sáng, để chỉ là có sự hiện diện của chúa Kitô và để 
tôn kính Người. Bộ giáo luật cũ đòi hỏi là đèn phải bằng nến sáp 
hay dầu, Bộ giáo luật mới đã bỏ điều buộc ấy; do đó có thể dùng 
đèn điện hay đèn pin cũng được. Đèn châu Mình thánh có hai 
phận sự chính: 

a. Chỉ cho mọi người biết nơi đặt nhà tạm); 

b. Canh thức thay chúng ta, để túc trực châu trước Thánh thể. 

Trên cung thánh ở nhiều nhà thờ xứ, họ đạo nhất là nhà thờ xứ, 
họ đạo lâu đời thường được xây (hoặc đóng gỗ) tạo nhiều bậc giật 
cấp gọi là bậc mõ, trên đó để nến, hoa. Vách cung thánh ở nhiều 
nhà thờ xứ, họ đạo, người ta xây nhiều hình vòm, ba chiều, bên 
trong đặt một số tượng như tượng 4 thánh viết phúc âm Mathêô, 
Maccô, Luca. Gioan; hoặc tượng hai thánh tông đồ: Phêrô, Gioan; 
hay tượng Đức Mẹ Maria, tượng thánh Giuse cả. Phía trên cung 
thánh còn có tượng thánh quan thầy của nhà thờ. Tượng chúa Giêsu 
chịu nạn thường ở chính giữa phía trên nhà tạm và phía dưới tượng 
thánh quan thầy. Bên cạnh bàn đọc thánh thư thường có một cây 
nến lớn gọi là nến phục sinh, phía trước bàn thờ thường có hai cây 
nến chân cao ở hai bên. Ở một số nhà thờ, đế nến chân cao có một 
thiên thần gọi là thiên thần cầm nến. 

Từ sau Công đồng Vatican II, phần nhiều nhà thờ Công giáo ở 
miền Nam, trên cung thánh còn có lư hương, khi. tiến hành thánh 
lễ, nhất là những ngày lễ trọng người ta đốt hương. 

Trên cung thánh ngoài bàn thờ, bàn đọc thánh thư, ghế của vị 
chủ chăn, nhà tạm, tượng Chúa chịu nạn. Việc đưa tượng Chúa, Đức 
Mẹ, các thánh vào thờ ở mỗi nhà thờ có sự khác nhau, khó có thể 
đưa ra một hình mấu cơ bản. 

Đối với một số nhà thờ chính tòa, ở gian cung thánh người ta an 
táng những vị giám mục đã phục vụ trong địa phận. Ví dụ cung 
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thánh nhà thờ lớn Phát Diệm an táng 5 vị giám mục đã phục vụ tại 
øiáo phận Phát Diệm: giám mục Alexandre Marcou Thành (người 
Pháp), giám mục Nguyễn Bá Tòng, giám mục Phan Đình Phùng, 
giám rnaục Lê Quí Thanh, giám mục Nguyễn Thiện Khuyến. 

Những nhà thờ cổ, cung thánh được kiến tạo bằng tài nghệ của 
những nghệ nhân dân gian như cung thánh ở nhà thờ chính tòa Hà 
Nội, nhà thờ chính tòa Thái Bình, nhà thờ chính tòa Phát Diệm, 
nhà thờ xứ Bình Sa (Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình), nhà thờ xứ 
Hảo Nho (Yên Mô, Ninh Bình)... 

Cuốn “Nhà thờ lớn Phát Diệm” do Tòa giám mục Phát Diệm xuất 
bản, viết về cung thánh nhà thờ lớn (nhà thờ chính tòa) Phát Diệm 
như sau: “Cung thánh cao hơn lòng nhà thờ hai bậc và gồm hai 
gian, nhưng không có cột ở giữa nên xà vượt (xà dọc đỡ) rất to. Hai 
bên cung thánh là những chấn song đá lớn chạm trổ khá đẹp. 
Những chấn song này đỡ 14 tấm phù điêu Đàng Thánh giá, phía 
Tây 7 tấm, phía Đông 7 tấm. Nền cung thánh lát gạch hoa, có mộ 5 
vị giám mục đã phục vụ trong giáo phận Phát Diệm...” 

Giữa cung thánh là một bàn thờ bằng một phiến đá dài 3m, 
rộng 0,90m, dày 0,20m đặt trên hai cột đá chạm theo kiểu hình cây 
trúc như ở Phương đình. Bàn thờ này mới được đặt vào tháng 10 
năm 1990 nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà 
thờ lớn. Bàn thờ cũ ở phía sau là một khối đá dài 3m, rộng 0,90m, 
cao 0,97m, ba mặt chạm trổ hoa lá. Hai bàn thờ cạnh nhỏ hơn, cũng 
bằng đá chạm trổ, dâng kính Trái tim Chúa (bên trái) và Trái tim 
Mẹ Maria (bên phải). 

Toàn bộ bức vách sau bàn thờ là gỗ, chạm khắc tỉnh xảo, sơn 
son thếp vàng. Chính giữa là tòa Đức Mẹ bế Chúa con, hai bên viên 
bằng những khung ảnh các thánh. Phía trên là bảy cửa kính vẽ 
hình 6 thánh tử đạo đứng hai bên chúa Giêsu làm vua. Từ trái 
sang phải: thánh nữ Anê Đê (Lê Thị Thành), người làng Phúc 
Nhạc (—1841); thánh Micae Hồ Đình Hy (- 1839); thánh Phêrô 
Dumoulis-Borle Cao, giám mục phó địa phận Tây Đàng Ngoài (khi 
đó gồm cả Phát Diệm, - 1838); Thánh Phaolô Phạm Khác Khoan, 
cha xứ Phúc Nhạc (- 1840); thánh Nicola Bùi Đức Thể (- 1839); 
thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng làng Vĩnh Trị (- 1838). Phía 
trên cùng là khung ảnh Đức Mẹ ban tràng hạt Mân ôi cho thánh 
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Đa Minh và thánh Cataria, chung quanh là 12 thiên thần”.' 

Phía sau cung thánh có một, gian nhà nhỏ gọi là gian mặc áo lễ. 
Đúng như tên gọi của nó, đây là gian phòng dành cho linh mục mặc 
áo lễ trước khi tiến hành thánh lễ. Trong gian phòng này treo các 
loại áo lễ của linh mục. Đây cũng là gian lưu giữ đồ thánh (hay còn 
gọI là vật dụng phụng vụ). 

Các đô dùng trong phụng 0ụ gồm có nhiều loại: 

1. Loại hiến thúnh bằng dầu thúnh 

Chén thánh dùng đựng “Máu thánh” (chén làm bằng chất không 
thấm nước, không rỉ sét, chân làm bằng chất gì cứng và xứng đáng 
cũng được). 

Đĩa thánh dùng đựng Bánh thánh dành cho chủ tế. 

9, Loại hiến thánh băng rdy nước phép 

Bình Bánh thánh đựng Bánh thánh dành cho tín hữu. 

Hòa quang, dùng để đặt Mình thánh cho dân chúng chấu, 

Mặt kính đựng Mình thánh để lắp vào hòa quang. 

Hộp Bánh thánh, dùng đựng Mình thánh đưa cho bệnh nhân. 

Š. Loạt không làm phép 

Đó là bình hương, tàu hương, bình nước phép, chuông nhỏ. 

Ngoài ra còn phải kể đến bình dầu thánh, gồm 3 bình: bình dầu 
dự tòng chứa đầu sức cho thụ nhân trước khi rửa tội một cách trọng 
thể, viết tắt là os hoặc oc do chữ oleum Sanctum catechumenorum. 
Bình dầu hiến thánh trong bí tích truyền chức, thêm sức, hiến 
thánh đồ thánh, xức cho thụ nhân sau khi rửa tội (sacrum chrisma, 
viết tắc là se), bình dâu bệnh nhân chứa dầu ban bí tích bệnh nhân 
(oleum infirmorum, viết tắt là OT). 

Nhân thể, xin trình bày một số y phục phụng vụ. Theo quan 
niệm Công giáo: Y phục phụng vụ diễn tả quyền chức và nhiệm vụ 
của thừa tác viên thánh chức. Môi y phục lại được trang hoàng với 
mỗi nghi thức. 

1. Áo các phép (Surplis) màu trắng được gấp thành nhiều nếp 
theo chiều dọc, dài không quá đầu gối, dùng cho giáo sĩ khi dự lễ 
nghi phụng vụ hoặc cử hành phụng vụ mà không làm lễ (ví dụ: ban 
bí tích rửa tội, xức dầu ngoài thánh lễ). 


1. Nhà thờ lớn Phát Diệm. Tòa giám mục Phát Diệm xuất bản, tr. 17, 18, 19. 
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2. Dây các phép (stola). Dây thể hiện quyền chức và nhiệm vụ 
của thừa tác viên thánh chức (giám mục, linh mục mang dây các 
phép quanh cổ, thòng xuống trước ngực; phó tế mang vòng qua vai 
trái) trong nghi lễ của phụng vụ. 

3. Áo choàng (chape, pluviale): Áo được dùng trong phụng vụ các 
cuộc kiệu, chầu Mình thánh. 

4. Áo lễ: (casula: cái nhà nhỏ): linh mục mặc khi dâng lễ. 

õ. Áo trắng dài (alba): là y phục của giáo sĩ. 

G6. Khăn vai (amietus): là loại áo che cổ và vai thời xưa, 
giếng như một tấm vải che phú vai và cổ thích hợp cho các xứ 
lạnh về mùa đông. Thế kỷ thứ VIH, khăn được đưa vào y phục 
phụng vụ dành cho linh mục. Ban đầu khăn phủ kín đầu và chỉ 
kéo xuống trong những phần thánh lễ quan trọng. Từ thế kỷ 
thứ X, linh mục đội mũ, khăn vai không còn trùm đầu nữa. 

7. Dây lưng (cingu lum); dùng để thất áo trắng dài cho gọn. 

8. Áo phó tế (dalmatica): xưa là y phục của dân Dalmate, du 
nhập vào Rôma thế kỷ II, đến lượt Giáo hoàng dùng nó trong các 
lễ nghi thoạt đầu dành cho giáo hoàng, giám mục, sau cùng vào 
thế kỷ IV, Giáo hoàng Sylvestree cho dùng làm áo chức của các 
thầy phó tế. 


Như vậy, cấu trúc của nhà thờ Công giáo khá chặt chẽ, hợp lý 
trong một không gian tuy đã được đóng khung mà vẫn mang nhiều 
yếu tố mở. Không gian ấy đáp ứng nhu cầu phụng vụ cũng như mục 
vụ. Nó đảm bảo cho việc chủ tế thực hành các bí tích trong công vụ 
theo năm phụng vụ, còn tín đồ thì thực hiện được những nghĩa vụ 
của mình. 

Tiếng chuông trên tháp chuông nhà thờ theo thời điểm đã định, 
tung lên không trung những âm thanh náo nhiệt báo hiệu thời điểm 
các tín đồ phải thực hành trách nhiệm của tín đồ. 

Buổi sáng, nhà thờ đánh chuông vào các thời điểm: 4 giờ kém 
15, 4 giờ và 4 giờ 30 phút, thúc giục giáo dân dậy đọc kinh bổn ở 
nhà hoặc đến nhà thờ xứ hay nhà nguyện của họ đạo đọc kinh, cầu 
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nguyện, sau đó là cuộc sống nơi dương thế, trần tục. Buổi trưa, tiếng 
chuông nhà thờ đổ hồi đúng 12 giờ - Chính ngọ (chuông nguyện). 
Buổi chiều, nhà thờ đánh chuông vào các thời điểm: 16 giờ 30 phút, 
17 giờ và 17 giờ 30 phút, thúc giục, nhắc nhở giáo dân tiếp tục đọc 
kinh cầu nguyện. Vào buổi chiều châu Mình thánh (thứ 5 hoặc thứ 
6G), chuông đánh lúc 15 giờ 30. Buổi sáng nếu có lễ rửa tội, chuông 
đánh lúc 8 giờ. Chủ nhật, buổi chiều chuông đánh lúc 15 giờ 30. Đó 
là những khoảng thời gian thiêng trong một ngày thế tục. Ngoài ra 
khi trong xứ, họ đạo có những việc xảy ra như người qua đời, có đám 
cưới, xứ tổ chức lễ kỷ niệm thánh quan thầy, lễ dâng hoa, nhà thờ 
đều có chuông hiệu. 

Tiếng chuông nhà thờ tiết tấu hóa thời gian xứ đạo, họ đạo, làng 
Công giáo. Mọi sinh hoạt của cư dân: gieo trồng, đánh bắt cá, sản 
xuất và sinh hoạt đời thường đều phải lấy đó làm mốc. Khi đã nghe 
thấy tiếng chuông ngày chủ nhật, giáo dân phải nghỉ việc “phần 
xác” để thực hiện công việc “phần hồn”. 

Về không gian: không gian nhà thờ là không gian thiêng. Nhà 
thờ trở thành trung tâm điểm của xứ, của họ đạo. Nơi đó, không chỉ 
diễn ra các thánh lễ mà còn là nơi lo “đầu vào” (rửa tội), “đầu ra” (lễ 
mồ) cho mỗi con người. Nói cách khác, tín đồ Công giáo gắn đời mình 
với nhà thờ từ lúc sơ sinh đến lúc qua đời. 

Cấu trúc nhà thờ Công giáo như đã trình bày ở trên là 
không thay đổi. Nó đã được giáo luật quy định. Song, cấu trúc 
trong nhà thờ Công giáo lại có nhiều biến thể phụ thuộc vào 
kiến trúc nhà thờ. 

Về tháp chuông: không phải nhà thờ nào tháp chuông cũng được 
xây dựng ở đầu hồi nhà, đối diện với cung thánh, tạo nên lối ra vào 
mà nó được xây dựng rời, tách biệt khỏi nhà thờ, ví dụ như tháp 
chuông nhà thờ xứ Thượng Thụy (Hà Nội). Phần lớn nhà thờ xứ, họ 
đạo cộng đồng cư dân di cư từ miền Bắc vào Nam 1954, tháp chuông 
đều làm rời. 

Về kiến trúc, nét tiêu biểu của tháp chuông nhà thờ Công giáo là 
cao vút, đính chóp nhọn. Nhưng cũng có những tháp chuông được mô 
phỏng theo tháp chuông chùa, chẳng hạn như tháp chuông nhà thờ 
chính tòa Phát Diệm, tháp chuông xứ đạo Dương Sơn, xứ đạo An 
Vân địa phận Huế. 
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Về nhà thờ: nét phổ biến cấu trúc nhà thờ theo hình dọc, lối vào 
là đầu hồi, còn đầu hồi đối diện là cung thánh. Song, cũng có nhà 
thờ Công giáo lối vào hoặc chính diện nhà thờ lại theo chiều ngang 
kiểu như cấu trúc đình. Ví dụ như nhà thờ xứ Phao lô, phường 14, 
quận 3, thành phố Hỗ Chí Minh. 

Những nhà thờ cấu trúc theo hình dọc, ngoài cửa ra vào ở một 
đầu hồi, hai bên hông nhà vẫn được trổ một số cửa. Việc mở những 
cửa ra vào này, được người Công giáo giải thích, do nhà thờ xây 
đựng nhỏ bé, những ngày lễ lớn, lòng nhà thờ không đủ chứa tín đồ 
đến tham dự thánh lễ, nên họ phải ngồi tràn ra hai bên và lễ 
“vong” qua các cửa đó. 

Một số nhà thờ được kiến trúc theo hình chữ thập (-). Gian mặc 
áo lễ là phần nhô ra của chữ thập, tiếp đó là phần nhô ra hai bên 
øọl là hai bên cánh. Tiêu biểu cho loại hình kiến trúc này là nhà 
thờ Phú Cam - Huế sẽ trình bày ở phần tiếp theo. 

Về gác đàn: Có lẽ phần lớn nhà thờ Công giáo xây dựng sau 
năm 1954, kể cả trong Nam, ngoài Bắc đều không xây dựng gác 
đàn. Nơi hát phục vụ cho thánh lề được dành một vị trí gần với 
cung thánh. 

Gian mặc áo lễ: Một số nhà thờ xây dựng sau năm 1954 
không có gian mặc áo lễ phía sau cung thánh mà có thể được làm 
ở bên cạnh. 


3. Những cơ sở quanh nhà thờ xứ đạo 


ga. Nhà xú: 

Bên cạnh nhà thờ xứ đạo là ngôi nhà xứ. Đó là một nơi dành 
cho tinh mục ăn, ở, tiếp khách. Nhà xứ xây dựng nhỏ hơn nhà thờ. 
Ở đó có phòng ăn, phòng đọc sách, phòng tiếp khách của linh mục. 
Nếu xứ đạo có linh mục phó xứ, thì có thêm phòng ở, phòng đọc 
sách cho linh mục phó xứ. 

Nhà xứ cũng có nơi ở cho người giúp việc và người kéo chuông, 
xưa gọi là ông bõ, nay nhiều nơi gọi là ông từ. 

Mỗi xứ đạo, linh mục thường nuôi dưỡng một vài thanh thiếu 
niên, họ là con nhà gốc đạo, có học lực, có chí hướng muốn ởi tu và 
có đạo đức. Những người này lúc nhỏ đảm nhận việc giúp lễ, hoặc 
đọc thánh thư. Họ được linh mục kèm cặp để nếu có điều kiện sẽ gởi 
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đi học ở tiêu chủng viện hoặc thi vào đại chủng viện, sau này trở 
thành linh mục. Trước đây họ thường ở tập trung trong nhà xứ đề 
linh mục có điều kiện trực tiếp giáo dục, kèm cặp. Công giáo Việt 
Nam trước đây gọi hình thức này là NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI. 

Ở nhà thờ họ (nhà nguyện) của họ đạo, nhất là những nhà thờ 
họ cô thuộc ớ những xứ đạo cổ miền Bắc, bên cạnh nhà thờ họ (nhà 
nguyện) có nhà phòng. Nhà này dùng cho lĩnh mục nghĩ tạm khi về 
tô chức thánh lễ ở họ đạo. Và cũng là nơi lnh mục tiêp xúc gặp gỡ 
tìn đồ. 

b. Khu nhà dãy: 

Những xứ đạo cổ thuộc cả 3 miền Bắc, Trung, Nam bèn cạnh 
nhà thờ thường có khu nhà dãy. Nhà dãy làm song song với nha thờ 
ở một bên hoặc hai bên. Về xuất xứ của nhà đãy được giải thích 
khác nhau. Một số nhà nghiên cứu cho răng, nhà dãy được làm ra 
đè cho tín đồ ở xa nhà thờ mỗi dịp về nhà thờ tham dự thánh lễ có 
mơợi nghị ngơi qua đêm. Ngày thường nhà dãy được dùng vào việc 
lạv kinh bốn, dạy hát cho trẻ thơ, cho người lân tòng, và trong: 
nhưng thánh lẽ trọng khi nhà thờ quá tải tín đô thì họ ngồi trc-. 
khu nhà dãy để “lễ vọng”. 


-J 


œ Nhà hột quán 

Còn được gọi là nhà quán cư, hay là nhà hội động. Đây là nơi 
hị.. hợp của ban hành giáo xứ, họ đạo bàn công việc đạo. Ở những 
làng Công giáo toàn tòng, nhà hội quán còn được dùng vào việc bàn 
Lac, quyết định những phản việc đời của làng đạo. 

Việc xuất hiện nhà hội quán làm cho quần thể kiến trúc khu nhà 
thờ thêm phong phú, đa dạng, tạo thêm những công năng mới cho 
lhuủ quần thể. Nếu như nhà thờ xây theo kiêu Tây với tháp chuông 
nhạn thì nhà hội quán thường kiến trúc theo lôi Việt. Ở nhiều xứ 
đạo nhà hội quán xây dựng hình bát giác. Ví dụ nhà hội quán xứ 
"hùng Khoang (Hà Nội), nhà hội quán xứ chợ Đũi (thành phố Hồ 
Chí Minh). Lại có nhiều nhà hội quán xây dựng như một ngôi đình 
1b. bốn hoặc sáu hàng cột, có đầu đao, con sơn, lợp ngói vây, hai 
đầu hồi bít đốc, như nhà hội quán xứ Bình Sa (Ninh Bình). 

đ. .Vhà bèn: 

Thường là ngôi nhà nhỏ rỗng 4 mặt dùng cho hội kèn Tây đến 
t*hội phục vụ khi xứ đạo có rước kiệu quanh khuôn viên nhà thờ. Vì 
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dụ nhà kèn ở xứ đạo Văn Hải (Ninh Bình). Tuy nhiên, nhiều xứ đạo 
không có nhà kèn. Đội kèn có mặt trong các hội đoàn cùng hành 
tiến trong rước kiệu. 

©. Đường BiỆu: 

Những xứ đạo cổ ở miền Bắc, miền Trung và một số ở miền 
Nam thường có đường kiệu uốn lượn quanh nhà thờ, trong khuôn 
viên. Sơ dĩ được gọi là đường kiệu vì con đường được làm dùng trong 
việc rước kiệu trong một số thánh lễ. Các xứ đạo ở miền Nam đặc 
biệt là các xứ đạo được thành lập sau năm 1954 không thấy có 
đường kiệu. 

#. Trường tư thục: 

Phần lớn các xứ đạo ở miền Bắc trước năm 1945 đều có trường 
tư thục Công giáo dùng đê dạy văn hóa cho con em tín đồ Công 
giáo. Sau cách mạng Tháng Tám 1945, nhất là từ sau khi miền Bắc 
được giai phóng (1954), các trường tư thục Công giáo ớ các xứ đạo 
miền Bắc không còn hoạt động. Ở miền Nam các trường tư thục 
Công giáo hoạt động đến năm 1975, năm miền Nam giải phóng, đất 
nước thống nhất. 

Từ năm 1986 trở lại đây, một số xứ đạo mở lớp học tình thương 
dùng cơ sở trường tư thục cũ để giảng dạy. 

h} Núi đá nhân tạo: 

Mỗi nhà thờ xứ đạo thường có một hoặc vài núi đá nhân tạo với 
các tên goi: Núi Lộ Đức, núi So. 

Núi Lộ Đức là để kỷ niệm nơi tương truyền Đức Mẹ Maria, năm 
1858 đã hiện ra 16 lần tại Lassabielle, trong một bang đá gần Lộ 
Đức. khu vực thuộc núi Pyrénees (nước Pháp), 

Núi Sọ, tiếng Hípri là Conggôtha và tiếng Latinh là Calvaniô, 
nơi Chúa Giêsu bị đóng đỉnh. Sở dĩ gọi như vậy vì nó trông giống 
một cái đầu hoặc một cái sọ. Núi So ở Giêrusalem và là nơi các 
pham nhân bị hành quyết. 

Quanh nhà thờ xứ đạo thường có những cơ sở trên. Tuy nhiên 
không phải nhà thờ xứ đạo nào cũng có đủ ví dụ như nhà dãy, nhà 
kèn, nhà hội quán rất ít thấy ở nhà thờ xứ đạo thuộc giáo phận 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhà thờ Công giáo nguyên ủy làm quay mặt về hướng Đông. 
Tiến hành truyền giáo, phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam các 
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thừa sai, sau này là linh mục người Việt thường ít chú ý đến phương 
hướng đặt nhà thờ. Phần lớn các nhà thờ được đặt tùy hướng theo 
thế đất, như quay mặt ra hướng lộ. Cũng có khi là quay theo hướng 
nào thuận lợi cho việc ởi lại. 

Tuy nhiên, không phải không có những nhà thờ mà khi xây 
dựng người ta không chú ý đến phương hướng. Nhà thờ xứ Phú Nhai 
(Xuân Phương - Xuân Thủy - Nam Định) ngoáảnh mặt về phía dòng 
sông nhỏ. Quan niệm của người Việt trồng lúa nước về phong thủy, 
các ngôi đình xưa thường quay ra những con sông, ngòi chạy qua 
làng hoặc phía trước đình, người ta đào Minh đường. Phái chăng 
hướng của nhà thờ xứ Phú Nhai là có dụng ý. Nhà thờ lớn Hà Nội, 
xây dựng trên một khu đất cao, không những quay về hướng Đông 
mà còn quay về hướng hồ Hoàn Kiếm cách đó không xa. Hồ Hoàn 
Kiếm nơi trung tâm cúa Thủ đô, nơi lung linh huyền thoại rùa vàng 
phải chăng cũng được chọn làm Minh đường cho nhà thờ chính tòa 
to và đẹp nhất xứ truyền giáo Bắc Kỳ xưa kia. 

Ở địa phận Huế, nhà thờ xứ Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện 
Hương Trà quay mặt về phía Hương Giang, nhà thờ Tân Thủy (Côn 
Hến) thuộc giáo xứ Gia Hội hướng về phía sông Hương, theo cúng 
tôi, cũng là những dụng ý về phong thủy của người xây dựng. Ở đây 
là Hương Giang được chọn là Minh đường. 

Nhà thờ xứ Ngọc Hồ và nhà thờ xứ An Vân có gắn gương trấn 
trạch. Mục đích là để trừ tà ma, ngăn yếm khí. Gương trấn trạch ở 
nhà thờ xứ An Vân (xã Hương An, huyện Hương Trà) gắn ở phía 
mặt tiền nhà thờ, còn nhà thờ xứ Ngọc Hồ lại gắn ở phía sau. Vì đó 
là phía để mồ mả, nơi được quan niệm là có nhiều tà ma. 

Nhà thờ được xây dựng gắn với thuyết phong thủy, tiêu biểu là 
nhà thờ lớn Phát Diệm. Trục chính của nhà thờ theo hướng Nam. 
Hướng Nam tức là hướng của Đế Vương “Thánh nhân nam diện, nhi 
thính thiên hạ”. Bậc thánh nhân nhìn về hướng Nam để nghe thiên 
hạ tâu bày. Ở giữa ao hồ, có tượng chúa Giêsu làm vua đứng dang 
tay, vừa quyển uy vừa bao quát. Tượng chúa Giêsu quay về hướng 
nam. Phía trên của ao hồ, người ta xây phương đình. Theo quan 
niệm phong thủy, phương đình là dương (thái dương), ao hồ thấp là 
âm (thiếu âm). Song, tuy cao, nhưng phương đình chiếu xuống (soi 
bóng) ao hồ nên được coi là thiếu dương. Còn ao hồ, tuy ở dưới thấp, 
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nhưng mặt ao đón nhận ánh sáng mặt trời trở nên sáng láng, vì 
vậy còn được goi là thái âm. 

Thái dương, thiếu âm, thiểu dương, thái âm, theo một quan niệm 
lưỡng nghì sinh ra tứ tượng, tứ tượng sinh ra bát quái, bát quái sinh 
ra Võ cùng, 

Đó chính là cầu mong mọi sự bền vững và sinh sôi. 

Tòa địa phận có hai cổng để đón tín đồ đến tham dự thánh lễ, 
đó là công Đông và cổng Tây. Cổng Tây thường xuyên đóng. Trước 
đây nó chỉ mở mỗi khi đưa xác người chết vào làm lễ ở nhà thờ. 
Người qua đời đi về hướng Tây, theo một tâm thức của người Việt là 
trở về cõi Tây phương cực lạc. Theo quan niệm của người Công giáo, 
nếu tín đồ qua đời mà sạch tội, sẽ được lên thiên đàng. 

Cổng Đông mở thường xuyên để đón tín đồ và khách thập 
phương. Quan niệm phong thủy, hướng Đông là hướng tụ của thần, 
là vòng quay của lứa. Đó là hướng của sự sinh sôi. 

Khi kiến trúc khu tòa địa phận, linh mục Trần Lục cho xây 
những núi giả ở phía sau, tạo thành thế dựa theo quan niệm 
phong thủy. 

Chúng tôi chưa có điều kiện khảo sát được nhiều nhà thờ Công 
giáo, nên chưa có nhiều tư liệu. Phải chăng vẫn còn những nhà thờ 
được xây dựng theo quan niệm phong thủy. 


II. VAI TRÒ CHỨC NĂNG CÚA NHÀ THỜ CÔNG GIÁO 

Chức năng của nhà thờ Công giáo chính là nơi diễn ra các nghi 
lễ Rôma. 

Noehi lễ Rôma là thể thúc cử hành thánh lễ, thì hành các bí tích 
0ò ó bí tích, đọc binh thần uụ uà làm các uiệc bhác của Giáo hội 
Công giáo, như đã được phép làm ở thành phố uò giáo phận Rôma. 

Nghi lễ này đã có từ ba thế kỷ đầu của Giáo hội Công giáo, với 
ít nhiều điểm giống cũng như khác. Kể từ Giáo hoàng Gregorio Cả 
(90-604), nghị lễ Rôma được phát triển đồng bộ qua 4 giai đoạn 
chính: 

1. Thế kỷ thứ XII, nghi lễ Rôma được dùng nơi nào sử dụng 
tiếng La tỉnh. 

2, Thời trung cổ, nghi lễ Rôma chia ra rất nhiều nghi lễ khác, 
nhưng chỉ khác nhau ở những chi tiết không quan trọng. 
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3. Thế ký XVI, năm 1570, Giáo hoàng Piô V bãi bỏ hầu hết 
những nghỉ lễ phụ. Tuy nhiên, nghỉ lễ Rôma lúc ấy đã chịu anh 
hưởng sâu đậm, cũng như đã được bổ sung nhiều bởi nghi lễ Pháp và 
Tây Ban Nha. 

4. Thế kỷ XX, Công đồng Vatican II (1962-1965) đã thúc đấy 
Giáo hội duyệt, xét lại nghi lễ Rôma một cách cơ bản. Song những 
nghi lễ được duyệt, xét ấy không ởi ngược lại nghi lễ liôma. 

Khác với các tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống Việt Nam. lịch 
lễ của đạo Công giáo tính theo dương lịch. Các ngày lẻ Công giáo 
trải đều trong năm, không theo lễ xuân và lễ thu (xuân thu nhị kỳ). 
Hàng tuần vào ngày chủ nhật, giáo dân “nghi phân xác” đến nhà 
thờ xứ tham dự thánh lễ, chuyên lo phần việc linh hồn. 

Trước Cách mạng tháng Tám 1945, một năm đạo Công giáo ở 
Việt Nam có 4 ngày lễ trọng (lớn) liên quan đến cuộc đời chúa 
Giêsu, được dân gian gọi là tứ quý. 

1. Lễ Sinh nhật chúa Giêsu: ngày 2ð-12. 

2. Lễ Phục sinh, ký niệm chúa Giêsu sống lại. 

3. Lê Chúa Giêsu lên trời. 

4. Lễ Chúa thánh thần hiện xuống. 

Hiện tại Công giáo có 6 ngày lễ trọng (lề lớn hay còn gọi là lế 
buộc), buộc tín đồ phải nghỉ phần xác để tham dự. Đó là: 

1. Lê Sinh nhật chúa Giêsu: ngày 25-12. 

2. Lễ Phục sinh, ky niệm chúa Giêsu sông lại. Vào một ngày của 
tháng tư. 

3. Lê Chúa Giêsu lên trời. Sau lễ Phục sinh 40 ngày. 

4. Lễ Chúa thánh thần hiện xuống. Sau lễ Chúa Giêsu lên trời 
TÔ ngày. 

5. Lễ Đức bà Maria, hồn và xác lên trời, ngày 15-8. 

6. Lễ Các thánh, ngày 1 tháng 11. 

Ngoài ra còn một số ngày lễ không phải là lễ ng (lề buộc) 
nhưng vẫn được đông đảo tín đồ tham đự: 

1. Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, ngày 8-12. 

2. Lễ Tro (đầu mùa chay): gọi là lễ Tro vì hội thánh có thói quen 
dùng tro làm phép để ghi đấu lên trán tín hữu. Lễ cử hành thứ tư 
nào là tùy thuộc lễ Phục sinh được mừng vào ngày nào. 

3. “Tuần thánh” bắt đầu từ chú nhật lễ Lá đến chủ nhật phục 
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sinh, kỷ niệm chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết rồi sống lại. Trong 
tuân thánh có những ngày lễ riêng. Lễ Truyền phép mình thánh 
vào thứ 5, lễ Chúa Giêsu chịu chết. vào thứ 6, lề Vọng phục sinh vào 
thứ 7, lễ Mừng phục sinh vào chủ nhật. 

4. Lê Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ngày 29-6. 

ð. Lễ Cầu nguyện cho các linh hỗn nơi luyện ngục ngày 2-11.) 

Những hoạt động thánh lễ trên trong một năm goi là năm 
phụng vụ, năm phụng vụ gồm có: 

- Kỳ giáng sinh gồm 2 mùa: 

- Mùa vọng. 
- Mùa giáng sinh. 
- Kỳ phục sinh gồm hai mùa: 
- Mùa chay. 
- Mùa phục sinh. 

- Mùa thường niên bị cắt làm hai giai đoạn: 

- xšial đoạn đầu nằm giữa mùa giáng sinh và mùa chay. 
- „lai đoạn hai nằm giữa mùa phục sinh và mùa vọng. 

Một rrong những nghi lễ Rôma là thi hành các bí tích. 

Theo quơn niềm Công giáo, bí tích do chúa Giêsu lập, là dấu 
hiệu bhđú giác để thống bơn cho lính hôn ân sủng uô hình 0à sự 
thnh hóa nội tâm. 

Có 7 bí tích là: Rửa tội, Thêm sức, Mình thánh Chúa, Giải tội, 
Xức dả. thánh, Truyền chức thánh, Hôn phối. Bí tích truyền chức 
thánh :hïí dành cho những người thụ chức giám mục, linh mục và 
phó tế. Nhưng giám mục, linh mục và phó tế lại không được nhận bí 
tích hôn phối vì họ tình nguyện sống đời sống độc thân, giữ đức 
trinh khiết. 

Bí t(ch rửa tội: Theo quan niệm Công giáo. con người sinh ra đã 
mang tội tổ tông, nên phải rửa tội. Trẻ sinh ra một vài tuần, cha 
mẹ và người đỡ đầu đưa trẻ đến nhà thờ để chịu bí tích rửa tội. Nơi 
rửa tội cho trẻ nhỏ thường ở cuối nhà thờ, nơi đó có giếng rửa tội. 
Linh mục hoặc người được ủy quyền dùng nước là nguyên chât 
(thường là nước mưa) rảy lên da đầu đứa trẻ, vừa rầy nước vừa đọc 
rằng: 7œ rửa con, nhân danh Cha, Con 0ò Thánh thần. Bằng việc 
lãnh nhận bí tích rửa tội, đứa trẻ chính thức gia nhập vào hàng ngủ 
tín đồ và sau đó mới được nhận lãnh các bí tích khác. 
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Đây là lần đầu tiên đứa trẻ được đến nhà thờ và được đón tiếp 
trang trọng để rồi sau đó sẽ suốt đời gắn bó với nhà thờ. Đó là ngày 
đáng ghi nhớ. Ngày này trẻ được ghi vào sổ rửa tội của xứ và được 
lưu giữ một cách cần thận ở nhà xứ. 

Xưng tội chịu lễ lần đầu: Đó là thánh lã dành cho trẻ nhó 
khoảng 6,7 tuổi. Thánh lễ được tổ chức ở nhà thờ xứ (cũng có khi 
nhà thờ họ). Đúng như tên gọi, đây là lần đầu trẻ nhó được đưa đến 
tòa giải tội để xưng tội và được linh mục giải tội. Sau đó trẻ nhỏ 
được chịu phép Mình thánh. Đối với các em, đây là một thánh lễ 
quan trọng. Vì vậy các xứ đạo, họ đạo thường dành lễ này vào tuần 
chầu lượt của xứ đạo hoặc họ đạo. Trong thánh lễ người lớn cùng 
tham dự. 

Bí tích thêm súc: Trẻ em độ 9, 10 tuổi sẽ được chịu phép bí tích 
thêm sức. Bí tích thêm sức do giám mục đảm nhiệm. Tuy nhiên, 
linh mục nếu được phép cũng được làm phép bí tích này. Trẻ em ở 
các xứ đạo gần tòa địa phận, theo lệnh sẽ tập trung ở nhà thờ chính 
tòa địa phận để lãnh nhận bí tích thêm sức. Về nguyên tắc hàng 
năm đều có lễ ban bí tích thêm sức. Những xứ đạo ở xa Tòa địa 
phận thường thì 2 năm giám mục mới về cho trẻ chịu phép bí tích 
thêm sức một lần. 

Bí tích hôn phối: Lễ cưới trong nhà thờ Công giáo là thánh lễ 
đáng ghi nhớ trong cuộc đời cô dâu, chú rể. Bởi vì có ít người được 
lặp lại một lần nữa. Một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ xứ, ở đó 
hội hát của xứ hát vang thánh ca và những bài ca về hạnh phúc lứa 
đôi. Linh mục chính xứ, vị chủ tế của xứ đạo hôm nay còn là vị chủ 
hôn. Cô dâu, chú rể được ngồi trên cung thánh. Theo diễn trình, họ 
bắt tay nhau, chỉ sự hiến thân cho nhau, đồng thời nói lên sự ưng 
thuận làm vợ, làm chẳng trước mặt Thiên Chúa và giáo hội. Họ trao 
nhẫn cho nhau, vì chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu và lòng 
trung thành, thủy chung mà họ gửi gắm nơi nhau... Họ cùng ký tên 
mình vào sổ hôn thú của xứ. 

Thúnh lễ dành cho người qua đời: Khi tín hữu qua đời, nhà thờ 
xứ rung chuông sầu, còn gọi là chuông tử, chuông rung nhịp ba buồn 
tẻ, Ở một số xứ đạo thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, người qua đời 
nếu là nam giới thì chuông tử kéo 3 hồi 7 tiếng, nếu là nữ giới thì 
kéo 3 hồi 9 tiếng theo một quan niệm cổ truyền ba hồn 7 vía (nam), 
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3 hồn 9 vía (nữ). Người qua đời được đưa từ nhà đến nhà thờ xứ 
(hoặc nhà thờ họ). Một thánh lễ được gọi là lễ mồ được cử hành. 
Quan tài người chết được đặt trong lòng nhà thờ, dưới cung thánh. 
Một chiếc áo quan to, dài hơn úp lên trên. Trên áo quan là một tấm 
vải đen trên thêu hình thập giá. Các góc và dọc thân áo quan có 
thắp một số ngọn nến. 

Một số thánh lễ Công giáo, theo chúng tôi, mang những giá trị 
văn hóa, bởi nó được diễn ra như một lễ hội. Vì vậy, chúng tôi trình 
bày thành một phần riêng. 

Lễ thánh quan thầy xú đạo: 

Thánh quan thầy xứ đạo, theo quan niệm Công giáo, là thánh coi 
sóc bản mệnh tín đồ của xứ đạo. Mỗi xứ đạo đều có thánh Mu thầy 
và ngày lễ ký niệm thánh quan thầy. 

Ở Bắc Kỳ và một phần Trung Kỳ, xứ đạo thường nằm trong 
phạm vi một làng. Tên xứ đạo trùng với tên làng. Thánh quan thầy 
của xứ đạo được xem là thánh quan thầy của làng (đặc biệt đối với 
làng Công giáo toàn tòng). Nhiều xứ đạo ở Nam Định, Hà Nam, Hải 
Dương, Hưng Yên đồng nhất thánh quan thầy với thần thành hoàng 
làng. Ngày lễ ký niệm thánh quan thầy, vì vậy, được xem là lễ kỷ 
niệm thành hoàng làng giáo. Nhiều xứ đạo ở Ninh Bình quan niệm 
ngày kỷ niệm thánh quan thây xứ đạo là ngày giỗ tổ, giỗ họ. 

Lễ ký niệm thánh quan thây không phải là lễ trọng, lễ buộc, 
nhưng là một ngày lễ lớn của xứ đạo. Từ trước ngày lễ, khuôn viên 
nhà thờ được sửa sang, người ta dựng cổng chào, tết hoa lá, bó cột, 
treo cờ thánh, cờ hội (cờ ngũ sắc), trong nhà thờ được quét dọn. 
Những chiếc kiệu to nhỏ của nhà thờ được đưa ra để lau chùi, Xêt 
hoa. Hầu hết xứ đạo đều có kiệu gỗ sơn son thếp vàng. Kiệu được 
chạm trổ hoa lá cách điệu, nóc mui luyện, các ô cửa bốn hướng chạm 
trổ, sơn son thếp vàng. Trong khán là tượng thánh.quan thầy. 

Ký niệm thánh quan thầy xứ đạo vui nhộn và náo nhiệt, nhất là 
cuộc rước kiệu quanh khuôn viên nhà thờ. Buổi tối nhiều xứ đạo tổ 
chức diễn kịch, sân khấu được dựng trong khuôn viên nhà xứ. Nội 
dung vở diễn thường ca ngợi hạnh tích thánh quan thầy, thánh tử 
đạo, như thánh Ven xứ đạo Đồng Trì, thánh Mĩ ở Phú Gia (Hà Nội). 
Các diễn viên hóa trang, mặc trang phục, diễn tả lại cảnh các thánh 
tứ đạo. Ngoài những lời thoại, còn có những bài ca, điệu múa đan 
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xen, ngợi ca Chúa, ngợi ca Mẹ Maria và thánh tử đạo. Cũng có 
những vở kịch mang nội dung phê phán thói hư, tật xấu của những 
người theo đạo Công giáo mà không giữ luật đạo. 

Chầu lượt: 

Châu lượt là lễ châu Thánh thể của một họ đạo, một xứ đạo thay 
mặt cho địa phận châu Thánh thể một cách trọng đại. 

Chầu lượt thường được tổ chức trong 3 ngày, nên còn được gọi là 
tuần chầu lượt. Ngày đầu tiên thường tổ chức theo lịch trình sáng 
lễ, chiêu châu Thánh thể. Buổi chiều khoảng 4, 5 giờ, nhiều xứ tổ 
chức rước kiệu. Buổi tối nhiều xứ đạo tổ chức điền kịch trong khuôn 
viên nhà xứ. 

Để việc châu Thánh thể được trang nghiêm và liên tục, mỗi xứ 
được chia làm nhiều đoàn hoặc nhiều họ đạo, mỗi đoàn, mỗi họ đạo 
lần lượt thay nhau chầu Thánh thể. 

Ngày thứ hai, cùng với việc chầu Thánh thể, xứ đạo tổ chức cho 
tín do xưng tội. Trong ngày này để việc xưng tội của giáo dân được 
làm nhanh gọn, linh mục ở những xứ đạo quanh vùng cùng về hỗ trợ 
linh mục chính xứ giải tột cho giáo dân. 

Ngày thứ ba, xứ đạo thường tổ chức cho trẻ em đến tuổi dự lễ 
Thêm sức. 

Với những buổi lễ, với cuộc rước kiệu và biểu diễn văn nghệ, lẽ 
châu lượt thật sự là ngày hội của xứ đạo. Ngày này con em của tín 
đồ xứ đạo dù ởi làm ăn nơi xa cũng đều lục tục trở về. Tín đồ ở 
nhiều xứ đạo quanh vùng đên cùng tham dự, gọi là thông còng. 
Nhâr: dân vùng đạo lưu truyền câu ca: 

Dù ai buôn đâu, bán đáu, 
Nhớ ngày châu lượt rủ nhau mà 0è. 
Đù ai buôn bán trăm bê, 
Nhớ ngày chầu lượt thì uề thông công. 

Lã Sant: (Mình máu Thánh Chúa) là một trong nhiêu lễ trọng 
(không buộc) trong năm. Trong lễ Santi có rước Thánh thê. Đây là 
một trong những nghi lễ trang nghiêm và long trọng của xứ đạo và 
của địa phận. Cuộc rước bắt đầu từ trong thánh đường. Cũng như các 
cuộc rước kiệu khác, đi đầu là chú nhỏ xông hương, tiếp theo là 3 
ông già cầm thánh giá và nến chân cao, sau đó là các hội đoàn. Một 
phương du có 4 cột, đình vải, màu vàng cho trên đầu lình mục (hoặc 
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giám mục) lúc này tay cầm mặt nguyệt, bên trong là Mình thánh 
Chúa. 

Suôt dọc đường giáo dân đọc kinh cầu nguyện, còn các ca đoàn, 
hội trống, kèn, ca hát và chơi các bản nhạc ngợi ca chúa Giêsu. Dọc 
đường mà cuộc rước Thánh thế đi qua, xứ đạo thường dựng một vài 
nhà trạm dùng để đặt mình Thánh cho mọi người dừng lại câu 
nguyện một thời gian ngăn rồi sau đó cuộc rước lại tiếp tục. 

Lễ cầu mùa 0à cầu bằng yên: 

Hàng năm đến tiết lễ, một thánh lễ được diễn ra ở nhà thờ. 
Trong buổi lễ, giáo dân dâng một số hạt giống (có tính chất 
tượng trưng) như thóc, đậu, ngô đặt trên các bậc mô ø cung thánh 
để cầu Chúa ban cho mưa thuận gió hòa, thời tiết bằng vên. Cuối 
buôi lễ, xứ tổ chức đi kiệu từ nhà thờ ra ngoài đồng nơi lúa đang 
trổ bông hoặc xây hạt. Linh mục rảy nước phép xuống ruộng, cầu 
cho mùa màng bội thu. Ơ những làng biển, cư dân làm nghề 
đánh cá, mùa xuân, khi trời yên biển lặng, cũng là lúc bất đầu 
một vụ cá mới. Cư dân là tín đỗ Công giáo ngoài việc tham dự lẽ 
cầu ngư cúa cộng đồng làng xã, còn tổ chức xin lễ câu yên, cầu 
mùa ở nhà thờ. Cuối buổi lễ, tín đồ đón linh mục ra ngoài bãi 
biển hoặc cửa sông, ớ đó, thuyền bè, ngư cụ đã được chuẩn bị đầy 
đủ. Linh mục tiến về phía trước, lần lượt đi đến từng thuyền ban 
phước lành. 

Những xứ đạo ở địa bàn thành phố, thi xã, lễ cầu mùa và cầu 
bằng yên được thay bằng lễ thánh hóa công ăn việc làm. 
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MỘT SỐ NHÀ THỜ CÔNG GIÁO TIÊU BIỀU 


Như phần trên chúng tôi đã trình bày, các cơ sở tôn giáo Công 
giáo có lối kiến trúc rất đa dạng. Có thể nói, mỗi cơ sở tôn giáo đều 
có những nét khác biệt về mặt kiến trúc, làm cho bức tranh về kiến 
trúc nhà thờ Công giáo rất sinh động. Tuy nhiên, cấu trúc các cơ sở 
tôn giáo đều phải tuân theo giáo luật. 

Trong chuyên luận này, chúng tôi chọn một số cơ sở tôn giáo 
tiêu biểu, mô tả kỹ giúp bạn đọc hình dung ra một số cơ sở tôn giáo 
theo từng cấp độ. 

Đối Uuới nhà thờ chính tòa: Chúng tôi giới thiệu 3 nhà thờ chính 
tòa của 3 giáo phận Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, đó là 
nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ Phú Cam, và nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 
Do trong phần Vài nét về quá trình ra đời và phát triển Công giáo 
Việt Nam chúng tôi đã mô tả nhà thờ lớn Hà Nội và nhà thờ Đức 
Bà Sài Gòn, nên phần này chúng tôi không đề cập lại, mà chí viết 
về nhà thờ chính tòa Phú Cam. Nhà thờ lớn Phát Diệm được chọn 
là ngôi nhà thờ chính tòa thứ tư để mô tả, vì nó được kiến trúc theo 
phong cách Á Đông đặc sắc. 

Về loại hình nhờ thờ xú đạo, chúng tôi chọn: 

— Nhà thờ xứ đạo Phú Nhai (Xuân Phương - Xuân Thủy - Nam 
Định) đại diện cho nhà thờ xứ đạo miền Bắc. 

— Nhà thờ xứ đạo An Vân (Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên — 
Huế) đại diện cho nhà thờ xứ đạo miền Trung. 

- Nhà thờ xứ đạo Chợ Quán (phường 2, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh) đại diện cho nhà thờ xứ đạo Nam Bộ. 

Về loại hình nhờ nguyện: Chúng tôi chọn nhà nguyện dòng Mếẽn 
thánh giá Lưu Phương (KÍm Sơn, Ninh Bình). Đây là một trong 
những cơ sở dòng lớn, mang được những nội dung đặc trưng. 

Đối 0uới nhà thờ được mang tước hiệu Vương cung thánh 
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đường, ngoài việc đề cập đến Vương cung thánh đường Sài Gòn, 
chúng tôi giới thiệu thêm Vương cung thánh đường La Vang 
(Quảng Trị). 

Do không có nhiều điều kiện đi khảo sát nhiều nhà thờ xứ đạo, 
nên những cơ sở mà chúng tôi chọn trên có thể chưa thật đại diện, 
hoặc chưa được nhiều. Chúng tôi hy vọng vào một dịp khác nếu có 
điều kiện vật chất và thời gian, việc tuyển chọn sẽ nhiều hơn và sẽ 
đúng đắn hơn, 


NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHÚ CAM - HUẾ Ï 


Nhà thờ chính tòa Phú Cam hiện tại thuộc phường Phước Vĩnh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, (Trước đây gọi là làng 
Phước Quả, rồi Thủy Phước (1955), sau năm 1975 gọi là phường 
Phước Vĩnh, gồm một. phần Vĩnh Ninh và Thủy Phước). 

So với một số nhà thờ chính tòa thì nhà thờ chính tòa Phú Cam 
có tuổi đời sớm hơn và được nâng cấp nhiều lần. Đặc biệt ngôi 
thánh đường này kiến trúc theo lối hiện đại. Tác giả là kiến trúc sư 
tài ba Ngô Viết Thụ. 

Lịch sử xây dựng nhà thờ Phú Cam gắn với lịch sứ phát triển 
đạo của xứ và quanh vùng. 

Năm 1680, thừa sai Pierre Langlois thuộc Hội thừa sai Parl 
(MEP) từ Xiêm (nay là Thái Lan), sang yết kiến chúa Hiền Nguyễn 
Phước Tần (1648-1687). Nhờ giáo sĩ Vachet trước đó đã giới thiệu, 
thừa sai Langlois được chúa Hiền đón tiếp, cho đất dựng nhà thờ, 
ban cho căn phòng làm nhà nguyện. 

Năm 1682, với sự giúp đỡ của ông hoàng Tôma Nguyễn Phước 
Lễ, con Nguyễn Phước Hiệp, thừa sai Langlois mua được mảnh đất 
vốn là một ngọn đổi hoang vu (ngày nay người dân địa phương quen 
gọi là xóm Đá). Tại vùng đất sỏi đá hoang vu này, thừa sai Langlois 
quy tụ giáo dân đến lập ấp, sinh sống và giữ đạo. Thừa sai dựng 
ngôi nhà thờ vật liệu bằng tranh tre đầu tiên làm nơi cử hành 
thánh lễ cho giáo dân. Nhà thờ mang thánh hiệu Phêrô, có thể để 


1. Tư liệu để viết phần này dựa trên tài liệu Thánh đường chính tòa Phú 
Cam do linh mục Phaolô Nguyễn Trọng, linh mục chính xứ cung cấp. 
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kính bồn mạng ngài và cũng còn là phù hợp với một vùng xóm Đá. 
Bên cạnh nhà thờ là một nhà xứ, một nhà thương cũng làm bằng 
tranh tre. 

Năm 1684, thừa sai Langlois giải hạ nhà thờ cũ, xây nhà thờ 
mới bằng đá, kiên cố và to lớn hơn. Trong bản báo cáo gửi giám 
mục Lonelau ngày 01.02.1689, thừa sai LLanglois mô tả nhà thờ trên 
như sau: “Thánh đường con thông báo với Đức cha năm ngoái đã xây 
đuøc gần nứa, các vách đều bằng đá và cao đến 6 cút (coudées) ` „ bề 
dày do được ä cút, chiều dài 90 cút và chiều rộng 30 cút, với 4 phòng 
¿ ‡ pàc, 3 cưa chính phía tiền đường, 2 cửa hai bên, 2 cửa hông phía 
"au, không kẻ 4 cửa lớn của 4 phòng với 10 cửa số rộng 2 cút rười và 
cao 4 cút. Toàn bộ cửa đều bằng gỗ quý. bố trí cân đối, móng đào 
đến gặp đá cưng, đầy là một công trình chưa từng có ở xứ này, được 
nhà via và quan lại thán phục” 

Năr. 1698, ngôi nhà thờ đã được xây dựng do kinh phí cua thừa 
sai Liaanlis xin ở quê nhà và do công của giáo dân đóng góp. Ngôi 
nhà thứ này bị phá huy dưới đời chúa Minh vương Nguyễn Phước 
(hủ (1691-1735). 

Lich sử họ đạo Phú Cam ngày nay ghì nhận thừa sai Langlois là 
ngươi lập ra họ đạo, là lĩnh mục đầu tiên của họ đạo và cũng là 
người bó tâm huyết. tiền của ra xây dựng nhà thờ xóm Đá, tiền 
thản của giáo xứ Phú Cam sau này. Để giáo dân đến nơi ở mới có 
điều kiện sinh sống, thừa sai đã kêu gọi một số giáo dân nghèo 
vùng Châu Thuận, chia đất cho họ làm nhà, lấp nghề nón để họ có 
phương tiện sinh sống. Nghề nón ngày nay vẫn được duy trì. Mỗi 
ngày hàng trăm chiếc nón bài thơ xứ Huế mộng mơ từ nơi đây tỏa 
về muôn phương. 

Năm 1805, linh mục quản xứ Phú Cam là Nguyên Phước Kim 
mua một mảnh đất 3 sào đê làm nhà thờ. Năm 1887; thừa sai Allys 
(sau này làm giám mục) mua thêm đất mở rộng khuôn viên nhà thờ 
như hiện tại. 

Năm Mậu Tuất (1898), thừa sai Allys cho xây dựng nhà thờ Phú 


1. Goudées tcú() = 50 phân. 
2. AMEB volL 786 tr 178, hay Alaunay. Historec do là mission de 
cochiachine (1658 - 1828). lDocumonts historiques, P1. Paris 1q2ö, tr. 341. 
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Cam. Đây là nhà thờ thứ chín kê từ khi nhà thờ đầu tiên dựng bằng 
tranh tre ổ xóm Đá. Nhà thờ được xây dựng trên móng đá ngay nơi 
hiện là thánh đường Phú Cam. Kinh phí do thừa sai Allys xin từ gia 
đình ở Painpoint (Pháp) và giáo phận Rennecs. Giáo dân đóng góp 
ngày công xây dựng. Nhà thờ xây dựng trong 4 năm (1898-1902) thì 
hoàn thành. Tước hiệu của nhà thờ là: Đâng Kính Trái Tim Ven 
Sạch Đức Mẹ. 

Kiến trúc của nhà thờ theo kiểu gothique, nổi bật với hai tháp 
chuông, hai bên có cạnh vuông và cao vừa phải. Nối liên hai tháp là 
một hành lang chạy từ tháp này sang tháp nọ. Nét chủ đạo của loại 
hình kiên trúc này là những vòm đuyên dáng đô xuống trên những 
trụ có những nét hoa văn cáy lá cách điệu và những hình thiên 
thân. Đặc biệt nhà thờ có một vườn hoa được chấn đất đào sâu và 
phãng với hai la thành chạy lượn lên cao đần, mềm mại, duyên 
đáng với 16 cấp xây băng gạch ở phía trước tiên đường. Thừa sai 
Allys là người trực tiếp thiết kế và thì công. 

Ngôi nhà thờ do thừa sai Allys xây dựng tôn tại cho đến cuối 
năm 1962. 

Năm 1963, ngôi nhà thờ được Tông giám mục Ngô Đình Thục 
cho triệt bạ để xây dựng ngôi nhà thờ mới như hiện nay. Công việc 
làm nhà thở đang tiến hành, mới xây được một phần chiều cao, thì 
biên cò T963 xay ra, mọi công việc xây dựng bị chậm lại. 

Dươi thời Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, việc xây dựng nhà thờ 
Phủ Cam được tiếp tục, nhưng tiến độ hêt sức chậm chạp. 

Từ năm 1963 đến năm 1967, dưới sự chủ trì cua linh mục chính 
xứ Phaolô Lê Văn Đẩu, nhà thờ xây được một phần cung thánh. Từ 
năm 1967 đến năm 1972, dưới sự chủ trì của lính mục chính xứ 
Barthôlômêô Nguyễn Phùng Tuệ nhà thờ được xây dựng tiếp, nhưng 
chậm. Từ năm 1972 đến năm 1995, lĩnh mục chính xứ Nguyên Kim 
Bính hoàn thành nhà thờ từng bước từ trong ra ngoài. Tốc độ xây 
dựng cùng rất châm chạp như các lin› mục chính xứ tiền nhiệm. 
Linh mục Bính cho xây phản thân nhà thờ, lợp ngót, thiết kế điện, 
chắn gỗ và các ô ở phần trên cao cửa gương, lát gạch hoa nền cung 
thánh, nên lòng nhà thờ và hai lôi đi hai cánh ở ngoài nhà thờ bên 
nam, bên nữ. nâng cấp cầu thang phần tiên đường, đặt hệ thống 
khuêch đại và các loa, gắn quạt tường. 
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Như vậy, dưới thời hai giám mục, ba đời linh mục chính xứ, nhà 
thờ Phú Cam hiện tại đã được hoàn thiện, tuy nhiên hai tháp 
chuông bên ngoài vẫn chưa có kinh phí xây dựng. ˆ 

Thánh đường Phú Cam được xây dựng theo thiết kế mới. Các trụ 
được đúc sát vào tường chạy uốn cong dần về phía trước, mềm mại 
như những bàn tay đang chấp lại cầu nguyện sốt sắng. Đặc biệt ở 
phần cung thánh, ở bốn góc, mỗi góc có ba trụ đỡ vươn ra như muốn 
nấm tay nhau, tạo thành một không gian đủ rộng ôm kín cung 
thánh và bàn thờ. 

Lòng nhà thờ được xây thco truyền thống cổ điển có hình thánh 
giá Latinh với lòng căn hai cánh mở rộng như hai cánh tay đang cố 
găng giăng ra hết chiều dài. Nét hoa văn chủ đạo là hai dãy cửa 
gương màu nằm ở phần trên bên trong lòng nhà thờ, phía giữa có 
hình thánh giá bằng xi măng cốt sắt. Nhờ hệ thống gương này, nhà 
thờ luôn đây đủ ánh sáng, kể cả mùa đông. 

Cung thánh là một hình tròn có các cấp đi lên, trên cùng cũng là 
một hình tròn nhưng nhỏ hơn với bàn thờ băng đá cẩm thạch 
nguyên khối lấy từ núi Ngù Hành ở Đà Năng. 

Nhà tạm được xây sát vào phần hậu thân nhà thờ, nằm gọn vào 
phần lõm phía sau và được đặt trên một bệ cao ngay chính giữa, vừa 
dễ nhìn thấy vừa trang nghiêm. Thánh giá là một cây thông lấy từ 
đôi Thiên An, dòng Biên Đức Thiên An, Huế. Có tượng chúa Cứu thế 
chịu đóng định. Một đường vòm hình xoắn ôm trọn nhà tạm, với 12 
đèn lỗng gương màu hình sao, gắn vào tường chạy khắp cả khung. 
Bên trên nhà tạm phía nơi cao là hình vẽ Chúa Giêsu đang ngửa 
hai tay như đang đọc lời truyền phép ở bữa Tiệc Ly với dòng chữ: 
“CHÚC TUNG THIÊN CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI trên và dưới. 

Hai bên cánh hình thánh giá nhà thờ, cánh trái là phần mộ 
giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền (1921-1988) Cánh đối diện 
là bàn thờ Kính thánh tử đạo Phaolô Tống Viết Bường, người gốc 
Phú Cam và các thánh tử đạo Việt Nam. Tượng thánh tử đạo Tống Viết 
Bường đứng trên một bục xây, mặc phẩm phục của người võ quan. Bên 
trên là các thánh tử đạo Việt Nam. 


1L. Được biết bằng nguồn viện trợ nước ngoài, linh mục chính xứ Phaolô 
Nguyễn Trọng đang tu sửa lại tòa thánh đường Phú Cam. 
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Phía trước nhà thờ chính tòa Phú Cam có hai tượng, bên phải là 
thánh Phêrô, bàn trái là thánh Phaolô. Hai thánh tông đồ Phêrô và 
Phaolô là hai thánh bổn mạng của giáo xứ Phú Cam. 

Mỗi kiên trúc nhà thờ là kiến trúc thánh vừa mang tính nghệ 
thuật vừa có một văn phạm cấu trúc thánh. Tuy công trình vẫn còn 
hai tháp chuông chưa được hoàn tất, nhưng nhà thờ chính tòa Phú 
Cam đã mang được nội dung cấu trúc này. 


TÒA ĐỊA PHẬN PHÁT DIỆM - NINH BÌNH 


Sự ra đời của tòa địa phận Phát Diệm gắn liền với quá trình 
hình thành huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Trước khi huyện Kim Sơn 
hình thành, đạo Công giáo đã được các giáo sĩ ngoại quốc truyền vào 
vùng đất lân cận. Ngày 19.03.1627, Alexandre de Rhodes và giáo sĩ 
Pierre Marquez đến cửa Bạng (Thanh Hóa), ít ngày sau Rhodes đến 
làng Hảo Nho, còn có tên là VanNo (nay thuộc xã Yên Lâm, huyện 
Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) giảng đạo. 

Năm 1630, Rhodes đến truyền đạo ở trại Bò (thuộc xã Khánh Mậu, 
huyện Yên Khánh bây giờ) và xây dựng ở đây một ngôi nhà nhỏ. Năm 
1830, đúng 200 năm sau, xuất hiện một ngôi nhà thờ mới ở Phúc Nhạc 
(thuộc xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh). Có thể nói, Phúc Nhạc là 
một xứ đạo có tuổi đời cao nhất ở địa phận Phát Diệm. Năm 1846, xứ 
có tới 10.600 giáo dân. Năm 1867, khi giám mục Chiêu (CTheurel) ở 
Pháp sang Việt Nam, đã chọn giáo sĩ Phước (Puginier) làm phó giám 
mục và đem giám mục Phước đi kinh lý về hai tỉnh Ninh Bình, Thanh 
Hóa; khi đến Ninh Bình hai giám mục quyết định thành lập nhà tràng 
Latinh ở Phúc Nhạc. Như vậy vào giữa thế kỷ XIX, Phúc Nhạc không 
chỉ là giáo xứ mà còn là trung tâm của vùng Công giáo của ba huyện 
Yên Khánh, Yên Mô và Kim Sơn (Ninh Bình). 

Sự phát triển đạo Công giáo ở huyện Kim Sơn có lẽ sau xứ Phúc 
Nhạc là xứ Phát Diệm. Thời kỳ nhà Nguyễn cấm đạo, trong đợt tấn 
công đầu tiên ngày 02.02.1857, do chính quan đầu tỉnh Ninh Bình 
chỉ huy xuống Phát Diệm, vây bắt linh mục chính xứ là Tôma Ký. 
Ngày 21.07.1861, Tôma Ký bị bắt và ngày 05.12.1861 bị xử trảm. 
Sau linh mục Tôma Ký là linh mục Andrê Dũng được cử làm linh 
mục chính xứ Phát Diệm. Nhưng ngày 20 - 6 - 1865, Andrê Dũng bị 
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bắt, bị tống vào ngục và sau đó chết trong khám. Như vậy, ít ra xứ 
Phát Diệm đã có từ trước năm 1857. 

Xứ Phát Diệm, vùng đạo Kim Sơn chỉ thực sự sống động bước 
vào thời kỳ phát triển mới khi Trần Lục, tục gọi là cụ Sáu được cử 
về làm linh mục chính xứ Phát Diệm. 

Trần Lục sinh tại thôn Mi Quan, tổng Cao Vĩnh, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa. Năm 1845, ông học tại tiểu chủng viện Vĩnh Trị. 
Sau đó, năm 1855, ông vào học đại chủng viện Kẻ Non. Năm 1858, 
khi còn đang phải lưu đày ở Lạng Sơn, ông được phép về thăm quê, 
nhờ dịp ấy mà chịu chức linh mục. Năm 1863, ông được tha do nhà 
Nguyễn bỏ lệnh cấm đạo và được giám mục Khiêm cử về coi xứ 
Thanh Hóa, kiêm cả kẻ Dừa và Tam Tổng. Ở đấy được hơn một 
năm, ông nhận được bài sai về làm chính xứ Phát Diệm. 

Trong 34 năm làm linh mục chính xứ Phát Diệm, linh mục Trần 
Lục đặc biệt tập trung vào việc kiến thiết khu thánh đường Phát 
Diệm. Khu quần thể gồm 3 hang đá nhân tạo, 5 ngôi nhà nguyện 
nhỏ, trong đó có nhà thờ trái tìm Đức Mẹ (quen gọi là nhà thờ đá vì 
làm bằng đá), với nhà thờ lớn (về sau trở thành nhà thờ chính tòa 
địa phận), và phương đình (cũng gọi là tháp chuông). 

Rhu quân thể kiến trúc theo trục chính hướng Bắc - Nam, cưa 
mở ra hai hướng: hướng Đông và hướng Tây. Phía trước là một chiếc 
ao hình chữ nhật rộng gần 1 hécta, phía sau là núi nhân tạo, cho 
thấy tác giả của nó không chỉ làm cho phong cảnh hữu tình (sơn 
thủy), mà còn dựa trên quan niệm phong thủy phía sau tựa vào núi 
đá. Đằng trước, chiếc ao tựa như minh cảnh đường thường thấy ở 
Hiizớc cửa đình Việt Nam. 

Các nhà thờ như: nhà thờ thánh Giuse, nhà thờ thánh Phêrô, 
nhà thờ trái tim Chúa, nhà thờ thánh Rôcô, kiến trúc tập trung vào 
;snặt tiền với 3 lối vào vòm cuốn, xây theo kiểu tam quan, ba tâng 
lầu, càng lên lầu trên cửa càng thu nhỏ, mái cong, lợp ngói mũi hài. 

Ba công trình kiến trúc: nhà thờ lớn (quen gọi là nhà thờ kính 
Đức Mẹ Mân Côi), Phương đình, và nhà thờ trái tìm Đức Mẹ (quen 
goi là nhà thờ đá) là những công trình kiến trúc tiêu biểu. 

Nhà thờ trái tìm Đức Mẹ (nhà thờ đá), là ngôi nhà thờ xây dựng 
đầu tiên, năm 1883, dài 18 mét, rộng 9 mét, cao ð mét. Nền, cột, 
xà, tường, chấn song, tháp, bàn thờ của nhà thờ đều làm bằng đá 
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cẩm thạch với những đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng. 

Nhà thờ không có cửa ra hai bên, thay vào đó là những chấn song 
đá, gần vách có những bức chạm thông phong (chạm lộng) tứ quý (bốn 
mùa) tùng, cúc phía đông, trúc, mai phía tây. Ở vách ngoài có hai bức 
chạm thông phong, một chạm hình chim phượng xòe cánh mang bút 
nghiên, một chạm sư tử bờm dài, răng nanh, mặt giống như mặt người 
đang cười. Chưa có tài liệu nào giải thích việc xuất hiện chim phượng 
và sư tử nơi ngôi nhà thờ này. Theo chúng tôi, chim phượng là biểu 
trưng cho cái đẹp và cũng là quyền uy. Trong tâm thức người phương 
Đông, chim phượng là biểu hiện của hoàng hậu. Ở đây, rất có thể chim 
phượng là biểu tượng của Maria, Mẹ Thiên chúa. 

Sư tử theo quan niệm của phương Tây là biểu tượng của sức 
mạnh. Trong kinh thánh, chúa Giêsu có lần được ví với sư tử. Vậy 
sư tử ở đây là biểu tượng của chúa Giêsu. 

Trên cung thánh có bàn thờ bằng đá liên khối. Bệ bàn thờ chạm 
trổ hình trái tim và lưỡi gươm đâm thấu ở giữa, hai bên là giếng 
niêm phong và vườn rào kín. Giếng niêm phong và vườn rào kín chỉ 
sự trinh khiết của Maria. Trên bàn thờ chính là nhà tạm bằng gỗ 
chạm, sơn son thếp vàng và tòa Đức Mẹ bằng đá. 

Mặt trước bàn thờ có tòa Đức Mẹ ở giữa với hai tháp hai bên. Tháp 
hình vuông 5 tầng, kiến trúc theo lối giật cấp, nhỏ dân về phía trên. 
Tháp 5 tầng kiến trúc theo lõi tháp cổ Việt Nam. Tòa Đức Mẹ bằng đá, 
có khắc 4 thứ tiếng. Trên cùng là chữ Việt: “Trái Tim rất thánh Đức Bà 
chẳng hề mắc tội tổ tông truyền cầu cho chúng tôi”. Đây là hàng chữ 
Việt duy nhất được khắc vào thời điểm đó. 

Xung quanh tòa là chữ Hán: Thánh Mẫu tâm (ở bên trên); Vô 
nhiễm nguyên tội; Vị thần đẳng cầu (ở hai bên). Dịch là: Trái tim 
Mẹ thánh không mắc tội tổ tông, cầu cho chúng tôi. Phía dưới có 
chữ Pháp và chữ Latinh. Dịch là: Trái tim vô nhiễm Đức Maria, cầu 
cho chúng tôi. 

Về cấu trúc: nhà thờ trái tìm Đức Mẹ cấu trúc theo khuôn mẫu 
của một nhà thờ Công giáo. Lối vào là đầu hồi với ba cửa (một 
chính, hai phụ), đầu hồi đối diện là cung thánh. 

Song, nhà thờ được kiến trúc theo phong cách Á Đông như cấu 
trúc 6 hàng cột, diễm mái, con sơn, lợp ngói vẩy. Phía trước nhà thờ 
có một lầu chuông nhỏ xây năm 1939, càng tôn vẻ đẹp phong cách Á 
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Đông của nhà thờ. 

Phương đình (lầu chuông): hình dáng tựa như tam quan với ba 
cửa ra vào, lại giống như lầu chuông chùa. Chiều ngang phương đình 
rộng 24 mét, chiều sâu 17 mét, cao 25 mét. Phương đình gồm có 3 
tầng. Tầng dưới lớn nhất, chia làm 3 lòng, trong mỗi lòng có một 
sập đá. Trên vách có một số phù điêu bằng đá, tạc một số vị thánh, 
Bên dưới dựng chấn song đá hình cây trúc (theo quan niệm Á Đông, 
trúc thể hiện cho người quân tử). Trên vách ngoài có những phù 
điêu tạc sự tích chúa Giêsu, từ khi chúa vào thành Giêrusalem đến 
khi chúa lên trời. Mặt phía nam có bến chữ Hán: Thánh cung bảo 
tòa (tòa quý của thân thể thánh). Mặt phía bắc có dòng chữ Latinh. 
Dịch là: Nhà nguyện trong (ngày kỷ niệm) tiệc ly của Chúa. Nơi đây 
vốn là nơi đặt Mình thánh để chầu trong ngày thứ năm tuần thánh, 
ký niệm bữa tiệc ly. 

Hai bên chữ Thánh cung bảo tòa có những hàng chữ Hán, nhó, 
địch là: Ngày thứ năm tuần thánh, năm Ký Hợi, niên hiệu Thành 
Thái (tức năm 1899). 

Tầng thứ hai được thu hẹp. Bốn góc xây bốn tháp, mỗi tháp có 
hai tầng. Trên mỗi đỉnh tháp gắn một tượng vị thánh chép tin 
mừng: Tháp phía Đông - Nam là thánh Maccô, Tây - Nam là thánh 
Luca, Đông — Bắc là thánh Gioan và Tây - Bắc là thánh Matthêu. Ở 
giữa là lầu trống với ba cửa thông phong hướng Nam - Bắc. 

Tầng thứ ba, tầng trên cùng chỉ còn một cửa thông phong. Bên trên 
treo qua chuông Nam. Chuông cao 1,90 mét, đường kính 1,10 mét, 
nặng gần 2 tấn. Trên thân chuông có khắc chữ Hán và chữ Latinh. 

* Chữ Hán 

Thành Thái Canh Dân tạo (Đúc năm Canh Dần 1890, đời vua 
Thành Thán) 

Phát Diệm xứ cống vật (lễ cúng của xứ Phát Diệm). 

* Chữ Latinh, dịch là; 

1. Thánh Maria, thánh Giuse, thánh Gioan tẩy giả. 

2. Năm Chúa giáng sinh 1890. 

3. Tôi ca tụng Chúa thật, tôi kêu gọi dân chúng, tôi tập hợp giáo 
sĩ, tôi khóc người qua đời, tôi đẩy lùi dịch tễ, tôi điểm tô ngày lễ. 

Phương đình được kiến trúc theo phong cách Á Đông, các đầu 
đốc uốn mái cong uyển chuyển, mái lợp ngói mũi hài. Bốn vị thánh 
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chép phúc âm phía sau lưng là áo đằng vân. Trên tháp treo trống và 
chuông Nam càng làm cho phương đình đượm màu sắc dân tộc. 

Nhà thờ lớn (nhà thờ chính tòa) 

Đây là ngôi nhà thờ to, đẹp, chạm trổ tỉnh vị sắc sáo. Nhà thờ 
dài 74 mét, rộng 21 mét, được cấu trúc theo kiểu chồng mái, giữa 
mái trên và mái dưới là một hàng cửa sổ, chấn song con tiện để lấy 
ánh sáng và không khí. Công trình được cấu trúc theo chức năng 
của nhà thờ Công giáo với mặt tiền, gác đàn, lòng nhà thờ, cung 
thánh, gian mặc áo. Mặt tiền phía trước cấu trúc như một tiền sảnh, 
bên trên là ba tháp, mỗi tháp 2 tầng lầu. 

Bên ngoài mặt tiền có hai tấm bia đá gắn vào tường. Bia ở phía 
Đông, khác bằng chữ Latinh (dịch): 

— Kính chào Đức Maria, con của Thiên chúa Cha. 

. — Kính chào Mẹ của Thiên chúa Con, 

- Kính chào bạn trăm năm của Thiên chúa Thúnh thân. 

— Kinh chào đên thờ rất thánh của Ba ngôi rốt thánh. 

- Xin giúi thoát, xin giải thoát chúng con khỏi tội uà hỏa ngục. 

— kay Đúc Marta là me của ân súng 

- Là đăng địu hiền sinh ra đúc hoan dung, 

— Xin che chở chúng con khỏi hé thù. 

— Và đón nhận chúng con trong giờ chết. Amen. 

Năm Chúa giáng sinh 1891, năm tôi xây dựng nhà thờ Phát 
Diệm này để kính Đức Mẹ Mân Gôi. Phêrô Sáu ký. 

Bia thứ hai ở phía Tây, khắc bằng chữ Việt: 

— Vụi dường nào khi thiên hạ bảo tôi 

— Tơ cùng trấy lên đền Thúnh Chúa 

(Ty 121,1) 

- Mừng 100 năm (1891-1991) 

- Cha Phêrô Trần Lục (cụ Sáu) 

- Xây dựng nhà thờ Phút Diệm 

- Dâng hính Đúc Mẹ Môn Côi 

— Đức thúnh cha Gioan Phaolô TlI 

— Đã rộng ban ôn xó đặc biệt | 

- Cho các tin hữu đến uiếng nhà thờ. 

— Trong năm kŸ niệm 

- Vào dịp kết thúc năm hồng ân này 
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- Tôi Phươolô Bùi Chu Tụo giám mục Phát Diệm, 
_— Đã long trọng củ hành lễ cung hiến nhà thờ. 
Ngày 6 tháng 10 năm 1991 

Năm lỗi ra vào bằng đá. Đá của 5 lối ra vào phía dưới được 
chạm khắc rất tính vi. Trên lối chính giữa là một phiến đá dài 
4,20m, cao 1,50m, đày 0,70m chạm một bụi hoa mân côi (hoa 
hồng) từ giữa tỏa ra, trong các vách hoa có 17 vị thiên thần. 
Trên mỗi lối ra vào có 3 bức phù điêu, tạc các mầu nhiệm tràng 
hạt mân côi. Từ trái sang phải là: Thiên sứ truyền tin, Đức Bà đi 
viếng, Đức Bà sinh chúa Giêsu, Đức Bà đâng con, Đức Bà tìm 
thấy con (năm sự vui); chúa Giêsu hấp hối trong vườn, chúa chịu 
đánh đòn, chúa đội mão gai, chúa vác thánh giá, chúa chịu đóng 
định (năm sự thương); chúa sống lại, chúa lên trời, chúa Thánh 
thần hiện xuống, Đức Bà lên trời, Đức Bà đội triều thiên (năm 
sự mừng). 

Trên đỉnh tháp giữa, có tượng hai thiên thần cầm thánh giá, hai 
bên là hai thiên thần khác thối loa, phía dưới là hàng chữ Hán: 
thẩm phán tiền triệu (điểm báo trước ngày phán xét). 

Lòng nhà thờ làm theo lõi 6 hàng cột, tổng cộng là 52 cột đỡ 4 mái. 
16 cây cột ở giữa đều có khắc chữ Latinh (dịch) Bình an của Chúa. Các 
cột ở hai hàng ngoài cùng khác chữ (dịch): Kính chào Maria. 

Trong lòng nhà thờ phía trên gian tiền sảnh là gác đàn. 
Trong lòng nhà thờ còn có một tòa giảng gắn vào hàng cột giữa 
phía Tây, có cầu thang đi lên. Thời trước chưa có trang âm, 
những ngày đại lễ đông tín đồ dự, vị chủ tế sẽ đến tòa giảng này, 
giảng đạo. 

Cung thánh nhà thờ chính tòa được làm cao hơn lòng nhà thờ 
hai bậc và gồm hai gian. Cung thánh không có cột ở giữa, nên xà 
vượt rất to. Hai bên cung thánh gắn 14 phù điêu đàng thánh giá. 
Lối trang trí này khác với hầu hết các nhà thờ Công giáo khác, 14 
đàng thánh giá được gắn dưới lòng nhà thờ. 

Nền cung thánh an táng 5 giám mục đã phục vụ trong địa phận 
Phát Diệm. 

— Alexandre Marcou (Thành), mộ thứ hai từ bên trái, người 
Pháp, giám mục thứ nhất của ởđia phận, qua đời 1939. 

— Gioan B Nguyễn Bá Tòng (mộ thứ 3), quê Sài Gòn giám mục 
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Việt Nam đầu tiên, qua đời 1949. 

— Gioan M. Phan Đình Phùng (mộ thứ 1) quê Kiến Thái, Phát 
Điệm, Kim Sơn, qua đời 1944. 

— Giuse Lê Quí Thanh (mộ thứ ðã), quê Hà Nam, qua đời 1974. 

— Giuse Nguyễn Thiện Khuyến (mộ thứ 4), quê Thanh Hóa, qua 
đời 1981. 

Giữa cung thánh là một bàn thờ bằng phiến đá liền tấm dài 
ảm, rộng 0,90m, dày 0,20m đặt trên hai cột đá chạm theo kiểu 
hình cây trúc. Bàn thờ được đặt vào tháng 1Ô năm 1990. Bàn thờ 
cũ phía sau là một khối đá dài 3m, rộng 0,90m, cao 0,97m, ba 
mặt chạm trổ hoa lá. Hai bàn thờ hai bên nhỏ hơn cũng bằng đá 
chạm trố, dâng kính trái tìm Chúa (bên trái) và trái tìm Mẹ 
Maria (bên phải). 

Cũng như các cung thánh khác, cung thánh nhà thờ chính tòa 
Phát Diệm, ngoài bàn thờ còn có giảng đài, nến phục sinh, đặc biệt 
còn có tòa giám mục. Phía trên tòa hình mui luyện, bốn cột ở bốn 
góc. Nơi đây dành cho vị giám mục đến cử hành thánh lễ, hoặc 
tham dự thánh lễ. 

Phía sau bàn thờ là bức vách gỗ chạm khắc tinh xảo, sơn son 
thếp vàng. Chính giữa là tòa Đức Mẹ bế chúa con, hai bên viên 
bằng khung ảnh các thánh. Phía trên là 7 cửa kính vẽ hình 6 
thánh tử đạo đứng hai bên chúa Giêsu làm vua. Từ trái sang 
phải: Thánh nữ Anê Đê (Lê Thị Thành), người làng Phúc Nhạc 
(-1838); thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan linh mục xứ Phúc 
Nhạc (- 1840); thánh Nicola Bùi Đức Thể (- 1839); thánh Micae 
Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng làng Vĩnh Trị (- 1838). Phía trên 
cùng là khung ảnh Đức Mẹ ban tràng hạt Mân côi cho thánh Đa 
Minh và thánh Cataria, chung quanh là mười hai thiên thần. 

Vách gỗ sơn son thếp vàng, đường nét trang trí chạm bong 
hoặc chạm thông, tạo những tòa để đặt các tượng thánh đã tạo 
phong cách vách gỗ nhà thờ chính tòa địa phận Phát Diệm. 
Phong cách vách gỗ còn được thấy ở một số nhà thờ Công giáo cổ 
như nhà thờ xứ đạo Hảo Nho (Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình), 
Bình Sa (Kim Sơn)... 
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Toàn cảnh khu Nhà thờ lớn Phát Diệm 
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1. Đường giữa. 9. Nhà thờ Thánh Giuse 
2. Ao hồ. 10. Nhà thờ Thánh Phêrô 
3. Tượng Chúa Giêsu làm vua. 11. Nhà thờ đá. 
4. Cổng nhỏ Đông 12. Núi sọ 
4a. Cổng nhỏ Tây 18. Hang đá Bê lem 
5. Cổng đá Đông 14. Vòi phun nước 
5a. Cổng đá Tây 15. Nhà chung 
6G. Phương đình 16. Hang đá Lộ: Đức 
7. Sân giữa và lăng Cụ Sáu 17. Nhà thờ Trái tim Chúa 
8. Nhà thờ lớn 18. Nhà thờ Thánh Rôcô 
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NHÀ THỜ XỨ ĐẠO PHÚ NHAI 
(Xuân Phương, Xuân Thủy, Nam Định) 


Sự xuất hiện của nhà thờ xứ đạo và vai trò, cấu trúc của nó bao 
g1ờ cũng gắn với sự ra đời và hoạt động của xứ đạo, nơi sản sinh ra 
nhà thờ. Vì vậy nghiên cứu về nhà thờ xứ đạo Phú Nhai trước hết 
phải tìm hiếu về quá trình ra đời, phát triển của xứ đạo Phú Nhai 
thuộc xã Xuân Phương, Xuân Thủy, Nam Định. 

Phú Nhai là xứ đạo cổ thuộc địa phận Bùi Chu. Xứ đạo nằm 
trong lòng làng Trà Lũ cổ. 

“Trà Lũ bao quanh, Nhai (tức Phú Nhai) ở giữa”. Đời vua Lê 
Trang Tông 1533, tên Trà Lũ đã đi vào lịch sử. Sứ cũ ghi: năm 
1533, đời vua Lê Trang Tông có giáo sĩ Inêkhu (Inigo) đến giảng đạo 
ở làng Ninh Cường (xã Hải Cường, Hải Hậu) làng Quần Anh, Nam 
Chân (xã Hải Anh, Hải Hậu) và ở Trà Lũ, Sơn Nam (Xuân Phương, 
Xuân Thủy, Nam Đinh). 

Từ Trà Lũ, các giáo sĩ truyền giáo, phát triển đạo Công giáo sang 
Phú Nhai, Sử ký địa phận Trung viết: “Trong các gia phả lương dân về 
xã Trà Lũ thì tl.áy còn chua tên thánh là Maria, Anna, Phêrô, Rôsa..., 
cho nên có i* ma luận, xứ này có đạo đã lâu đời. Có từ lúc hai đãng 
đòng Tên đên giảng đạo Đàng Ngoài, trong nước An Nam là năm 1627 
chăng. Vì trong sử ký nhà nước đời ấy cũng nói đến giảng đạo về Trà 
Lũ huyện Giao Thủy. Rồi năm 1698, Tòa thánh giao địa phận cho các 
đấng ông thánh Dumigo (Đa Minh) thì từ bấy giờ đến rày các đấng 
dòng ta vốn giảng đạo trong địa phận này mãi. 

Sau nữa, trong các kỳ cấm đạo từ trước cho đến đời vua Minh 
Mang, vua Tự Đức thì các đãng đến ẩn mình trong làng Trà Lũ. Ấy 
là dấu chắc đã có kẻ có đạo ở đấy. 

Sau hết, cụ Thánh Liêm quê họ Thôn Đông chịu tử vì đạo năm 
1773, thì sự ấy cũng là dấu chắc xứ này có đạo đã lâu rồi. 

Song le ai lập (đạo) Phú Nhai thì không ai biết. Còn từ Minh Mạng 
lục niên về sau thì xem ra các đức cha và cha chính thường ở trong xứ 
này, rồi lập ra nhà tràng, nhà chung cũng ở trong xứ này. Trước năm 
1806 thì cha Luis Vilanova ở xứ này, rồi đến cha chính Tăng (1826). 

Vả lại, đang khi cấm đạo thì các Đức cha ở Bắc Tỉnh thường lui 
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về Phú Nhai này làm phép Confvmasong cho các trẻ ở nhà bà 
Trùm Bính và nhà ông Trùm Văn, mà thầy già bốn Khuê thì trú ở 
nhà bà Trùm Hưựu về thôn Bắc cho được đi về làm 'cửa nhà ở Bắc 
Tỉnh. Đã lập ra nhà chung ở Bắc Tỉnh lần thứ nhất đời cha xứ Huy 
là năm 1737 mà các lễ đầu dòng thì các đấng, các cụ cũng hội về 
mừng lễ cha cả ta ở đấy nữa”`. 

VỆ sau, tín đồ Công giáo tăng, mỗi thôn số người theo đạo lập 
riêng thành một giáp, mỗi giáp có một nhà nguyện. Ban đầu nhà 
nguyện làm đơn sơ, đầu thế kỷ XX, phần lớn các họ đạo đều xây 
dựng nhà thờ kiên cố. 

Thôn Trà Bắc, xây dựng ba nhà thờ: Bắc Tỉnh; Giuse; Sinh nhật 
Đức Bà (quen gọi là nhà thờ Đức Bà thôn Bác). 

Thôn Trà Trung xây dựng hai nhà thờ: Kính danh, Thất sư. 

Thôn Trà Đông xây dựng hai nhà thờ: Đức Bà lên trời (quen gọi 
là nhà thờ thôn Đông) và Trái tim. 

Mật độ xây dựng như trên khá đày đặc. Các nhà thờ đều xây 
dựng to, đẹp. Nhà thờ thôn Đông nơi có gắn bia và đặt tượng thánh 
tử đạo Phạm Hiếu Liêm được kiến trúc theo phong cách Á Đông, với 
những bộ vì, hàng cột tiêu biểu. 

Ở Phú Nhai, giữa cuối thế kỷ thứ XVIII, có một họ đạo lẻ, các 
giáo sĩ cho xây một nhà nguyện nhỏ, không phải trên khu đất 
nhà thờ Phú Nhai bầy giờ mà ở trai xóm Nam, một xóm nhỏ 
nằm ở phía Nam con sông chạy qua Phú Nhai. Thời kỳ nhà 
Nguyễn cấm đạo, ngôi thờ này bị triệt phá, các giáo sĩ nhiều 
người bị bắt, bị hành quyết. Ở trước cửa nhà thờ Phú Nhai có 
mệt lăng mộ tập hợp hài cốt của 83 giáo sĩ, giáo dân tứ vì đạo 
trong thời kỳ này. 

Sử ký địa phận Trung viết: “Đây là thời kỳ các đấng chăn chiên 
chứng giám các sự gian nan khốn cực của con chiên mình phản chịu 
mà chẳng làm gì được thì lấy làm đau đớn quá sức. Vì vậy, năm 
1858, đứ: thầy Vinh và cha chính xứ Hòa, nguyện một ý cùng nhau 
mà khấn cùng Đức Bà rằng: nếu Đức Bà ban sự bằng an cho địa 
phân, thì sau sẽ nhận người làm quan thầy riêng cho địa phận, cùng 
sẽ xây một nhà thờ xứng đáng mà kính Người. 


1. Sử ký địa phận Trung. In tại Phú Nhai đường, 1916. Sảd. 
74 


hffp://tieulun.hopto.org 


Năm 1862, khi nhà Nguyễn ban hành bỏ lệnh cấm đạo thì 
“thầy” Vinh và linh mục chính xứ An bắt tay ngay vào việc xây 
dựng ngôi nhà thờ mới tên là Dáng hính Đúc Bà khỏi tội, và đặt 
Đức Bà làm thánh quan thầy địa phận. Nhưng nhà thờ sớm trở 
nên chật hẹp, nên linh mục chính xứ D.Munhoz Thịnh đã làm nối 
đài ra. Năm 1873, linh mục Jj.Barquero Ninh, khởi công xây cất 
một thánh đường khác khá đồ sộ, gồm 9 gian lợp ngói, cột bằng gỗ 
theo kiểu Đông phương. 

Năm 1916, để kỷ niệm thất bách niên khánh hội dòng Đa 
Minh, các giám mục bề trên của dòng quyết định giải hạ nhà thờ 
cũ, xây nhà thờ mới. Để làm nhà thờ mới người ta phải dời hai 
vườn cảnh cuối nhà thờ cũ, nhân dịp nhà ông cế Đương (bố đẻ 
linh mục Bính) bị cháy, linh mục chính dòng và linh mục chính 
xứ nhân cơ hội này điều đình dời cả xóm Phan ra thổ.cư mới 
(nguyên là ruộng Đức Bà). 

Sử ký địa phận Trung viết: “Nền móng công phu, mà xây cất 
còn công phu và tốn kém nhiều hơn trước gấp ngàn lần. Đức 
cha già Trung và cha chính xứ Trinh lo kinh tài, cha tràng Ÿ lo 
trổ tài kiến trúc để rồi 7 năm trường, một đại kiến trúc vươn 
lên giữa cảnh thôn quê đồng ruộng, xa hàng mấy cây số còn 
nhìn thấy... 

Ngày 07-12-1923 mở lễ cung hiến thánh đường và ngày hôm 
sau 08.12.1923, Đức cha già Trung cử hành lễ đại triều kính Đức 
Mẹ vô nhiễm, bổn mạng chung địa phận và bổn mạng riêng xứ 
Phú Nhai”' 

Cơn bão ác nghiệt ngày 30-09-1929 làm đổ ngọn tháp và một 
phần lớn thân nhà thờ, chỉ còn lại mặt tiền, cung thánh và bàn 
thờ. Giáo xứ Phú Nhai và những tín đồ quanh vùng tiến hành 
sửa chữa, trùng tu. Năm 1958 mới hoàn thành như hiện nay. 


1 Sử bý địa phận Trung. Phú Nhai đường, 1916. Sđd. 
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SƠ ĐỒ TOÀN CẢNH 


Nhà thờ, nhà xứ Phú Nhai — Xuân Phương -— 
Xuân Thủy — Nam Định 


Khu nhà xứ: 

+ Nhà ở của linh mục 
+ Phòng khách 

+ Nhà bếp 


Mộ linh mục 
L_] La Văn Thang 


...anyvnmnvnemnmaeoss=savvae~kAmmeY-sme-e-enenmzzmmammmmm 





Nhà thờ xứ 


Phú Nhai Nhà quan cư 


Nhà quan cư 














Đường kiệu 


¬ Mộ 8ð giáo sĩ, 
giáo dân tử đạo 


Tượng thánh Đa Minh 
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SƠ ĐỒ 
Vị trí tượng và các đồ vật thánh ở nhà thờ Phú Nhai 


Cung thánh 


16eLI| e16 


VI 
IX 
X 
X] 
XI] 





Chú thích : 


1. Đức Mẹ Vô nhiễm 13. Bàn thờ 

2. Trái tìm chúa Giêsu 14. Nhà tạm 

ö. Trái tìm Mẹ Maria 15. Lư hương 

4. Thánh gia 16. Nến chân cao 

5, Mẹ Rôsa - Mân Côi 17. Ghế vị chủ chăn 

6. Gioan tiền hô 18. Phêrô 

7. Thánh Đa Minh quan thầy đệ nhị 19. Phaolồ 

8. Mẹ Phatima 20. Chum rửa tội 

9, Phan xIxôxavie 21. Bình nước phép 

10, Vicantê [-XIV: 14 đàng thánh giá 


11. Thánh tử đạo 
12. Giảng đài 


đỉ 
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VỊ TRÍ CÁC CHỮ HÁN 
BÊN NGOÀI NHÀ THỜ PHÚ NHAI 


Em” tO C2 H> ƠI Ơi 1 Œ (O 


Chu thích : 


. Tượng nha bảo tháp 

. Giáo điện tiến hựu 

. Môn thượng Thiên 

Nữ vương vô nhiễm nguyên tội 
. Mẫu chí khiết 

Nữ vương chí khiết Mân Côi 
. Huyền nghĩa Mân Côi 

. Giáng hòa bình 

. Kính nghĩa đức 

10. Mẫu sưu cứu thế na viết 


‹© Q@œ =1 Ca Ctc Hà CÔ O2 
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Cửa 


11. 
Tốc, 
1ã. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


11 
12 
13 
14 
lỗ 
16 
17 
18 
J2 


Quy kết ước 

Diệu thần chị khí 

Nữ vương phổ giáng hòa bình 
Duyên thần lạc 

Chưởng trinh chí nữ 

Mẫu vô triêm 

Tọa thượng trí 

Tình hiểu minh 

Chúa lâm thần đẳng 
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NHÀ THỜ XỨ AN VÂN 


Giáo xứ Ân Vân ngày nay thuộc xã Hương An, huyện Hương Trà, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo cuốn “Công giáo Việt Nam quớ trình 
õ0 năm. 194ã-.1995”" thì năm 1939 xứ có 480 giáo dân; năm 1964 xứ có 
332 giáo dân; năm 1995 xứ có 364 giáo dân. 

Cuốn “Lịch sử giáo xứ An Vân giáo phộn Huế” Ý cho biết 
giáo xứ được thành lập vào cuối thế kỷ XVIII dưới đời quan quân 
nhà Trịnh cai trị Huế (1775-1786) hoặc dưới đời các vua Tây Sơn. 
Quang Trung và Cảnh Thịnh cai trị Huế (1786-1801), hoặc cũng có 
thể sớm hơn, đời chúa Duệ Tông tức Nguyễn Phúc Thuần (Định 
Vương) (1765-1775). Lúc bấy giờ giáo đoàn Huế thuộc địa phận Đàng 
Trong, dưới quyền giám mục Piguel (1760-1771), qua đời giám mục 
Phêrô Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine 1771-1779) rồi tới đời giám 
mục Gioan Ấn (đJoen Labartette 1784-1828). 

Cư dân đến lập làng An Vân có lẽ là người Quảng Trị. Trong 
thời kỳ loạn lạc và bị bắt đạo họ đã tản cư vào Huế và ra An Vân 
lập làng. 

An Vân là một họ đạo nhó nên thời kỳ từ năm 1764 -1820 không có 
linh mục nhiệm sở mà chỉ kiêm nhiệm. Đầu triều Minh Mạng, họ đạo 
An Vân do linh mục xứ Duơng Sơn kiêm nhiệm. 

Từ năm 1867, họ đạo có linh mục nhiệm sở. Sau Hòa ước 
1862, nhà Nguyễn bãi bỏ lệnh cấm đạo, giáo dân An Vân có 
điều kiện trở về quê làm ăn và lo lắng việc đời, việc đạo. Năm 
1866, giáo dân kẻ góp công người góp của làm nhà thờ và nhà 
xứ bằng tranh tre. Năm 1867, giám mục Bình (sohier) điều linh 
mục uca Tín, người Mỹ Hương (Quang Bình) làm linh mục tiên 
khởi họ đạo An Vân, kiêm họ Đốc Sơ và Tân Thuận. Lbỉnh mục 
Tín còn trẻ tuổi, mới chịu chức linh mục năm 1864, làm linh 
mục xứ An Vân 4 năm (1867-1871) rồi đổi làm linh mục xứ 
Ngọc Hồ rồi Đá Hàn. 
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1. Công giúo Việt Nam sau quá trình 50 năm (1945-1995) tái bản lần L. 
Công giáo và dân tộc xuất bản, 1996. 
2. kịch sứ giáo xử An Vân (Huế) - bản thảo lưu giữ tại xứ An Vân, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế. 
79 


hffp://tieulun.hopto.org 


Từ năm 1871 đến năm 1996, giáo xứ An Vân được cai quản bởi 
17 linh mục. Linh mục chính xứ đương nhiệm là Phêrô Phan Xuân 
Thanh. 

Ngôi thánh đường họ An Ván: Trước năm 1907, nhà thờ họ 
đạo An Vân làm bằng tranh tre. Trong thời kỳ nhà Nguyễn cấm 
đạo, ngôi nhà thờ nhiều lần cất lên, hạ xuống. Mãi đến năm 
1907 linh mục quản xứ J.B. Bùi Quang Lược cùng ban chức việc 
và giáo dân họ đạo mới xây dựng ngôi nhà thờ như hiện nay. Bộ 
giàn trò (khung nhà) nguyên là một cái điện ở trong nội thành 
do giám mục Lộc mua về cho họ đạo. Tiên đường nhà thờ làm 
theo kiểu Việt Nam, gắn sành sứ, với nhiều câu đối. Năm 1946, 
nhà thờ được nới rộng, năm 1982 cung thánh được sửa chữa với 
phong cách hiện đại. 

Về quy mô xây dựng: nhà thờ kiến thiết bằng kèo, cột gỗ, tường 
vách xây gạch, mái ngói, dài 25 m, rộng 9, 8m, hai bên Nam - Bắc 
bên ngoài tường có hành lang. Mặt tiên rộng 12, 3m, hình thành 3 
tầng, tầng dưới trổ 3 cửa vòm, tầng giữa rộng 8,3m, cao 4 m, tầng 
trên trổ 3 cửa số giả, giữa tròn hai bên hình tháp, cao 3 m. Tầng 
trên hình chóp nhọn giữa cao lên, tạo thành vòm nhọn, đặt tượng 
Đức Maria, trên đỉnh chóp là thánh giá. 

Mặt tiền trang trí một số câu đối chữ Hán, gắn sành sứ. 
Theo cuốn Lịch sử giáo xứ An Vân giúo phận Huế thì câu 
đối nhà thờ An Vân và nhà thờ An Truyền (Truyền Nam) là do 
linh mục Trần Văn Doãn soạn. Ông sinh tại xứ Nam Tây, 
Quảng Trị, du học Pénăng 1855-1863, thụ phong linh mục 1867, 
làm cha xứ An Vân 1911-1918, qua đời an táng trong nhà thờ 
An Vân. 

Thứ tự câu đối từ tầng trên cùng xuống tầng cuối cùng như sau: 


1. Tầng trên cùng (có một câu): 
Phiên âm: 
Thế gian 0ô nhị nữ 
Cúc lý hữu đơn hoa. 
Dịch nghĩa: 
Thế gian không có người nữ thứ hai giống Mẹ 
Trong bụi gơi có một bông hoa. 
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2. Tầng giữa: (gồm 3 câu) 
Phiên âm (câu 1): 
Hải bất dương ba phì bhổ hải 
Tĩnh năng sinh nhật tối mình tính 
Dịch nghĩa: 
Bể chẳng nổi sóng, không phóúi bể bhố 
Sao có bhú năng sinh ra mặt trời Ìà sao rất sáng 
Phiên âm (câu 2): 
Địa đàng cửu UỊ sơ nguyên bẽ 
Thiên lộ tân bằng tái tổ thông 
Dịch nghĩa: 
Vườn. địa đàng xưa bị tổ sơ nguyên đóng lại 
Đường trời mới nhờ ông tổ thứ hai mở ra. 
Phiên âm (câu 3): 
Trinh biểu dực 0u thành ngộ hậu 
Thục tường thông tự hữu sinh tiền. 
Dịch nghĩa: 
Gương trinh (Đúc Me) được che chở từ bhi (Thiên Thần) báo mộng 
(cho thánh Œtuse). 
Ơn nghĩa (Chúa) hàng thông (xuống lình hồn Mẹ) từ lúc Mẹ hiện hữu) ` 
3. Tầng dưới (gầm 3 câu): 
Phiên âm (câu thứ nhất): 
Nhật nguyệt quang huy tân đống 0ä 
Sơn xuyên hoàn củng cựu lâu đài 
Dịch nghĩa: 
Ngôi đền rực rỡ dưới ánh sáng nhật nguyêt 
Lâu đời cũ như được sự uẫy chào của núi sông ˆ 
Phiên âm (câu hai): 
Đạo sở cộng do Ÿ chính tại càn khôn sắc bàng bạc 
Nhân uiết dư trị, cái 0u tạo hóa tố uyên nguyên 


I. Chữ Thục tường được dùng để dịch chữ Latinh gratia. Vì thục là đức 
hạnh duyên đáng (đẹp lòng Chúa). 

2. Mặt tiền của đền thờ quay về hướng Đông, được trang trí bằng đá hoa 
cương phản quang, và các câu đối được gắn bằng những mảnh sành sứ. Lúc 
mặt trời mặt trăng chiếu vào, toàn mặt tiền đển thờ sáng rực rỡ thật là 
lộng lẫy. Lại thêm vị trí ở vào một vùng có núi sông tô điểm, nên một bức 
tranh sơn thủy lâu dài tuyệt đẹp, đã gây hứng cho tác giả. 

3. Chính là lấy lời của Khổng Tử: Đạo lộ dã, nhân sở cộng do. Hà nhân 
xuất bất do hộ. 
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Dịch nghĩa: 
Đao là con đường at cũng phối ởị, chính dì khắp càn bhôn bóng 
đúng của Thiên Chúa luôn bàng bạc. 
Người ta nói rằng: tôi biết (có Thiên Chúa) thấy công trình tạo 
hóa, ta phải truy tâm nguồn gốc. 
Phiên âm (câu ba): 
Thu nguyệt dương mình nữ đức quang đằng vu sơ nhật 
Xuân phong cộng tại tổ khiêm bhiết tự 0u triều tình. 
Dịch nghĩa: 
1. Trăng thu tỏa súng bầu Hười 
Nhân đức thánh nữ rạng ngời trôi ra 
Đẹp hơn củ ónh bình mình 
2. Gió xuân mát dịu lòng người 
Đúc Mẹ Vô nhiễm đáng lời ngợi cũ 
Khiếi tịnh như oống sao mi. 


Câu đối bằng chữ Hán gắn sành sứ được đắp ở ngôi nhà thờ 
cấu trúc theo phong cách Á Đông càng làm cho nhà thờ đượm tính 
dân tộc. 

Một số câu đối ở nhà thờ xứ An Vân có thấy viết ở một vài nhà 
thờ Công giáo khác ở miền Bắc và miền Trung. 

Ví dụ câu đối thứ hai ở tầng giữa có thấy viết ở một số nhà thờ 
xứ đạo thuộc địa phận Phát Diệm (Km Sơn, Ninh Binh). 

Hai câu đối một câu ở tầng trên cùng, và một câu ở tầng giữa 
(câu hai) thấy có viết ở nhà thờ An Truyền giáo phận Huế. 

Người viết câu đối là linh mục, lấy lời nói của Khổng Tử (vị 
sáng lập ra Nho giáo) để vận dụng vào Công giáo cho thấy trình 
độ Khổng học của vị lính mục này đã đạt được những trình độ 
nhất định. 

Cần chú ý phía mặt tiền nhà thờ, cửa chính giữa tầng phía bên 
trên có gắn chiếc gương được gọi là gương trấn trạch. Được biết phía 
trước mặt nhà thờ, cách không xa là một bãi tha ma. Người ta gắn 
tấm gương trạch là để trừ ma. Đây hoàn toàn là một quan niệm tín 
ngưỡng của người Việt. 

Năm 1982, khi tiến hành sửa chữa, linh mục chính xứ đã cho 
dựng núi đá và làm hồ nhân tạo phía trước nhà thờ. Hồ và núi 
đá không chỉ làm đẹp khuôn viên, mà theo chúng tôi nó còn 
mang ý nghĩa như một minh đường, một quan niệm tụ thúy trong 
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thuyết phong thủy của người Việt. 

Tháp chuông ở góc Đông Bắc, trước sân nhà thờ. Tháp chuông 
cấu trúc ba tầng, hình khối vuông, dưới lớn, trên nhỏ, tầng một 
vuông 2m7, cao 2m5, tầng hai vuông 2m, cao 2m5, tầng ba vuông 
lm&®8, cao 2m8. 

Trong tháp chuông treo quả chuông đúc dáng chuông u minh, 
loại chuông chùa (còn gọi là chuông Nam), cỡ vừa, khắc những dòng 
chữ Nôm và niên đại chữ Hán. 

Cuốn Lịch sử giáo xứ An Vân giáo phận Huế cho biết: từ lâu, họ 
An Vân chỉ dùng chuông Nam (chuông chùa). Năm 1961, cha xứ và 
các chức việc sắm chuông Tây và xây lầu chuông. 

Theo Hòa ước ngày ð tháng 6 năm 1862, ký kết tại Sài Gòn giữa 
Việt Nam và Pháp (thời vua Tự Đức) thì việc truyền bá đạo Công 
giáo được tự do, 

Ngày 13 tháng 7 năm đó (1862), vua Tự Đức ban hành sắc 
dụ bãi bỏ việc phân tháp (tức việc chỉ định cư trú đối với người 
theo đạo Công giáo), đến ngày 17.07.1862, nhân lẽ sinh nhật 
của vua, vua ban hành lệnh ân xá cho các tù nhân trong đó có 
người Công giáo. 

Ngày 15 tháng 3 năm 1874 một hòa ước mới được ký kết giữa 
triều đình Nguyễn với thực đân Pháp. Khoản XI của hòa ước nói 
về sự tự đo hành đạo. Công giáo được xây cất các cơ sở tôn giáo 
của mình. 

Ngày 20 tháng 3 âm lịch năm Tự Đức thứ 29 tức ngày 14 tháng 
4 năm 1876, giáo dân An Vân đã đúc một quả chuông cổ theo kiểu 
chuông chùa để kỷ niệm việc bãi bỏ lệnh cấm đạo nói trên. 

Chuông có đường kính đáy 50cm, cao từ đáy đến đỉnh 50cm (trừ 
quai chuông). Thân chuông có đường kính 40 cm. Mặt chuông có hoa 
văn, chia làm 4 phần tạm đặt là A,B, C, D để dễ trình bày. 

Mặt A khắc dòng chữ Nôm: 

Chúng tôt xin dáng cúi chuông này cho Đức Mẹ. 

Mặt € đối xứng mặt À có khắc chữ Nôm: 

Khi Hoàng đế giúng dụ tha đạo được 6 tháng thì chúng tôi đã 
đúc cói chuông này dâng cho Đức chúa Bà Văn Côi là bổn mạng của 
nhà thờ An Vân mà tỏ lòng mừng cùng cảm đội ơn Đúc Chúa trời 
bà Đức Mẹ đã đoái thương. 
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Ciáng sinh năm 1876, tứ nguyệt, thập tứ nhật tạo. 

Trọng 66 cân 12 lạng. 

Tự Đức nhị thập cửu niên, tam nguyệt, nhị thập nhật tạo. 

Nghĩa của hai câu chữ Hán là: 

Đúc vào năm Chúa giáng sinh 1876, tháng 4 ngày 14 năm Tự 
Đức thứ 29, tháng ä (âm lịch) ngày 20 làm chuông này. 

Chuông nặng 66 cân, 12 lạng (cân ta).' 

Ngoài quả chuông Nam, ở nhà thờ An Vân còn một hộp nhó 
đựng xương 4 thánh tử đạo. Hộp làm bằng gỗ hình vuông. Bốn góc 
ngoài là 4 cột nhỏ hình tròn, hoa văn nổi hình quả nho và bông lúa 
(tượng trưng cho rượu, bánh cũng có nghĩa là Mình, máu chúa 
Giêsu). Tiếp theo là 4 cột giật cấp về bên trong. Chính diện là hình 
chìm câu (tượng trưng cho Chúa thánh thần). Bên trong là hộp kín, 
đựng xương của bốn vị thánh tử đạo.” 

1. Micae Hồ Đình Hy. 

2. GIioan Đoan Trinh Hoan. 

3. Matheô Nguyễn Văn Phượng. 

4. Phanxicô Trần Văn Trung. 

Bốn bộ hài cốt trên được giám mục Lộc (Gaspar) ban che giáo 
xứ An Vân. LÙ¡nh mục nhiệm sở là .J.B Bùi Quang Lợi (1906-1911) và 
giáo dân An Vân đã nhận lãnh. 

Trên mặt khám có một số dòng chữ Hán - Nôm và câu đối, đáng 
lưu ý. 

Giáng sinh nhất thiên bát bách bát thập thất tải. Định Hợi, Thu 
tạo. Mộc ân Phanxicô Xavie đàn tử Lê Văn Minh phụng sự. 

Dịch: 
Năm Thiên chúa giúng sinh 1887, mùa Thu năm Định Hợi làm 
nên. Ông phanxicô Xauie Lê Văn Minh đông cúng hòm thờ này. 


Hai câu đối hai bên là: 
Phiên âm; 
Từ phàm tối hiển u¡ phất phất quân sinh siêu bhổ húi 
Kim điện cực cao đạt bỳ bỳ chúng tử lạc thiên cung. 


1. Chuông hiện bị rạn nứt không treo ở gác chuông mà treo ở nhà xứ. 
2. Còn được gọi là khám, do ông Ph. X. Lê Văn Minh cúng. Làm bằng gỗ 
chạm trổ tỉnh vị, sơn son thếp vàng. Bệ cao 10 cm, vuông 50 cm, cao 90 em, 
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Dịch nghĩa: 
Cánh buầm từ (bi) rất lình diệu nhẹ nhàng siêu độ quân sinh qua 
bể bhổ. 
Ngôi đên 0uàng thật lớn lao, đời đời 0uui hưởng cùng con cái trên 
cung trời. 
Mặt lưng khán thờ ghỉ hàng chữ Nồm thếp uàng trên nên đỏ. 


Thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ lại 
xưa nay chưa từng nghe người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào 
chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bó chăng nhận lời, nhân vì sự ấy tôi 
lấy lòng trông cậy mà chạy đến sấp mình xuống dưới bàn chân Đức 
Mẹ, xin Đức Mẹ đoái đến tôi là kẻ tội lỗi. 

Lạy mẹ là mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bó lời tôi kêu xin, một lấy 
lòng nhân từ mà đoái thương đến lời tôi cầu nguyện. A-men. 

Đồng Khánh, Mậu Tuất, Trọng Xuân hoàn tạo, (làm xong năm 
Mậu Tý (1888) đời vua Đồng Khánh, tháng 2). 

Với lối kết cấu thân nhà 6 hàng cột, mặt tiên mang dáng dấp 
tam quan gắn câu đối, đặc biệt nhà thờ có chuông Nam, cho thấy 
kiến trúc nhà thờ An Vân có sự giao hòa Đông Tây. Chứng tỏ một 
cố găng hòa nhập bản địa cúa người xây dựng. Đây là một trong 
những công trình mang tính lịch sử và văn hóa cần được trân trọng 
Đ1ữ gìn. 


NHÀ THỜ HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN 
(Phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh). 


Họ đạo Chợ Quán ngày nay ở phường 2, quận 5, một vị trí trung 
tâm thành phố Hỗ Chí Minh, ngay khu vực trung gian giữa Sài Gòn 
và Chợ Lớn. Chợ Quán được xem là xứ đạo cổ xưa nhất của Tổng 
giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ giáo phận Tây 
Đàng Trong. 


I1. Phất phất: là tiếng gió thôi vào cánh buổm rung lên phần phật; Kỳ 
kỳ: là từ kỳ này qua kỳ khác, nghĩa là đời đời. 
1. Gọi là họ đạo là do thói quen. Chợ Quán từ lâu đã là một xứ đạo. 
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Quá trình hình thành xứ đạo Chợ Quán gắn liên với quá trình 
mở rộng lãnh thổ đất nước về phía Nam. Theo học giả Trương Vĩnh 
Ký, Chợ Quán có thể là nơi lưu trú của những di dân từ phường Thợ 
Đúc (Huế) vào, khi họ trốn chạy cuộc bắt đạo do Võ Vương ban 
hành. Và trong khoảng thập niên 1670, ngôi nhà thờ đầu tiên của 
Chợ Quán được dựng lên. 

Thời kỳ đầu, Chợ Quán được đặt dưới sự cai quản của các thừa 
sai dòng Phanxicô. Năm 1723, vâng lời bề trên giáo sĩ jJosé Garcia 
đến nhận trách nhiệm chăm sóc họ đạo Chợ Quán. Đây là thời gian 
chúa Nguyễn thi hành chính sách cấm đạo, nên giáo sĩ Garcia phải 
lấn trốn, tận cuối năm 1725 mới trở lại họ đạo. Năm 1727, họ đạo 
có 300 tín đồ. Năm 1733, giáo sĩ Garcia xây dựng lại cơ sở vật chất 
bị thiên tai phá hoại. Đến năm I7ð50, họ đạo ở trong khu vực thứ 
nhất tức vùng Sài Gòn, gồm Sài Gòn thượng và Sài Gòn hạ. Họ đạo 
Chợ Quán có các nhà thờ Chợ Quán kính thánh Giuse, Chợ Lớn 
kính Đức Mẹ Mân Côi, Bến Nghé kính Thánh gia và một nhà 
nguyện nhỏ ở Rạch Cát. 

Dưới triều đại Tây Sơn, họ đạo Chợ Quán không có điều kiện 
phát triển. Năm 1789, khi quân Nguyễn lấy lại Gia Định, họ đạo 
dân dân được khôi phục. Năm 1794, họ đạo Chợ Quán có khoảng 
1.400 giáo dân. 

Vì nhiều nguyên nhân, các thừa sai Phanxicô thuộc tỉnh dòng 
Philippm dần dần lùi bước, nhường sự cai quản cho các giáo sĩ thuộc 
Hội Thừa sai Pari. 

Thời kỳ từ năm 1833 đến năm 1862, họ đạo chịu sự cấm đạo gắt 
gao của nhà Nguyễn. Ngày 23 - 09 - 1834, khu nhà thờ bị tàn phá, 
các giáo sĩ phải trốn trong nhà dân. Giáo dân Chợ Quán nhiều 
người bị bắt đi phân sáp vào 18 Thôn Vườn trầu. 

Thời kỳ từ năm 1862 đến năm 1945, họ đạo Chợ Quán được các 
cha sở người Pháp thuộc Hội truyền giáo Parl coi sóc, ngoài hai linh 
mục người Việt là Tôma Đoan và Bênêditô Cậy, có tất cả 18 đời 
linh mục chính xứ col sóc Chợ Quán trong giai đoạn này. 

Cuốn Lịch sử họ đạo Chợ Quán 1723-1996 cho biết đây là thời kỳ 
cơ cấu họ đạo đi vào nề nếp, họ đạo Chợ Quán được phục hồi và phát 
triển... Để phục vụ cho các hoạt động của họ đạo, các quới chức trong 
họ đạo Chợ Quán tỏ ra rất tích cực trong thời cấm kín và có vai trò 
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hết sức quan trọng như ta đã thấy... Guỗng máy quới chức theo truyền 
thống đã bắt nguồn từ thời các sứ đồ kết hợp với hệ thống các viên 
chức làng xã Đàng Trong, trong một chừng mực nào đó, khi đạo Chúa 
được truyền vào từng vùng trên lãnh thổ Việt Nam. Trong họ đạo 
Chợ Quán hàng qưới chức gồm có 4 chức vụ cơ bản: Ông trùm là 
người đứng đầu hàng quới chức; Ông câu đóng vai trò phụ tá ông 
trùm; Ông biện là người phụ tá các khu xóm đạo; Cuối cùng là ông 
giáp là người tập sự giúp việc chung của họ đạo cùng với các quới chức 
khác. Tùy theo mức độ tăng trưởng của họ đạo, số người ở từng chức 
vụ trong hàng quới chức có thể tăng: ông trùm nhất và nhì, câu nhất 
và nhì, còn số biện và giáp thì nhiều hơn. 

Quá trình phát triển họ đạo cũng là quá trình xây dựng cơ sở 
thờ tự. 

Cuốn Lịch sử họ dạo Chợ Quớrt 1723-1996 cho biết quá trình 
xây dựng các cơ sở thờ tự như sau: 

1. Ngôi nhà thờ đầu tiên có bằng chứng hiện diện chắc là được 
dựng lên từ đầu thập niên 1720, vì khi cha José Garcia thuộc dòng 
Phanxicô đến tiếp nhận giúp đỡ họ đạo năm 1723, thì đã có nhà thờ 
rồi. Cha hoàn lại mọi chi phí xây cất nhà thờ để được trọn quyền 
quyết định. Nhà thờ này bị phá sập trong đợt cấm đạo 1724-1725. 

2. Năm 1727, cha jJosé cho xây lại nhà thờ mới trên một nên đất 
rộng mà cha mới mua. Nhà thờ được dâng kính thánh Giuse. Tháng 
5 năm 1731, nhà thờ này bị cháy rụi trong biến cố quân Chân Lạp 
đánh phá Sài Gòn. 

3. Năm 1733, nhà thờ được xây lại với quy mô lớn hơn, khoảng 
55m đài và 20m rộng. Thời gian này, đó là ngôi thánh đường duy 
nhất cho cả vùng Sài Gòn, 

Ta nên biết là vào thập niên 1740, vùng Sài Gòn đã có chừng 
5.500 giáo dân. Để phục vụ cho số đông giáo dân này, ngoài ngôi 
nhà thờ chính ở Chợ Quán, còn có những nhà nguyện và bàn thờ 
tại tư gia. Họ đạo Chợ Quán đã mở mang vào phía Chợ Lớn và với 
tiền dâng của một phụ nữ đạo đức, một nhà thờ được xây dựng ở 
Chợ Lớn. 


L. Lịch sử họ đạo Chợ Quán 1728-1996. (Tài liệu nội bộ). In nấm 1996, 
tr.19, 20. 
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Năm 1750, ngày 6-5, nhà thờ Chợ Quán bị triệt hạ theo lệnh của 
Võ Vương cùng với khoảng hơn 200 nhà thờ khác ở Đàng Trong. Có 
lẽ nhà thờ được cất lại sau khi Võ Vương qua đời năm 1765. 

4. Năm 1775, từ Huế trở vào Chợ Quán, cha Diégo cho tái thiết 
ngôi nhà thờ, nhưng lại bị đổ nát vào năm 1782 trong cuộc chiến 
giữa Tây Sơn và chúa Nguyễn ở vùng Sài Gòn, 

S. Năm 1789: cha Manuel Castuera cho dựng lại nhà thờ. 

6. Năm 1798: Ngôi nhà thờ lại được tái thiết trên nên nhà thờ 
hiện nay với sự giúp đỡ tích cực của chính Nguyễn Ánh. Đã có lời 
truyền về một vài sự lạ chung quanh việc xây dựng nhà thờ này. 
Nhà thờ bị phá sập vào ngày 23 - 09 - 1834 trong cuộc nối dậy của 
Lê Văn Khôi, tiếp theo là lệnh cấm đạo của Minh Mạng. 

7. Năm 1862, trở lại họ đạo sau thời cấm đạo, cha Tôma Đoan 
cùng với một số giáo dân thu nhặt cột kèo của những ngôi nhà 
hoang phế, làm thành ngôi nhà thờ gồm 7 căn, ở phía sau nhà cha 
sở và nhà hội quán. 

Nhà thờ này được xây thêm một tháp chuông chu vi 3m, cao 20m 
từ gạch cũ lấy trong một vòng thành hư sập (1863, cha Barou); nhà 
cha sở phía phải nhà thờ được tu bổ bằng gạch ngói mới, bàn kiệu 
kiểu Việt Nam sơn son thếp vàng được tạo dựng, 6 chân đèn ống cao 
một mét, ảnh chuộc tội cao l1mỗO được sắm thêm (1867, cha 
Bouillevaux); đất ở sát ranh nhà thờ đào lên sâu rộng như một con 
kinh để đắp san bằng mặt vườn nhà thờ ở phía phải vốn là một bàu 
rau muống (1875-1879, cha Derval), một thánh giá gỗ sao được dựng 
lên giữa nền nhà thờ bị thiêu năm 1834, sau được chuyển ra phía 
trước nhà thờ (1885), rồi sau nhà thờ (1890) và bị mục (1917); có 
thêm một đèn vọng trước Thánh thể, một thánh giá bằng thau xi 
bạc, một tượng Đức Mẹ cao Im50, một tượng Trái tím Chúa, một 
tượng thánh Giuse và một harmonIum. 

8. Sau đời cha Nicola Hamen, 1882 - 1885, nên _ thờ mới, tức 
ngôi nhà thờ tôn tại đến nay, được khởi công đắp với đất đổ bằng 
xe bò từ Bàu Chùa (Bàu Sen) về. Cha Ham đã qua đời (1886), thi hài 
được chôn trong nền nhà thờ mới trước bàn thờ Đức Mẹ. 

Đời cha Ernard, 1887-1891 công việc xây nhà thờ mới được tiếp 
tục trong lúc cha sở tạm ngụ ở nhà thờ cũ, mộ! nhà ngói trước nên 
nhà thờ mới được dựng tạm làn chỗ nghỉ khi trông coi việc xây cất 
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(sau làm cơ sở cho trường trẻ nữ). Cha cho lợp ngói, làm trần, cứa số 
tạm đóng rui chéo, xong ba căn thì bắt đầu dâng lễ tại nhà thờ mới. 
Nhà thờ cũ được đỡ ra, chuyển về làm nhà thờ ở Lương Hòa. 

Đời cha Mossard (1891-1897), việc xây cất nhà thờ được tiếp tục. 
Cha ở tạm sau cung thánh, dành nhà tạm trước kia làm trường nữ. 

Cha hoàn thành thánh đường mới với một lầu chuông, nhưng 
chưa có tháp, cho sơn vẽ bên trong, đặt tượng thánh An Tôn cao 
1m60, tượng thánh Gioan tẩy giả gần bàn thờ rửa tội, tượng hạ xác 
chúa cao 0m85, bộ phù điêu 14 chặng đường thánh giá, bộ chúa Hài 
đồng, chân đèn bông, nhà tạm để Thánh thể, 

Ngày 16-02-1896, đúng ngày mồng 4 tết năm Bính Thân, giám 
mục Dépierre làm phép thánh hiến trong lễ khánh thành nhà thờ. 


SƠ ĐỒ TOÀN CẢNH NHÀ THỜ HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN 
(Phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) 
Lối vào 


CŨNG 
Nhà cha sở | THANH 


: Đường kiệu 
Nhà hội quán ` 
Nơi lưu giữ _ 
hài cốt tín đồ qua đời 
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Sơ đồ vị trí tượng và các đồ vật thánh 
ở nhà thờ Chợ Quán 


. Trái tìm chúa Giêsu 
. Chúa chịu nạn 

. Maria 

. Thánh Giuse 

. Nhà tạm 

. Bàn thờ 

. Ghế của vị chủ chăn 
. Nến phục sinh 

. Nến chân cao 

10. Lư hương 
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11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17, 
18. 
19. 
20. 
21, 
V2 
23. 
24. 
2Ð, 


Bàn đọc thánh thư 

An Tôn 

Phaolô 

Phêrô 

Ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp 
Têrêsa 

Phaolô Hạnh 

Phêrô Minh 

Lê Văn Gẫm 

Lâ Thi Thành 


Angustinô Phạm Viết Huy: Bổn mạng khu 8. 


Giuse Nguyễn Văn Lựu: Bổn mạng khu 2. 
Phao lô Lậc: Bốn mạng khu 5. 

Anrê Trần Dũng Lạc: Bổn mạng khu 1. 
Phêrô Đoàn Công Quý: Bổn mạng khu 9. 


[ - XIV: 14 Đàng thánh giá 
0. Một số tượng không rõ tên 
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NHÀ NGUYÊN 
DÒNG MẾN THÁNH GIÁ LƯU PHƯƠNG, 
KỊM SƠN - NINH BÌNH 


Dòng Mến thánh giá là một dòng địa phận được lập ở Việt Nam. 
Người lập dòng là giám mục Phêrô Lambert de la Motte. Dòng được 
lập năm 1670 tại Kiên Lao (Xuân Thủy, Nam Định). Lúc đầu có tên 
là Mến câu rút. Nữ tu là các chị và các bà góa. Dòng có lời khấn 
đơn và chỉ khấn tạm, luật dòng sửa đổi theo giáo luật. Các nhà 
dòng tại địa phận hợp thành một dòng duy nhất và thuộc bản quyền 
địa phận. 

òng có 2 mục đích lớn: 

1. Hàng ngày chuyên việc suy ngắm các sự thương khó Đức chúa 
Giêsu, hãm mình, chịu sự đau khổ như thông công một phần thương 
khó với chúa Giêsu. 

. Cộng tác vào công việc tông đồ truyền giáo như: 

. Cầu cho người ngoại đạo gia nhập đạo Công giáo. 
. Giáo dục các trẻ nữ. 

. Chăm sóc các kẻ liệt. 

. Cứu vớt những người nữ trụy lạc. 

. Rứa tội cho các trẻ ngoại đạo rình sinh thì (chết). 

Tổ chức của dòng gồm: sở nhà chính hay còn gọi là nhà mẹ. 
Đứng đầu là Mẹ bề trên cả. Dưới sở nhà chính là các nhà phụ thuộc 
đứng đầu là Mẹ cả, có thể có mẹ nhì (hai), mẹ ba., 

Nhà dòng Mến thánh giá đầu tiên được lập ở địa phận là nhà 
Bạch Liên, lập năm 1749, tiếp đó là nhà Phúc Nhạc lập năm 1788, 
nhà Cách Tâm lập năm 1838, nhà Lưu Phương vẫn quen gọi là nhà 
Phát Diệm lập năm 1902. 

Năm 1916, giám mục địa phận Phát Diệm Marcou (tên Việt là 
Thành) ủy thác việc cải cách dòng nữ tu Mến Thánh giá cho linh 
mục Louis de Cooman. Sau một thời gian soạn thảo, thăm dò ý kiến, 
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linh mục Cooman quyết định thâu thập tất cả các nữ tu Mến Thánh 
giá địa phận Phát Diệm, họp thành một dòng địa phận với lời khấn 
trọn đời sau khi đã khấn tạm 6 năm. Năm 1925, những cải cách 
trên mới được thực hiện. 

Các bước tu tập của một nữ tu dòng Mến Thánh giá: thời gian 
đầu, nữ tín đồ vào lớp thử xem sức mình có thể kham nổi cuộc đời 
tu dòng với nhiều từ bỏ. Bên nhà dòng tu thì xem người nguyện tu 
có đủ tư cách để nhập vào dòng không. Sau đó, nữ tín đồ được tuyển 
vào nhà tập. Thời gian là 2 năm, học tập các nhân đức luật phép 
dòng, ba lời khấn, tỉnh thân bậc dòng. Nữ tu không được tiếp xúc 
với bên ngoài. Hàng năm chỉ được về thăm gia đình một tuần vào 
dịp mùa thương khó. Qua được lớp thử, tín đồ phải khấn tạm 3 lời 
khấn: khó nghèo, vâng phục, trinh khiết (tiết). Sau 6 năm khấn tạm 
họ mới được xét khấn trọn. Như vậy ít nhất khoảng 10 - 12 năm 
một nữ tín đồ nếu có lòng mộ đạo, thực hành tốt các bước tu tập 
mới chính thức gia nhập dòng tu, từ đó họ mới thực sự tiến vào cuộc 
sống của một nữ tu. 

Việc thực hiện ba lời khấn chỉ bắt đầu từ năm 1925. Từ khi có 
lời khấn, sinh hoạt của chị em dòng tu Mến Thánh giá thay đổi 
hắn: chị em sống đời sống khó nghèo, không giữ cúa riêng, không ra 
ngoài bán thuốc. Ăn uống của chị em rất kham khổ, chỉ hơn dòng 
khổ tu một chút. 

Về ăn mặc, trước đây chị em ăn mặc như người thường, áo tứ 
thân, nón thúng, sau chuyển sang áo đài, đội lúp có viên trắng. 

Các giờ làm việc thờ phụng: Trong một ngày có các giờ làm việc 
thờ phụng như sau: Buổi sáng đọc kinh, nguyện ngăn lần hạt, xem 
lễ, cám ơn, thời gian khoảng 2 giờ. Trước 12 giờ trưa, xét mình lỗ 
phút, sau 12 giờ trưa ngắm đàng thánh giá, xem sách thiêng liêng 
một giờ. Buổi chiều chầu Thánh thể nửa giờ; buối tối xét mình 
chung, lân hạt 100, đọc các kinh khoảng một giờ. Như vậy mỗi ngày 
nữ tu dành khoảng 5ð giờ cho việc thờ phụng. 

Nhà dòng Mến Thánh giá Lưu Phương (quen gọi là nhà Phát 
Diệm) vì dòng thuộc nhà xứ Phát Diệm. Gọi là Lưu Phương vì nhà 
làm trên đất Lưu Phương ở họ đạo Phương Trung, cách nhà thờ họ 
đạo Phương Trung khoảng 1ã0 m. 

Nhà dòng Mến Thánh giá Lưu Phương được xem là sở nhà chính, 

93 


hftp://tieulun.hopto.org 


thành lập năm 1902, người đặt nền móng là phó giám mục Louis de 
Cooman (tên Việt là Hành). Thời gian đầu thành lập, cơ ngơi là 
mấy ngôi nhà lợp tranh, gồm 9 nữ tu được đưa từ Phúc Nhạc xuống 
lo việc in sách đạo bằng chữ Nôm, nên có người gọi đó là nhà ¡n. 
Năm 1912, phó giám mục Louis de Cooman xây một ngôi nhà lợp 
ngói cho người khấn ở. Năm này xây nhà tập dòng, nhà thứ và 
trường dòng. 

Năm 1927, phó giám mục Louis de Cooman cho xây nhà trường 
dòng dùng làm nơi dạy văn hóa cho các nữ tứ là tín đồ đạo Công 
giáo, để sau làm giáo viên dạy học ở các trường nữ. Cuối năm 1933, 
giám mục Louis de Cooman khởi công xây dựng ngôi nhà nguyện 
đến ngày 27 - 04 - 1934 thì hoàn thành. Đây là ngôi nhà nguyện 
đẹp và hiện đại được lấy mẫu thiết kế từ nước Bỉ, quê hương giám 
mục. Năm 1937, giám mục Louis de Cooman xây mới nhà tập gồm 
hai lớp thử và tập. 

Như vậy đến thời điểm năm 1937, cơ sở vật chất của nhà dòng 
Mến thánh giá Lưu Phương về cơ bản được xây dựng hoàn chỉnh với 
nhà nguyện, trường tập, nhà nghỉ, nhà ăn, nhà khách. 

Trái qua hai cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, một số cơ 
sở của nhà dòng trong đó có ngôi nhà nguyện bị trúng bom Mỹ đổ 
sập. 

Năm 1992, nhiều cơ sở của nhà dòng được tu bổ và làm mới như 
nhà ở của nữ tu, đặc biệt ngôi nhà nguyện của dòng được xây mới 
theo mẫu ngôi nhà cũ. 
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SƠ ĐỒ TOÀN CẢNH 
NHÀ DÒNG MẼN THÁNH GIÁ LƯU PHƯƠNG 
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VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG LA VANG - QUẢNG TRỊ 


La Vang vốn thuộc khu vực xứ Dinh Cát, tỉnh Quảng Trị, cách 
thị xã Quảng Trị 6 km về phía Nam và cách thành phô Huế khoảng 
58 km. Sau 12 năm (1558-1570) ở Ái Tử, Nguyễn Hoàng dời dinh 
sang làng Trà Bát, xây dinh trên một động cát nên gọi là Dinh Cát 
hay Cát Dinh. Năm 1595, giáo sĩ Diegô Aduarte thuộc dòng Đa 
Minh, tuyên úy chiến hạm Tây Ban Nha đã tới Dinh Cát và được 
xem là giáo sĩ đầu tiên đặt chân lên xứ sở này. Mãi đến năm 1617, 
công cuộc truyền giáo chính thức ở Dinh Cát mới thực sự bắt đầu. 
Cuối thế ký thứ XVII thuộc xứ Dinh Cát có 37 họ đạo, trong đó có 
họ đạo Cổ Vưu (cũng gọi là Tri Vưu) sống bằng nghề làm củi. Họ lên 
rừng rú đôn cây và lập một đơn vị cư trú cách làng cũ 7 km, đặt tên 
là Lá Văng. Vì nơi đây có nhiều cây Lá Vằng, cây có hột đen ăn 
được và là rnột vị thuốc. Sau này dân gian đọc chệch Lá Vằng thành 
La Vang. Địa danh La Vang xuất hiện cách nay 200 năm. 

Linh mục Nguyễn Văn Ngọc trong cuốn Lĩnh địa La Vang viết: 
“Theo lời truyền miệng của các tiên nhân, thì cách đây gần 200 
năm một biến cố hãi hùng do cuộc cấm đạo hoặc do chiến tranh gây 
ra, đã khiến một nhóm người Công giáo ở gần đồn Dinh Cát (nay là 
tỉnh ly Quảng Trị) thuộc mấy họ đạo như: Cổ Vưu, Thạch Hàn, 
Hạnh Hoa v.v... đã chạy vào phường La Vang để ty nạn, vì lúc bấy 
giờ phường La Vang ở giữa rừng xanh, núi hiểm. Trong lúc lánh nạn 
tại đây, ban đêm họ họp nhau cầu nguyện và lần chuỗi. Bằng nhiên 
họ thấy một bà đẹp đẽ, mặc áo choàng, hiện ra gần một cây đa đại 
thụ mà họ nhận biết ngay là Đức Mẹ vì có bồng chúa Hài đồng, hai 
bên có hai Thiên thần cầm đèn chầu. Đức Mẹ ngỏ lời an ủi họ và 
dạy bé lá quanh đó nấu uõng sẽ được lành bệnh. Đức Mẹ còn hứa từ 
nay về sau ai đên khẩn cầu chốn này, Đức Mẹ gẽ ban ơn phù hộ. 
Sau đó Đức Mẹ lại hiện đến với họ nhiều lần như vầy” ` 
tụng trong dân gian về việc hiện hình của Đức Mẹ ở La Vang đã 
làm cho địa danh La Vang vốn trước đó không mấy ai biết đến dân 
dần trở thành địa danh nổi tiếng. Và nhà thờ La Vang sau này được 


. Sự truyền 
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1. Nguyễn Văn Ngọc: lĩnh địa La Vang (Kỷ niệm đại hội toàn quốc La 
Vang, 1970), tr. 35. 
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nâng lên thành Vương cung thánh đường. Vấn đề này sẽ được trình 
bày ở phần sau. 

Sau khi nhà Nguyễn bãi bỏ lệnh cấm đạo, giáo dân hành hương 
đến La Vang ngày một đông. Ngôi nhà thờ cũ trở nên quá chật chội. 
Vì thế năm 1886 giám mục Lộc (Gaspar) đã quyết định xây cất một 
ngôi nhà thờ. Ngôi nhà được làm trong 15 năm (1886-1901). Nhà 
thờ được mang tước hiệu: Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Năm 1901 là 
năm đại hội La Vang lần thứ nhất được tổ chức. Ngày 08 - 08 - 1901 
giám mục Lộc đã làm phép cho tượng Đức Mẹ La Vang. Tượng đầu 
đội triều thiên vàng, mình mặc áo choàng màu thanh thiên phú 
trên áo trắng ngà, chân đứng trên đám mây. Hai tay Mẹ nâng đỡ 
chúa Hài đồng đứng bên tay phải. Chúa hài đồng mặc áo màu hồng, 
đầu đội triều thiên vàng, chân đứng trên quả địa cầu, nhấp nhoáng 
mấy vì sao. Tiếp theo ngôi nhà thờ thứ nhất, năm 1924, giám mục 
Lý cho xây cất ngôi thánh đường thứ hai, đến năm 1928 thì hoàn 
thành. Cũng năm này giám mục Lý bổ nhiệm linh mục Phao lô Võ 
Văn Thới làm linh mục chính xứ đầu tiên tại La Vang. Năm 1929, 
linh mục Thới làm ba tòa nhà lớn chắc chắn bên cạnh đền thờ Đức 
Mẹ, nay được xây cao thêm làm nhà lâu. Ngoài ra linh mục Thới 
còn lập sở nhà cho nữ tu Mến thánh giá Cổ Vưu ở giúp việc La 
Vang. Ngày 08-08-1961, Hội đồng Giám mục (miền Nam) họp tại Đà 
Lạt, với một số quyết định sau: 

1. Hội đồng Giám mục sẽ xin Tòa thánh nâng đền thờ Đức Mẹ 
La Vang lên hàng Vương cung thánh đường. 

2. Hội đồng Giám mục vạch một đại cương mở rộng linh địa La 
Vang bằng những công tác cần phải thực hiện gồm có: ngoài ngôi 
thánh đường rộng lớn mới được trùng tu và ngôi nhà lầu đã được 
xây cất, phải làm thêm những cơ sở mới. 

a) Một bàn thờ chính gọi là bàn thờ dâng hiến Giáo hội và Tổ 
quốc Việt Nam cho Trái tìm vô nhiễm Đức Mẹ và bàn thờ phụ dâng 
kính các chân phước tử đạo Việt Nam tại ba phần Bắc - Trung - 
Nam. Đá cẩm thạch của Ngũ Hành Sơn dùng làm bàn thờ tượng 
trưng non nước Việt Nam. 

b) Một công trường rộng lớn, ở giữa có lễ đài theo kiểu đàn Nam 
giao. Công trường sẽ dùng vào những ngày đại hội. 

c) Xây cất một ngôi nhà thờ lớn cho anh chị em giáo hữu thập 
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phương về viếng Đức Mẹ, dự các kỳ tĩnh tâm và tham gia việc chầu 
mình thánh Chúa. 

d. Thiết lập một tu viện gồm các linh mục chuyên lo tổ chức việc 
chầu Mình thánh Chúa đêm ngày tại La Vang và hướng dẫn các 
tuần tĩnh tâm cho mọi hạng người. 

Ngày 22-08-1961, ngày lễ Trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ 
cũng là ngày hàng ngàn giáo dân tham dự. Thánh lễ được đón nhận 
sắc chỉ của Giáo hoàng Gioan XXIII nâng đền thờ Đức Mẹ lên bậc 
Tiểu vương cung thánh đường. 

Từ năm 1901 đến năm 1969 có 17 kỳ đại hội gọi là “kiệu lớn” 
được tô chức tại La Vang. Từ đại hội 1 (1901) đến đại hội thứ 5 
(1914) chỉ tổ chức trong một ngày và rước kiệu Đức Mẹ từ Cổ Vưu 
vào La Vang. Từ đại hội thứ 6 đến đại hội thứ 9 (1928) làm trong ba 
ngày liên tiếp gọi là “tam nhật”. Hai ngày đầu làm tại La Vang, 
ngày thứ ba rước kiệu từ Cổ Vưu vào La Vang. Các đại hội 10 
(1932), II (1935), 12 (1938), 15 (1955), 14 (1958), 15 (1961), 16 
(1964), 17 (1967), được tổ chức ở La Vang cả ba ngày. Ngày thứ hai 
kiệu Thánh thể và ngày thứ ba kiệu Đức Mẹ La Vang. 

Qua chiến tranh, hầu hết các cơ sở tôn giáo ở La Vang đã không 
tồn tại. Vì vậy, chúng tôi không thể thực hiện sơ đồ khu Tiểu vương 
cung thánh đường này. 
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TRANH TƯỢNG, NGHI TRƯƠNG 
VÀ HIỆN VẬT Ở NHÀ THỜ CÔNG GIÁO 


Các nhà thờ Công giáo đều có tranh, ảnh, tượng về chúa Giêsu, 
về Maria, thánh gia, thánh tông đỏ, thánh tử đạo. Nhằm phục vụ 
cho nghỉ lễ, các nhà thờ còn có những nghi trượng. Ở các xứ đạo cổ 
thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiều nơi vẫn còn giữ những nghỉ 
trượng cổ như bát bửu. Về hình đáng bát bửu của nhà thờ Công giáo 
lấy theo mẫu bát bửu của đình làng và cải tiến chút ít như phía trên 
có hình thập giá. Ở xứ đạo Đồng Trì (Thanh Trì - Hà Nội) có hình 
cuốn thư, ở đó ghi bốn chữ Hán: Phương danh thánh mẫu (danh 
thơm thánh mẫu). Bộ thánh giá nến cao nhiều nơi chạm cầu kỳ sơn 
son thếp vàng. Kỷ niệm thánh quan thầy ở xứ đạo Phú Nhai (Xuân 
Phương, Xuân Thủy, Nam Định) người ta làm mô hình thuyền trên 
bánh xe lăn để diễn lại cảnh các giáo sĩ dòng Đa Minh vượt biển 
đến đất này giảng đạo. 

Trong các cuộc rước rầm rộ của các xứ đạo miền Bắc thấy có kiệu 
vàng. Mẫu kiệu là mẫu kiệu đình làng, có canh cải (hoặc không). 
Trước và sau kiệu là tàn lọng. Ở nhà thờ Công giáo một số xứ đạo 
có chuông Nam và bia đá ghi những sự kiện tôn giáo xảy ra ở xứ 
đạo, họ đạo. 

Tất cả tạo cho nhà thờ Công giáo Việt Nam phong phú và đa 
dạng. 


I. TRANH TƯỢNG Ở NHÀ THỜ CÔNG GIÁO 

Thật khó có một tổng thể về diện mạo tranh tượng ở nhà thờ 
Công giáo nếu không có một cuộc khảo sát tỉ mỉ, công phu ở các xứ 
đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trình bày về tranh tượng ở 
nhà thờ Công giáo Việt Nam, vì vậy phải là một chuyên khảo lớn. 
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Qua các nguồn tư liệu thu thập cá nhân bằng những chuyến đi điền 
đã ít ỏi, chúng tôi bước đầu đưa ra những nét khái quát về tranh 
tượng ở nhà thờ Công giáo. 

* Các loại tượng 

Bao gồm tượng tròn, tượng phù điêu. Chất liệu làm các tượng đa 
dạng như: gỗ, xi. măng, thạch cao. Phù điêu làm trên các vật liệu: 
đá, thạch cao, gỗ. 

Tượng tròn thường thấy ở các nhà thờ Câng giáo: 

- Trước hết là tượng thánh quan thầy, thường đặt ở nơi trang 
trọng (tháp chuông, cung thánh). 

— Các loại tượng về chúa Giêsu: 

* Tượng Chúa chịu nạn 

# Trái tim chúa Giêsu 

# Chúa Giêsu làm vua 

* Chúa Hài đồng 

— Các phù điêu về Chúa: 

* Phù điêu 14 đàng thánh giá 

“ Phù điêu tạc sự tích chúa Giêsu, từ khi Chúa vào thàn: 
Giôrusalem đến khi Chúa lên trời. 

Phù điêu tạc các mầu nhiệm tràng hạt Mân côi, Thiên sứ truyền 
tin, Đức Bà đi viếng, Đức Bà sinh chúa Giêsu, Đức Bà dâng con, Đức 
Bà tìm thấy con (năm sự vui); Chúa Giêsu hấp hối trong vườn, Chúa 
chìu đánh đòn, Chúa đội mão gai, Chúa vác cnánh giá, Chúa chịu 
đóng đinh (năm sự thương); Chúa sống lại, Chúa lên trời, Chúa 
thánh thần hiện xuống, Đức Bà lên trời, Đức Bà đội triều thiên 
(năm sự mừng). 

— Các loại tượng về Đức Mẹ Maria: 

* Đức Mẹ bế Chúa con. 

* Trái tim Mẹ Maria. 

* Đức Mẹ Triều thiên. 

* Đức Me Vô nhiễm nguyên tội. 

* Đức Mẹ hằng cứu giúp. 

* Đức Mẹ Phatima. 

“ Đức Mẹ Lộ Đức. 

“- Đức Mẹ La Vang. 

* Đức Mẹ cầu nguyện. 
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* Đức Mẹ sầu bi. 

— Tượng Thánh gia (gia đình chúa Giêsu ở Nazarét). 

— Các loại tranh về chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh gia 
thường mang những nội dung như tượng và phù điêu, tất nhiên được 
thể hiện theo hình thức nghệ thuật tranh, có khung cảnh, nền. 

— Tượng các thánh tông đồ: tiêu biểu và thường gặp là Phêrô và 
Phaolô. Tượng thánh Phêrô tay cẩm chìa khóa, còn tượng Phaolô 
tay cầm kiếm chống mũi kiếm xuống phía dưới. 

— Tượng 4 thánh chép sử: Mathêâô, Maccô, LÙuca và Gioan. Các 
tượng này rang những nét đặc thù. 

* Thánh Mathêô đứng cạnh cậu bé, biểu tượng bộ mặt người, 
tượng trưng cho sách của Mathêô, vì sách bắt đầu bằng gia phả của 
chúa Giêsu theo bản tính loài người, 

Thánh Maccô, có bộ mặt sư tử ở dưới chân, lấy nội dung mở 
đầu sách phúc âm, kế chuyện Baotixita ví mình như “tiếng của 
người hô trong sa mạc”, nơi ở của sư tử, thú vật. 

Thánh Luca, bên dưới tượng có hình mặt bò, vì nhập đề phúc 
âm của mình thánh Luca kể chuyện tư tế Zacarya dâng chiên bò tế 
lễ Thiên Chúa. 

* Thánh Gioan, bên dưới là chịm phượng hoàng. Vì với bài tựa 
cúa sách nói về ngôi lời nhập thể, người đọc như cùng tác giả lên 
chiêm ngưỡng cõi nhiệm mầu của Thiên Chúa siêu việt tựa hồ chim 
phượng hoàng bay vút tận trời xanh. 

~ Tượng thánh Giuse: đặc trưng bế chúa Giêsu hài đồng. 

— Tượng một số thánh nữ. 

- Tượng một số thánh tử vì đạo (người Việt Nam và người ngoại 
quốc). 

Những nhà thờ Công giáo mà chúng tôi điển-dã không thấy 
tranh các thánh tông đỏ, chỉ thấy vẽ các thánh tử đạo Việt Nam. 

Tượng phù điêu ở nhà thờ Công giáo hầu hết do bàn tay khéo léo 
của người Việt Nam tạo tác. Họ có thể lấy khuôn mẫu từ Âu châu, 
song nhiều pho tượng dấu ấn mang phong cách Việt Nam, do tâm 
hôn bay bổng của người thợ Việt Nam tài hoa tạo ra. 
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II. NHỮNG HIỆN VẬT Ở NHÀ THỜ CÔNG GIÁO 

Đáng kể nhất là kiệu vàng, chuông Nam và bia đá. 

1. Kiệu vàng 

Ở nhiều xứ đạo vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện 
vẫn còn giữ khá nhiều kiệu cổ dùng trong các lễ trọng, lễ dâng hoa, 
chủ yếu là kiệu bát cống mà giáo dân quen gọi là kiệu vàng, kiệu 
rồng hay kiệu rồng vàng. 

Kiệu vàng xuất hiện ở các xứ đạo từ bao giờ thật khó có lời 
giải đáp chính xác về thời điểm. Bởi vì ở những cỗ kiệu này không 
có một đồng chữ nào ghi lại, khác với chuông đồng, bia đá thường 
ghi niên hiệu chế tạo hoặc dựng bia. Qua một nguồn tài liệu cổ 
chúng tôi được biết, ít nhất năm 1887 đã có danh từ kiệu vàng, và 
kiệu vàng đã được sư dụng ở nhà thờ Công giáo phục vụ cho nghi 
lễ. Tài liệu cổ cho biết: ngày 3 tháng 12 năm 1887, tức ngày 17 
tháng 11 năm Định Hợi, nhân ngày Giáo hoàng Lêô XIII (1878- 
1903) tròn 50 năm chịu chức linh mục, ba địa phận thuộc dòng Đa 
Minh (Hải Phòng - Thái Bình - Bùi Chu) làm một bài biểu bằng 
chữ Quốc ngữ và một bài biểu bằng chữ Hán dâng lên Giáo hoàng. 
Đồng thời các giám mục của ba địa phận trên đã sắm một chiếc 
kiệu vàng nhỏ theo mẫu kiệu cổ người Việt cùng với lỗ ngắm 
Rôsasiô gửi dâng lên Giáo hoàng. Được biết ở bảo tàng Rôma có 
trưng bày một chiếc kiệu vàng cổ Việt Nam. Phải chăng là chiếc 
kiệu trên. 

Những xứ đạo mà chúng tôi có dịp đi điền dã được thấy kiệu 
vàng như xứ Đồng Trì (Thanh Trì, Hà Nội), xứ Bằng Sở (Thường 
Tín, Hà Tây), xứ Phú Nhai (Xuân Thủy, Nam Định), xứ Trung Lao 
(Nam Ninh, Nam Định), xứ Lưu Phương (Kim Sơn, Ninh Bình), xứ 
Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) xứ An Truyền, Phú Vang- Thừa 
Thiên - Huế... 

Kiệu vàng được dùng trong lễ kỷ niệm thánh quan thầy, thánh 
tử đạo, trong tháng Hoa, tháng Mân Côi... Thông thường mỗi xứ đạo 
(nhiều nơi cả họ đạo) có từ 1 đến 2 kiệu vàng. Mỗi kiệu vàng tùy 
theo thánh lễ mà được đặt tên khác nhau như kiệu Thánh Tâm, 
kiệu Hoa, kiệu Mân Côi, kiệu Đức Bà. 

Về kiểu dáng, bộ đòn khiêng không khác gì bộ đòn khiêng của 
kiệu cổ người Việt. Đòn khiêng được chia làm hai lớp: lớp dọc và lớp 
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ngang xếp vuông góc. Lớp dọc thường dài gấp đôi lớp ngang. Mỗi 
lớp có hai đòn, mỗi đòn có hai người khiêng (kiệu bát cống). Tuy 
nhiên cũng có những cỗ kiệu có tới ba đòn dọc, 4 đòn ngang, cộng là 
14 người khiêng... hoặc có thể tới 5 — 6 đòn ngang và như vậy số 
người khiêng nhiều lên. 

Tiếp vào phần đòn khiêng là bệ kiệu. Bệ kiệu chồng tam cấp, 
giật về hai phía. Thành mỗi cấp đều chạm trổ hoa lá, phù điêu 
kiểu đầu rồng hoặc hoa lá dây cách điệu uốn lượn. Đặt trên bệ 
kiệu là khán. Nhưng đó là khán rỗng. Khán được làm bằng 4 trụ 
tròn dựng ở bốn góc bệ kiệu. Mỗi trụ được nối chéo nhau phía bên 
trên dựng hình thập giá. Các cột trụ, đường chéo đều chạm trổ hoa 
lá cách điệu. 

Một số kiệu chỉ có phần bệ, không có khán. Vào ngày rước kiệu, 
người ta đặt tượng lên đó để rước, xung quanh có thể kết thêm hoa lá. 
Ngày nay người ta còn chăng đèn điện nhấp nháy. 

Nếu là kiệu 4 người khiêng thì không có đòn chồng, thân kiệu 
được đặt trực tiếp lên vai người khiêng. 

Khán của kiệu vàng có sự khác nhau, nhưng giống nhau ở một 
điểm là trên chóp dựng hình thập giá. 

Kiệu vàng thường làm bằng gỗ vàng tâm vừa bền vừa nhẹ. Cuối 
đòn khiêng chạm trổ hoa lá cách điệu hình rồng. Toàn bộ kiệu được 
sơn son thếp vàng lộng lẫy vì vậy mà kiệu có tên gọi là kiệu vàng 
hay kiệu rồng. 

Kiệu vàng do xứ họ đạo làm hay mua ở đình, chùa làng lương? 
Hiện vẫn chưa có tài liệu đích xác để giải đáp. Qua tài liệu chúng 
tôi được biết một vài xứ đạo ở địa phận Phát Diệm (Kim Sơn, 
Ninh Bình) đã mua kiệu ở đình, chùa mang về sửa sang đôi chút 
để dùng. 

Ở một số xứ đạo cổ, ngoài kiệu vàng còn có bát bửu (bát bảo). 
Nhìn hình đáng bề ngoài chúng giống như bát bửu ở đình chùa làng 
lương. Điểm khác biệt là phía bên trên có gắn hình thập giá; đặc 
biệt là những chữ Hán khắc trên bát bửu cũng mang những nội 
dung “nhà đạo”. Bát bứu ở xứ đạo Đồng Trì (Thanh Trì, Hà Nội) có 
khắc những chữ Hán: Phương - Danh — Thánh - Mẫu. 

Bát bửu chạm trổ hoa lá, mang hình cuốn thư đều được sơn son 
thếp vàng. 
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Trong ngày lễ thánh, sự xuất hiện của kiệu vàng mà phía 
trước là nến chân cao, bát bửu do các cụ già mặc áo thụng xanh 
nghĩnh tiến đã làm cho thánh lễ xứ đạo đượm màu sắc dân tộc. 
Ở mỗi xứ đạo, đi trước kiệu vàng còn có những đoàn nhạc Nam 
(trắc, trống, mõ) đặc biệt là bát âm tấu nhạc hành vân, lưu thủy 
làm cho lễ hội Công giáo mang đậm dáng đấp của một lễ hội 
làng quê đất Việt. 

2, Chuông Nam 

Ở một số nhà thờ Công giáo miễn Bắc, miền Trung có treo 
chuông chùa (hay còn gọi là chuông Nam). Sở dĩ gọi là chuông Nam 
vì để phân biệt với chuông Tây, thường đúc ở nước ngoài (Tây) 
chuyển về. Muốn cho âm thanh phát ra phải dùng dây để kéo, còn 
chuông chùa (chuông Nam) thì đánh bằng về, không cần một hệ 
thống dây, ròng rọc. 

Về xuất xứ: qua nguồn tài liệu rmmà chúng tôi có thì chuông Nam 
có 2 nguồn. 

- Nguôn thứ nhất: các nhà thờ Công giáo (xứ đạo, họ đạo) mua 
chuông đúc sẵn ở các chùa Phật giáo. Những văn tự bằng chữ Hán 
trên chuông đã cho biết điều đó. Sau đây là một số ví dụ: 

Trên tháp chuông cao 36 mét ở họ đạo Lưu Phương Trung, xứ 
Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) có treo quá chuông cao 80 em, 
đường kính 50 cm, nặng 80 kg. Phân trên quả chuông ghi “Phúc 
Hương chung tự”. Như vậy chuông được mua từ chùa Phúc Hương về 
treo ở nhà thờ Công giáo. 

Cũng tương tự, họ đạo Tân An, xứ Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh 
Bình) trong nhà thờ (nhà thờ họ này không có tháp chuông) treo 
một quả chuông Nam mà những dòng chữ Hán “Phúc Xương tự 
chung” khắc trên chuông cho biết chuông này người Công giáo họ 
đạo Tân An mua ở chùa Phúc Xương. Quả chuông cao 60 cm, đường 
kính 50 cm, nặng 50 kg. Chùa Phúc Hương, chùa Phúc Xương ở đâu? 
Hai quả chuông được đúc vào thời gian nào mãi mãi vẫn là một ẩn 
số, vì những dòng chữ Hán trên chuông khả dĩ cho ta biết được điều 
đó đã bị mài nhẫn. 

Quá chuông ở nhà thờ họ đạo Tân Đê, một họ đạo nhỏ, cách 
tòa địa phận Phát Diệm 10 km về phía Đông Nam có lý lịch rõ 
ràng hơn: 
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Phía trên quả chuông khác 4 chữ'Hán “Phạn Cung tự chung”, cho 
biết chuông được mua ở chùa Phạn Cung. Về thời điểm đúc chuông, 
những dòng chữ Hán khắc trên chuông cho biết, chuông được đúc 
ngày 11 tháng 11 năm Bảo Đại thứ 9; (1934) (Nguyễn Triều Bảo Đại 
cửu niên, thập nhất nguyệt, thập nhất. nhật). Những dòng chữ khắc 
trên chuông cho biết chùa Phạn Cung thuộc xã Tiên Hưng. Đây là 
một xã thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nằm về huyện Kim 
Sơn, cách nhà thờ họ đạo Tân Đê khoảng 20 km. 

Ở gian cuối nhà thờ Đức Bà thôn Trung Lao, xã Trung Đồng, 
huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định, có treo quả chuông chùa Đức 
Long. Chuông đúc bằng đồng cao 80 cm, đường kính rộng 60 em, 
cân nặng khoảng 100 kg. Quai chuông đúc hoa văn long ly cách 
điệu. Vòng quanh thân chuông được khắc chìm những hàng văn tự 
Hán. Nổi bật là hàng đại tự “Đức Long chung tự”. Để có mặt ở nhà 
thờ Công giáo, chuông chùa Đức Long phải trải qua một chặng 
đường không mấy bằng phẳng. Theo các cụ già của làng kể lại, 
chuông vốn của chùa Đức Long, chẳng hiểu vì lý do gì sư trụ trì đã 
mang cầm cố cho ông bà Tứ, nhưng hết hạn không thấy chuộc về. 
Trải thời gian, địp khánh thành nhà thờ Đức Bà xứ Trung Lao, 
ông bà Tứ dâng chuông chùa cho giáo xứ. Sự kiện này được bịa 
công đức dựng ở nhà thờ ghi lại: “Nhất Bá hộ Vũ Đình Tứ, cúng 
chuông đồng một quả”. 

Ở xứ đạo Trường An (còn gọi là phường Đúc) thành phố Huế, 
một trong những xứ đạo cổ nhất của tổng giáo phận Huế có một quả 
chuông Nam. Chuông cao 1m25, chu vị Im10, miệng loe 1m45. Tai 
chuông là đầu rồng quay về hai phía. Mỗi đầu rồng được gắn với 
đỉnh chuông bởi hai chân rồng. Do chuông đúc xong đánh không kêu 
người ta đã cưa bớt một chân rồng, nhờ đó chuông kêu bình thường. 
Loe chuông cao 7 cm chạm hình sóng nước. Vòng tròn tiếp thứ hai 
đúc nổi 4 cặp lưỡng long chầu nguyệt, kỹ thuật đúc tỉnh xảo. Những 
cặp rồng uốn lượn uyển chuyển. Giữa thân chuông có hai đường chạy 
song song bao quanh thân chuông với một khoảng cách 5 cm. Trong 
khoảng cách đó là hình chữ Vạn chạy dài tạo hoa văn. Thân chuông 
chia làm 4 khoảng, có 4 núm, hình mặt trời. Môi khoảng có những 
đòng chữ Nôm khắc chìm. 
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XUÂN 


Minh Lục tự ca 
Muôn số giáo hữu Trường An 
- Một lòng ao ước định bàn sắm chuông. 
Hàng ngày thờ phụng Chúa luôn 
Để làm hiệu lệnh nên khuôn rập rùng. 
Bao phen tìm kiếm hỏi han 
Song chưa thành sự cho an sở nguyễn. 
Ất Mùi niên hiệu nhất thiên 
Bát Bách cửu thập, ngũ niên tiết hè! 
Có tin chuông bán uừa nghe 
Trình cố bổn sở toan bê đi mua. 
Cha con ý hợp tâm phù 
Giúp cho tiên bạc uừa bưa sự thành. 


HẠ 


Ngày hai ăt giá đã đành 
Giá thêm súu chục ngoại hùng các nơi. 
Thang tư mông chín tốt trời | 
Chở uê đến bến mọi người mừng uui. 
Trống giong phúo nổ chiêng hồi 
Rước uê nhà họ trước nơi thúnh đường. 
Đột ơn Chúa củ thiên Uuàn 
Sau ơn cố ˆ giúp hỉ hoan mọi bề. 
Làm ca lục bát nôm đề 
Mọi người nghe được tức thì hiểu ngay. 
Túm câu lạt Uịnh một bài 
Khóc uào truyền để hậu lai biết cùng. 


1. Mùa hè 1895. 
2. Chỉ linh mục thừa sai ngoại quốc. 
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THUƯ 


Họ” ước mua chuông đã mấy đông 
Chúa hiền xui khiến thỏa lòng trông. 
Cố, chu” giáo hữu đều dâng cúa 
Chức uiệc con em hãy xuốt công. 

Tối súng nghe chuông truyền lệnh Chúa 
Dưới trên đồng ứng tỏ tình chung 
Trường An tiếng đạo 0uang trời đất 
Cả sáng danh Chu phước hưởng đây. 


ĐÔNG 


Số tiên cúng 
Cố bổn sở cho được sáu trăm 
Ba cha trong ho cúng ba trăm 
Anh em nội hột ba trăm sáu 
Vừa đủ mua chuông để tiếng tăm 


Giáng sinh một ngàn tám trăm chín mươi nhăm, tháng tư ngày 
bốn (04 - 04 - 1895) Cẩn minh (kính làm bài minh), 

Ở4 phần chuông có 4 chữ Hán: Vạn, Thiện, Đồng, Qui (muôn sự - 
tốt đẹp đều về một nơi). 

Ở mỗi ô Xuân ~ Hạ - Thu - Đông đều có 4 quẻ tương ứng. 

Phần trên chuông là hình thể nhị thập bát tú. 

Nhìn hình dáng và hoa văn thì đây là chuông đúc thời Gia Long. 

Tuy là chuông chùa mua về, nhưng chuông đã được mang một nội 
dung mới. Song có thể nói có một sự giao thoa với chuông chùa bởi 
nhiều họa tiết, hoa văn không bị mài rũa. 

Ở nhà thờ xứ An Truyền (Truyền Nam) huyện Phú Vang, Thừa 
Thiên - Huế, một nhà thờ kiến trúc theo phong cách Á Đông có treo 
một quá chuông Nam. Đây cũng là loại chuông chùa. Song, sau khi 


3. Chỉ xứ đạo. 
4. Linh mục nước ngoài và linh mục Việt. 
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mua về, người ta đã mài nhắn những hoa văn, chữ viết trên đó. Dấu 
tích còn lại là tai chuông với hai đầu rồng quay về hai phía. 

Chuông cao 80 cm, đường kính 60 cm. Thân chuông ghi: Thiệu 
Trì ngũ niên tạo (đúc năm Thiệu Trị thứ 5-1845). 

Đốc Sơ là một xứ đạo cổ thuộc giáo phận Huế. Vào năm 1674, 
Thừa sai Mannêlê Bốn đã cho làm nhà nguyện bằng gỗ, lợp tranh. 
Năm 1906 nhà thờ được làm mới theo phong cách Á Đông. 

Trong nhà thờ có quá chuông Nam, thân chuông cao 70 cm; tai 
chuông 40 cm, tổng cộng chuông cao 1m10. Tai chuông hình hai đầu 
rồng chung lưng, mỗi đầu quay về một phía. 

Chuông chia làm 4 ô. Từng ô có chữ Hán đúc nổi: Long, Ly, Qui, 
Phượng. Bốn chữ Vạn Thọ Vô Cương (đời đời chẳng cùng) đúc nối, 
mỗi chữ gắn vào một ô. Chuông có 4 núm. 

Thân chuông có khắc chìm những dòng chữ sau: 

Dòng chữ ở khuông Long: Thành Thúứi Bính Thôn niên tạo. (Đúc 
năm Bính Thân, đời vua Thành Thá¡-1906). 

Dòng chữ ở khuông Ly: Giáo hội phụng cúng, Trọng nhất bách 
bát thập cán (nặng 180 cân - ta). 

Dàng chữ ở khuông QuI: Thiên Chúa đường chung. (Quả chuông 
của thánh đường đạo Thiên Chúa). 

Về hình dáng và nhất là trên chuông có 4 chữ Vạn Thọ Vô 
Cương khiến ta nghĩ đến đây là chuông của đạo giáo, cũng có thể là 
chuông của một cơ sở thờ tự ở điện phủ của các vương quan triều 
Nguyễn. Song chuông được đúc năm 1906, đúng với năm kiến thiết 
nhà thờ, những chữ khắc trên chuông như guảd chuông của Thánh 
đường đạo Thiên Chúa khiến ta đưa ra giả thiết có thể là chuông do 
nhà thờ Công giáo đúc. 

Tại giáo xứ Dương Sơn, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà tỉnh 
Thừa Thiên - Huế theo linh mục chính xứ cho biết trước đây nhà thờ 
xứ cũng có quả chuông Nam treo ở gác chuông. Quả chuông đã bị vỡ. 

Trong số các bà vợ chính thức của chúa Nguyễn Hoàng (1558- 
1613) có một bà theo Công giáo. Bà sinh vào khoảng 1568 và mất 
vào khoảng 1648, và được phong tặng danh hiệu là Minh Đức Vương 
Thái Phi. Năm 1625, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613- 
1635) khi còn sống ở Kim Long, bà đã cho dựng tại đây một ngôi 
nhà nguyện bằng tranh tre. 
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Đến năm 1876, dưới thời Tự Đức (1848-1883), khi lệnh cấm đạo 
bãi bỏ, giám mục Bình (Sohier) cho xây dựng nhà thờ Kim Long 
bằng vật liệu kiên cố. Năm 1919, linh mục Phaolô Võ Văn Thới cho 
nâng cấp như hiện tại. 

Ở gác chuông bên phải nhà thờ treo quả chuông Nam, chiều cao của 
chuông 1m50. Tai chuông cao 40 em. Quai chuông hai đầu là hình rồng 
cách điệu, đường kính chuông 70 cm. Chuông chia làm 4 ô có 4 núm. 
Hoa văn hình triện chạy vòng tròn phía gần loa chuông. Khác với 
những chuông Nam khác, 4 khoảng của chuông khắc chìm các dòng chữ 
Latinh. Những dòng chữ được khắc hết sức mờ nhạt, chúng tôi đã cùng 
linh mục chính xứ cố gắng đọc, nhưng một số chữ khó luận ra. Tuy vậy 
chúng tôi mạnh dạn ghi ra để bạn đọc tham khảo và chỉ rõ. 

Ô I: | 
bxctuitdte Rodonansi 


Bencdixit ME 
Kirinas` Ba et Mattrina 
Ô II: 
Decderunt ME 
Địe 6 Decemb 1868 
Mcu Agatha Tới 
Ô II: 
Ed de Farcxet jJos 
Hyac Sohter 
Maria Voconec 
Ô IV: 
Coe lesitna Adam 
Episc Gadarensts 
Patrtnus meus ƒutt. 
Dịch: 
L: 
Từ thành phố Roonasi Kirinas Bá 0à bà tú cúa tôi làm phép rúa 
cho tôi 


II: 


1. Chữ bị mờ. 
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1H: 
Không dịch được 

IV: 
Coelestina Adam, Giám mục thành Gadarensis là người đỡ đầu 
của lôi. 


Ngoài 4 ô ghi chữ Latinh, ô thứ III có khắc hình thập giá, bên 
trên là hình ê líp, bên dưới thập giá là hai cành ô lu bắt chéo. 

Ô thứ IV cũng khắc hình thập giá, xung quanh có 8 tia tỏa sáng, 
phía trên thập giá có hình ê líp, phía dưới thập giá một bên là cành 
ô liu, một bên là thanh gươm. 

Đây là quả chuông Nam thứ hai có khắc chữ Latinh mà chúng 
tôi biết được. Quả chuông thứ nhất chính là chuông Nam treo ở 
phương đình nhà thờ lớn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. 

Những dòng chữ trên chuông cũng cho biết chuông ở nhà thờ 
Công giáo trước khi đưa vào sử dụng phải được làm phép chuông. 

Nguồn thứ hai: chuông Nam do nhà thờ Công giáo đúc. Có thể 
kể một số quả chuông mà chúng tôi thu thập được như sau: 

Chuông Nam ở nhà thờ xứ đạo Lưu Phương Thượng do giáo dân 
họ Lưu Phương Thượng đúc. Chuông cao 59 em, đường kính 60 em, 
nặng 8Ô kg, treo trên tháp chuông nhà thờ xứ đạo Lưu Phương 
Thượng, xã Lưu Phương huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Phía bên 
trên chuông khác 3 chữ Hán “Canh Thán tạo”. Nghĩa là quả chuông 
đúc vào năm 1920. 

Ở xứ đạo Bình Sa, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình có quả chuông Nam. Trước năm 1975, chuông vẫn treo ở 
tháp chuông nhà thờ xứ. Về sau do một giáo hữu tiến cúng quả 
chuông Tây, nên chuông Nam được hạ xuống và ông chánh 
trương xứ đã đem về nhà lưu giữ để phòng mất trộm. Chuông 
năng 80 kg, cao 80 em, đường kính 60 em. Thời điểm đúc chuông 
cùng với thời điểm xây dựng nhà thờ xứ, năm 1897 (Thành 
Thái cứu niên). 

Chuông Nam do nhà thờ Công giáo đúc tiêu biểu nhất là ba quả 
chuông: một quả của họ đạo Phát Diệm Thượng thuộc xứ đạo Lưu Phương 
Thượng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, một của tòa địa phận 
Phát Diệm và một của xứ đạo An Vân địa phận Huế. 
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Chuông của họ đạo Phát Diệm Thượng, đúc năm Thành Thái thứ 
2 (1890), phía bên trên chuông thay vì ghi tên cơ sở thờ tự như vẫn 
thấy ở các chuông chùa, chuông này ghi: Xuân, Hạ, Thụ, Đông. Vòng 
quanh thân ghi: 

1. Phát Thượng đạo đường (họ đạo Phát Thượng). 

2. Canh Dần Đông nguyệt (mùa Đông năm Canh Dần 1890). 

3. Đại thánh Simông tổ phụ (Thánh tế Simông). 

Trên phương đình (nhà vuông) tòa địa phận Phát Diệm có hình 
đáng như một ngôi đình làng, ở lâu 3 treo một quả chuông Nam, cao 
1m90, đường kính 1m10, nặng gần 2.000 kg. 

Xung quanh chuông có khắc chữ Hán và chữ Latinh (dịch): 
Thánh Maria, thánh Giuse, thánh Gioan tẩy giả. Năm Chúa giáng 
sinh 1890. 

Một phần khác trên thân chuông ghi (dịch): Tôi ca tụng Chúa 
thật, tôi kêu gọi dân chúng, tôi tập hợp giáo sĩ, tôi khóc người qua 
đời, tôi tô điểm ngày lễ. 

Phần khác chữ Hán ghi: Thành Thái Canh Dần tạo. Đúc năm 
Thành Thái, Canh Dần (1890) và, Phát Diệm xứ cống vật (vật cống 
của xứ Phát Diệm). 

Chuông của nhà thờ xứ An Vân, địa phận Huế được đúc năm 
1876. 

Chuông có đường kính đáy 50 cm, cao từ đáy đến đỉnh 50 cm (trừ 
quai chuông). Thân chuông có đường kính 40 cm. Mặt chuông có hoa 
văn, chia làm bốn phần, để tiện việc trình bày chúng tôi tạm đặt là 
A,B,C,D. 

Mặt A khắc chữ Nôm;: Chúng tôi xin dâng cái chuông này cho 
Đức Mẹ. 

Mặt € (đối xứng mặt A) khắc chữ Nôm: Khi Hoàng đế giáng dụ - 
tha đạo được 6 tháng thì chúng tôi đã đúc cái chuông này mà dâng 
cho Đức chúa Bà Văn Côi, là bốn mạng của nhà thờ An Vân mà tỏ 
lòng mừng cùng cảm đội ơn Chúa trời và Đức Mẹ đã đoái thương. 

Giáng sinh một ngàn tám trăm bảy sáu, tứ nguyệt, thập tứ nhật 
tạo (đúc ngày 14 - 04 - 1876). 

Trọng 66 cần 12 lạng (nặng 66 kg 12 lạng ta). 

Tự Đức nhị thập cửu niên, tam nguyệt, nhị thập nhật tạo (đúc 
năm Tự Đức 29 (1876), tháng 3 ngày 20). 

111 


http://tieulun.hopto.org 


* Nột vài nhận xét: 

- Chuông Nam do nhà thờ Công giáo đúc, được lấy mẫu 
chuông chùa, hình đáng quai chuông với những nét hoa văn uốn 
lượn hình rồng, hình ly cách điệu. Tương truyền khi tòa địa phận 
Phát Diệm đúc quả chuông hiện đang treo ở lầu 3 tòa phương 
đình có mời vị sư trụ trì chùa Đồng Đắc đến giúp về mặt kỹ 
thuật. Vì vậy các chuông Nam dù do nhà thờ Công giáo đúc thì 
hình dáng họa tiết hoa văn đặc biệt là âm thanh chẳng hề khác 
chuông chùa. 

Các chuông Nam do nhà thờ Công giáo đúc khắc bằng chữ Hán 
cho biết năm đúc chuông, xứ đạo đúc chuông, nhưng không có lời 
minh như chuông chùa. Riêng chuông Nam treo ớở phương đình có 
khắc chữ Latinh. Đây là nét đặc thù của chuông Nam do nhà thờ 
Công giáo đúc. 

Việc đúc chuông Nam kiểu chuông chùa, đặc biệt là việc mua 
chuông chùa của Phật giáo đưa vào nhà thờ Công giáo cho thấy từ 
lâu, người Công giáo Việt Nam ở những nơi này đã vượt qua được 
những tư tưởng cho các tôn giáo ngoài Công giáo là ngoại giáo, là tà 
đạo. Mãi đến Công đồng Vatican II (1962-1965) tư tưởng này mới bị 
phá bỏ. 

Chuông chùa dùng trong nhà thờ Công giáo, một nét điển hình 
sự hội nhập văn hóa Kitô giáo với văn hóa Việt Nam. 

Lời văn khắc trên chuông ở tòa địa phận Phát Diệm cho thấy 
chuông ở nhà thờ Công giáo có õð chức năng. 

* Ca tụng Chúa thật. 

„ * Kêu gọi dân chúng. 

* Tập hợp giáo sĩ. 

* Khóc người qua đời. 

* Tô điểm ngày lễ, 

Ngày nay phần lớn chuông chùa trong nhà thờ Công giáo không 
còn dùng trong thánh lễ. Một số chuông chỉ còn nhiệm vụ “khóc 
người qua đời”. Mỗi khi xứ đạo, họ đạo có người qua đời, nhà thờ xứ 
đạo, họ đạo gõ chuông chùa (gọi là chuông sâu, chuông tử, chuông 
sinh thì). 
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3. Bia đá 

Trong các xứ đạo, làng Công giáo ở miền Bắc, miền Trung có 
một số bia đá viết bằng chữ Hán, Nôm, có khi là chữ Việt hoặc chữ 
Latinh được dựng ở nhà thờ Công giáo. Chưa ai có được thông kê 
đây đủ nên không thể có được bức tranh toàn cảnh về bia đá. Hiện 
tại chúng tôi có sưu tầm được một số văn bia gắn ở nhà thờ Công 
giáo viết bằng chữ Hán, Nôm như: 

1. Lập hậu bị ký, quen gọi là bia cúng hậu ở xứ đạo Phùng 
Khoang (xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội). 

2. Bia kể về lai lịch và hạnh tích thánh tử đạo Phạm Hiếu Liêm 
(xứ Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Thủy, Nam Định). 

3. Bia viết về Nguyễn Huy Trâm làm linh mục ở Phú Nhai, xã 
Xuân Phương, huyện Xuân Thủy, Nam Đình. 

4. Bia ghi tên tuổi 27 giáo dân tử đạo thời Nguyễn dựng ở xứ đạo 
Phú Cam, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

9. Bia ghi công những người công đức, xây dựng nhà thờ Đức Bà, 
xứ Trung Lao, xã Trung Đông, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định. 

6. Bia ghi công những người công đức, xây dựng nhà thờ họ Vinh 
Sơn, xứ Trung Lao, xã Trung Đông, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Đình. 

Sáu tấm bia trên, chỉ có bia số 1 là có đầu để, các bia từ số 2 
đến số 6 không có đầu đề nên chúng tôi tạm lấy nội dung mà bia đề 
cập, đặt cho tên bìa. 

Để tránh sự đài dòng không cần thiết, chúng tôi gọi bia theo thứ 
tự số 1...6. Với 6 tấm bia mà chúng tôi thu thập được, số lượng quả 
là hết sức khiêm tốn. Tuy nhiên chỉ ngần ấy cũng đủ cho chúng tôi 
nhận định khái quát bước đầu. 

— Về chất liệu: tất cả bia đều tạc bằng đá xanh. 

— Về hình dáng: các bia đều cấu tạo từ trên xuống dưới theo thứ 
tự: trán bia, điềm bia, lòng bia (mặt bia) chỉ có mặt A. Bia số 1 và 
số 4 đặt trên bệ bia, các bia 2-3-5-6 được gắn vào tường nhà thờ xứ 
đạo hoặc họ đạo. Bia số 4 được dựng trong nhà bia, các bia đều 
không thấy gắn trên mình rùa (rùa đội bia) như vẫn thấy bia cổ ở 
đình, chùa, miếu... 

- Cách trang trí: Diễm bia được trang trí bằng hoa lá dây chạy 
dài, cách điệu. Trán bia chạm nổi hình thập giá (các bia sô 1-2-3) 
mang tính đặc thù của hình thức bia Công giáo. Văn bia dựng ở 
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đình, chùa, miếu... trán bia thường thấy chạm nổi hình lưỡng long 
châu mặt nguyệt (hay mặt nhật). 

Về thời gian: 

Bia số 1 khắc năm 1893, 

Bia số 2 khắc năm 1908. 

Bia số 3 khắc năm 1908. 

Bia số 4 khắc năm 1915. 

Bia số 5 khắc năm 1898, 

Bia số 6 khắc năm 1918. 

Như vậy, về thời điểm các bia đều được lập vào cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX. Căn cứ vào giáo sử, đó là thời kỳ các xứ đạo, các 
làng Công giáo có điều kiện phát triển. Nhiều làng Công giáo được 
hình thành. Các cơ sở thờ tự (nhà thờ chính tòa, nhà thờ xứ đạo, 
nhà nguyện) có điều kiện để xây dựng hàng loạt. 

— Về nội dung: Tuy số lượng khiêm tốn, nhưng các văn bia để lại 
nội dung khá phong phú, lý thú, đặc biệt về nguồn sử liệu thành văn. 

Bia cúng hậu cho biết một nghi lễ tưởng niệm những tín đồ Công 
giáo qua đời ở nhà thờ. Đó là những tín đồ cúng hậu bằng tiên, 
bằng ruộng đất cho nhà thờ. Đáp lại, hàng năm đến ngày tín đồ đó 
qua đời, xứ đạo sẽ tổ chức lễ bàn thờ cho họ. Cúng hậu để rồi được 
công đồng tưởng niệm là một sinh hoạt tín ngưỡng của cư dân Việt, 
có từ lâu đời và đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với tín đồ Công giáo. 
Hình thức này từ giữa thế kỷ XIX đã bị giáo quyền ngăn cấm. Sự 
hiện diện của văn bia chứng tỏ nghị lễ trên vẫn được thực hiện, ít 
ra là ở xứ đạo Phùng Khoang (Hà Nội). 

Bia số 2, ngoài nội dung viết về lai lịch và hạnh tính thánh tử 
đạo Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm còn cho biết thời điểm xuất hiện 
Hội đồng tứ giáo, một tổ chức hiện vẫn còn quá ít ói về tư liệu 
thành văn đương thời. 

Bia số 4 cho biết khá tỉ mỉ về 27 tín đô Công giáo tứ đạo cùng 
những địa danh cổ đương thời, không chỉ giúp ích cho việc nghiên 
cứu giáo sử mà còn là tư liệu không thể thiếu cho những nhà nghiên 
cứu lịch sử và địa danh học. 

— Về ngôn ngữ: nội dung các văn bia thể hiện một lối văn “nhà 
đao”, đóng góp một phong cách văn bia về phương diện ngôn ngữ 
trong kho tàng n„un ngữ văn bia chung của dân tộc. 
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Hầu hết các bia đá trên đều xuất hiện ở những nhà thờ 
Công giáo kiến trúc theo phong cách Á Đông. Dân gian quen gọi 
là nhà thờ Nam. Các nhà thờ Nam ấn hiện dưới lùm cây lưu 
niên râm mát, với chuông Nam, bia đá đã làm cho quần thể 
kiến trúc tôn giáo gần gũi với người Việt, đánh thức tâm linh 
người Việt. Đó là nét đẹp trong hội nhập văn hóa Kitô giáo với 
văn hóa Việt Nam. 

Gần đây, trong chuyến đi điền dã ở xứ Đại An, huyện Chương 
Mỹ, tỉnh Hà Tây, chúng tôi bắt gặp hai bia đá gắn ở mặt tiền 
nhà xứ. 

Bia ở bên trái tạc bằng đá liên khối, chiều cao của bia 1m60, 
chiều rộng 80 cm, đế bia 30 em, lòng bia rộng 70 em, dài 90 em, 
trán bia 40 em, diềm bia 5ð em. Vì bia gắn vào tường nên không 
biết được độ dày của bia. Đỉnh bia hình chóp lượn vòng, môi bên 
lượn thêm hai vòng nhỏ để tạo thành trán bìa. 

Diềm bia trang trí bằng dây lá cách điệu chạy dài. Trán bia 
có hai đòng chữ. Dòng chữ Hán chạy hình cánh cung ở trên cùng: 
Đức Huệ Cập Dân. Dòng chữ Nôm bên dưới theo hàng ngang: 
Bia Làng Đại An. Trong lòng bia khắc thơ chữ Nôm. Nội dung 
như sau: 

Tỉnh Hà Đông huyện là Chương Mỹ 
Tổng Chúc Sơn, xã thị Đại An. 
Ngợi hhen Chúa cả thượng thiên 
Vô cùng 0uô tận, 0ô biên 0ô tâm, 
Một nghìn tứm trăm tám tám 
Mậu Tý niên Đồng Khánh thứ ba 
Gặp cơn gió túp mưa sơ 
Đại An tràng xã rốt là hiểm nguy. 
Xách đồi nút đầm trì cầm cố 
Lôi gia tài điện thổ quăng rơ 
Mặc người thiên hạ gân xơ 
Leo trèo xâm lấn xông pha để làm 
Đã bhốn lại gian nan hêt bể 
Họ canh điễn mò thuế đâm trây 
Thành ra làng phút uạ lây 
Lệ như tróc nã suốt rày sưng mai 
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Thấy chút đỉnh của gi còn lại 
Liên tịch thu chuyển mại riêng tư 
Nào tuần, nào trúng, nào phu 
Năm năm chẳng được đông xu thuế nào 
Huyện quan lại bẩm giao giả tỉnh 
Túc bhắc liền ún định sấm ung 
Xóa tên xã Đợi An tràng 
Thổ điền gạt đến các làng chung quanh 
Ấy thế là tan tùnh xác pháo 
Tận bỳ đồ uơ xác không đâu 
Cha nào con ấy lìa nhau 
Xiêu lưu cơ cực gian lao tơi Đời 
Cách ít bữa mười người nội tịch 
Rủ nhau uê Thạch Bích xứ đường 
Làm tờ nhộp giáo từ lương 
Nhượng giao điền thổ cùng dâng đình chùa 
Trông bên giáo đền bù thuế má 
Họa may còn dân xã quê hương 
Rồi uào chu Điểm trình tường 
Xin người hiệu cách mà thương dân cùng 
Đúc chu Phước, cố Long thấy uậy. 
Để cha ra nộp dậy thuế dân 
Cha liền lên tỉnh ân cồn 
Vờo tòa bình lược phán trần đắn đo 
Xin tính toán nộp bho đủ thuế 
Đại An tràng xin để hiệu dựanh 
Thổ điện xin đứng trưng canh 
Việc công xin phép đạt hành liệu Ìo 
Các quan đều ưng cho mọi Ìẽ 
Khẩn sức ngay những bê phụ cnh 
Phải khai đâu đấy rõ rành 
Nhược mà ổn lậu sưu đừng bêu oan 
Giao mọi sự cha toàn quyên chính 
Trúc trắc đâu cứ tỉnh mà thôi 
Từ đây cha lại chiêu hồi 
Ba năm định được ba mươi hat nhù 
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Phân địa giới cho ra quy cả 
Cấp cho luôn mỗi chủ mười sào 
Lương canh, điện hhí, ngưu lao 
Cho làm tư bản bù 0uào của xưa 
Những ruộng đất cày bừa chưa xuể 
Liên phút canh thuế lệ không sai 
Sau khi sắp đặt an bài 
Kỷ cương thể thống hòa hai chu toàn 
Chu tư lên các quan thương lương 
Đặt một 0ì lý trưởng trong dân 
Để người an trí nhàn thân 
Chuyên chăm truyền giáo ân cần lập công 
Đạo một năm, một đông, một thịnh 
Đân càng ngày càng tỉnh, càng tươi 
Rồi cho uề nước trên trời. 
Con no ấm phận chư 0u! 0ê lòng 
Ai suy ngẫm những công đúc ấy 
Co ¿ẽ Øì che độy cho đang 
Vì đâu làng lạ! còn làng 
Nuộng dư ngàn mẫu giàu sang ra uành 
Đền thờ Chúa nổi danh uào mực 
Thúnh đường điền súu chục mẫu linh 
Nhà chung, nhà xú rung rình 
Xứ đường năm chục mẫu tình phì điền 
Dân đông đúc bình yên phong thể 
Vậy dựng bia ghỉ để mấy lời 
Trước là tạ Chúa muôn loài 
Đoái thương những bẻ tin Người xiết bao 
Sau là nhắc công lao cha Điểm 
Gọi tấc thành kỷ niệm trị án 
Ngày nay được phép bề trên 
Đại An trùng xã phỉ nguyên thỏa tâm 
Năm một ngàn chín trăm bốn môi 
Tháng hơi tây, mười một là ngòy. 
117 


hffp://tieulun.hopto.org 


THƠ RẰNG: 
Đại An trùng trước uốn tòng lương 
Tan của tan nhờ, tan thổ sản 
May nhờ ch. Điểm dự tài cún 
Vậy dựng bia lên làm bỷ niệm 
Bất hụnh gặp cơn biến dị thường 
Mất danh mất hiệu mốt quê hương 
Lạt hóa giáo dân đạt phú cường 
Muôn đời tụ Chúa chẳng hê 0Ưương. 


Ở bên phải nhà thờ cũng gắn một tấm bia đá có hình dáng 
tương tự như bên trái. Cả hai bia đều được dựng ngày L1 - 02 - 1941. 
Song bìa bên trái khắc chữ Hán - Nôm còn bia bên phải lại khắc 
chữ Quốc ngữ. Phía trán bia khắc: Sử cha già điểm 
Chu già Điểm quán làng Vạn Điểm 
Thuộc tỉnh Nam uê huyện Ý Yên. 


Lời văn khác trong bia làm theo thể song thất lục bát, gồm 72 
cầu; phần cuối là 8 câu vịnh; cộng là 80 câu. Nội dung phần đầu nói 
về lai lịch linh mục Điểm, linh mục chính xứ Thạch Bích. Phần thứ 
hai ca ngợi linh mục Điểm đã ra tay cứu vớt dân làng Đại An giữ 
được ruộng đất, khỏi phải lưu tán, tù đày. 

Nội dung có thể tóm trong lời 8 câu cuối: Thơ rằng: 

Lân mười cụ Điểm tới Nhà chung 
Học đỗ làm thêy giảng đạo công 
Danh lợi mặc người khôn để ý 
Gian lao 0ì Chúa chẳng xiêu lòng 
Vớt chìm lèn cạn cho hhô ráo 

Vốn cứng nên mềm bhỏi 0eo cong 
Năm chín bq Uuut cốt thọ 

Đường hoàng một uị đại anh hùng. 
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PHẦN PHỤ LỤC 


Để tiện cho bạn đọc, đặc biệt là các nhà nghiên cứu có tư liệu, 
chúng tôi đưa vào phần phụ lục mội số tư liệu sau: Quy định về nơi 
khánh của Bộ giáo luật từ khoản 1205 đến khoản 1243, bao gồm: 

# Tiết I, Nơi thánh (từ khoản 1205 đến khoản 1213: 

“ Đoạn L. Nhà thờ (từ khoan 1214 đến khoản 1222), 

# Đoạn II, Nhà nguyện và các nhà nguyện tư (từ khoản 1223 đến 
khoan 1229), 

“ Đoạn III. Đền thánh (từ khoản 1280-1234). 

Đoạn IV, Bàn thờ (từ khoan 1235-1239). 

° Đoạn V. Đất thánh (từ khoản 1240-1243), 

# Đoin V, Đất thánh, tuy không ăn nhập với những quy định về 
cơ sơ !hờ tự, song do ở đó có khoản 1242 quy định việc được chôn và 
không được chôn xác những ai trong nhà thờ, nên chúng tôi thiết nghĩ 
cũng cần thiết phải đưa vào, 

Phần phụ lục tiếp theo chúng tôi trích tư liệu ở Sách lễ Rôma với 
vác phần; 

Cung hiến nơi thánh, quy định bởi hai thánh lề: 

1. Thánh lễ cung hiến thánh đường. 

2. Thánh lễ cung hiến bàn thờ. 

Chúng tôi cũng trích phần viết về phần cung hiến thánh đường 
gôm: 

1. Tại chính thánh đường được cung hiến. 

2, Nguài thánh đường được cung hiến. 

Phân phụ lục III về địa chỉ, số điện thoại của các địa phận thuộc 
ba giáo tỉnh của Công giáo Việt Nam. 
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Phụ lục 1 
BỘ GIÁO LUẬT QUI ĐỊNH VỀ NƠI THÁNH 


TIẾT I 
NƠI THÁNH 


* Khoản 1205 

Nơi thánh là nơi đã được thánh hiến (cổng hiến) hay làm phép, để dùng tòo 
Uiệc phụng tự Thiên Chúa tà chôn xác các tín hữu theo như các sách phụng tụ 
đa chỉ định. 

* Khoản 1206 

Cống hiến nơi nào là quyền của Đúc Giảm mục địa phận cà của các tị theo 
tuột là tương đương uớt Đúc Giám rruục địa phận. Cóc ngài có thể ủy cho bất cú 
gidm mục nào hay trong trường hợp đặc biệt cho bất cứ lịnh nuaác nào, được cổng 
hiến trong phạm 0¿ địa phận. 

* Khoản 1207 

Đăng bán quyền làm phép các nơi thánh. Nhưng làm phép các nhà thờ thì 
đành cho Đức Giám nuục địa phán. Cả hai có thể ủy cho lình muc lam: thay 

* Khoởn 7208 

Sau bhí đã cống hiến hay làm phép nhà thờ cũng như làm phép đất thanh, cần 
phải có 0uăn biện. Một bản lưu tại Tòa giám mục, bản hỉa tại uăn bhố nhà thờ 

* Khoủn 1200 

Và 0iệc cống hiến hay làm phép nơi nào, miễn là bhông thiết hai cho di, chí 
cần được mình chứng bằng một nhân chứng uy tín là đủ. 

* Khoan 1210 

Trong nơi thánh chỉ được cứ hành những gì SLúp 0uào uiệc phượng tự lòng 
đạo đức. Cấm bất cứ những øì không đu đôi Uới sự thánh thiện của nơi thánh. 
Nhưng đống bản quyền có thể cho phép từng lần để dùng uào 0iệc bhúác, nhưng 
không nghịch sự thánh thiện của nơi ấy. 

* Khoản 1211 

Nơi thánh bị xúc phạm do những hành động nhục mạ năng bà nều gương xứu cho 
tín hữu. Đáng bản quyền địa phương sẽ phán đoán sự xúc phạn: ày Hặng thế nào 0à 
nghịch uới sự thánh thiện của nơi ấy đến mức nào, để không nền cứ hành 0iệc phụng 
tự ở đấy cho đến bhi đã cử hành lễ nghị đàn tạ theo cóc sách phụng cụ đã ấn định. 

* Khoản 1212 

Nơi thúnh mất nơi cống hiến hay phép, nếu phần lớn bị phá hủy hay sốc 
lệnh cúa Dấng bản quyên hiên hệ đã cho phép 0ĩnh 0iễn dùng uào 0iệc trần thế 
hay do thực tế đã trỏ nền như 0ậy. ` 

* Khoản 1213 

Giáo quyền được tự do dùng quyền tờ thị hành các nhiệm Uụ trong các nơi thánh. 


ĐOẠN I: NHÀ THỜ 


* Khoản 1214 
Nhà thờ được hiểu là nơi thánh dùng uào Uiệc phụng thờ Thiên Chúa mà các 
tín hữu có quyên lui tới để làm 0iệc thờ phượng. nhứ! là cách công cộng. 
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* Khoủn 121ã 

1. Không nhà thờ nào được xây cát nếu bhông có phép Dúc Giám mục địa 
phận trên giấy mực. 

2, Đức Giánt mục địa phận đừng ng thuận cho phép xây cốt trước hit tham 
khảo uới Hội đồng linh nuục 0à các 0Ị cơi quản các nhà thờ lận cận, nhờ đấy 
ngòi nghĩ răng nhà thò nưới sẽ có thể giúp ích cho các lĩnh hồn oà có đủ phương 
thế đế xây cất 0à lo tiệc phượng tự. 

3, Cổ các hội dòng, dù đã được Đức Giám nuục ưng thuận cho phép lập tu 
tiện trong địa phận huy trong thành phố thì trước khi xây cất nhà thờ ở nơi nào 
nhát định cũng còn phải có phép Đức Giám mục địa phận. 

* Khoan 1216 

Trước khi xây cất cà tu bô nhà thờ, phải hỏi ý biến các nhà chuyên môn và 
giữ đây đủ các nguyên tắc uà quy luật phụng 0uụ thánh. 

* Khoan 1217 

1. Xây cất xong, phí cống hiến hay í† là làm phép nhà thờ mới sớm hết sức 
p¿ ¡2 đúng các luật phụng 0uụ thánh. 

2. Nón cống hiến cách trọng thể, nhất là nhà thờ chính tòa 0à nhà thờ giáo xử. 

* Khodn 1218 

Mỗi nhà thờ đều phái có một tước hiệu (Htuhun) mà một khi đã cống hiến 
nhà thờ rồi thì không được thay đổi nữa. 

* Khoản 1219 

Trong nhà thờ đã cống hiến hay làm phép thì dược cử hành mọt lỗ nghị 
phụng tu, trù những gì thuộc quyên giáo xử. 

* Khoán 1220 

I. Mọi người có trọng trách phúi hệu để nhà thờ được sạch sẽ tà trang 
trọng xứng 0ới nhà Thiên Chúa 0à phỏải loại tất cả những gì nghịch 0ới sự 
thúnh thiên của nhà thờ. 

2. Cóc đô thánh tốt 0uà quý, thường phải giữ cẩn thận 0ò phái dùng hội 
phương thế để báo tồn cho chắc chấn. 

* Khoản 1221 

Được tự do 0uào nhà thờ bhi cử hành các lễ nghĩ 0ò hoàn toàn ra tào như 
bhông (grútitrtf1S). 

* Khoan 1322 

1. Nếu nhà thờ bhông thể dùng 0uào tiệc phượng tự băng cách nào Hữa cũng 
không thể tu bổ lạt thì đấng bản quyền có thể cho dùng uòo tiếc trần thế không 
hờn hạ (non sordtitu). 

2. Ở dâu tì lý do quan trọng khác mà một nhà thờ bhông thể chìng nào niệc 
phượng tự được nữa thì Đức Giam mục địa phận, sàu Rhịđ hột ý Hội đông hình nhục 
có thể dùng uào uiệc trần thế không hèn hạ, Uuới sự đồng ý của những HGưƯỜI CÓ QuyỆH 
đối cới nhà thờ ấy cách hợp phóp, uà miễn là bhông 0ì đấy mà các lĩnh hôn bị thiệt. 


ĐOAN 2: NHÀ NGUYÊN VÀ CÁC NHÀ NGUYÊN TƯ 
* Khoan 122š 
Nhà nguyên là nơi để cử hành uiệc phượng tự Thiên Chúa du đãng ban quyền ban 
phép cho một cộng đồng hay cho một nhỏm tín hữu tập hợp ở đấy. Cá các tín hữu Bhác 


cũng có thể được bè trên thẩm quyên dồng ý cho phép lui tới những nhà nguyên này. 
* Khoan 1224 
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1. Đấng bản quyên dùng ban phép mở nhà nguyện trước khi đích thân hay 
nhờ người khác đền thanh tra nơi để làm nhà nguyện sờ nhận thấy xứng đảng. 

2. Một khi đã cho phép, nhà huyện bhông thể dùng uùo tiệc trần thế, nếu 
hhông có phép chính đấng bản quyền ấy. 

* Khoản 1225 

Trong các nhà nguyện được chính thức thành lập thì được cử nh /HOI Nghi 
lễ, trừ những gì luật hay quy dụth của đẩng bản quyên địa phương đã trừ ra hay 
phụng 0u đã cấm. 

* Khoản 1226 

Gọi là nhà nguyện !ư, là nơi để thờ phượng Thiên Chúa do dứng bám quyền 
ban phép cho một cá nhân hay nhiều người. 

* Khoản 1227 

Đức Giám mục có quyên có nhà nguyện t/ cho mình 0à nhà nguyện tư này 
hưởng mọi quyền lợi như nhà nguyện (ordtorium). 

X Khoủn 1228 

Trừ quy định ở khoản 1227, cũng nên được làm phép theo nghị lễ, để cứ 
hành lễ Mitsu 0à các lễ nghỉ khác tại nhà nguyện tư nào khác, đều phải có phép 
Đống bản quyền. 

* Khoản 1229 

Nhà nguyện uà nhà nguyện †ư cũng nên được làm phép theo lễ nghỉ trong 
các sách phụng 0ụ ến định 0uà phải dùng 0uòo uiệc phương tự Thiên Chúa mà 
thôi, hhông được dùng uào uiệềc bhúc trong gia đình. 


ĐOAN 3: ĐỀN THÁNH (Sanetuaria) 


* Khoán 1230 

Gọi là đến thánh các nhà thờ hay nơi thánh bhác nà 0Ì long sốt sảng dại 
biệt các tín hữu thường lui tới bằng cuộc thánh dụ 0uà được đống bản quyền địa 
phương chấp nhận. 

* Khoan 1231 

Để có thể gọi là đền thánh toàn quốc thì phải được Hội đông Giám mục 
chấp thuán. Quốc tế thì do Tòa thánh chấp thuận. 

*X Khoản 1232. 

Việc chấp nhận quy chế của đền thónh Địa phận là quyền đấng bản quyền 
địa phương. Châu phê quy chế đền thánh quốc gia thuộc Hột đồng Gid1n mục 0à 
chỉ một Tòa thánh châu phê qui chế của đền thánh quốc tế. 

Quy chế phải định rõ, nhất là mục đích, quyền của 0} coi sóc, tài sửn Uờ tiệc 
quửn trị tài sản của đân thánh. 

* Khoản 1233 

Có thể ban một số đặc ấn cho cúc đến thánh mỗi bhị cóc hoàn cánh địa 
phương, cuộc thánh du uà nhất là lợi ích các tín hưu hhuyên nên ban như tá». 

* Khoản 1234 

1. Tai các đền thánh nên có sẵn các phương thế giúp cào phần rỗi các tín hữu 
nh năng rao giảng lời Chúa, cố 0ò cách thích hợp đời sông phụng 0, nhát la qua 
Diệc cỦ hành Thánh lê 0à bí tích giải tột cũng như tuân giữ các hình thức đạo đúc 
của dân Thiên Chúa mà đã được chấp nhận. 

2. Cần phải giữ öà coi sóc cẩn thận oò chắc chăn những hý niệm mỹ thuật 
Đờ những tài liệu bởi lòng sốt sắng mà dân chúng để lại trong các đên thúnh, 
hay gốn ở các nơi lân cận. 
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ĐOAN 4: BÀN THỜ 


* Khoán 1235 

1. Bàn thờ hay bàn để cử hành hy lễ tạ ơn gọi là gắn liền (fxum) nếu được 
xáy oà gốn liền uới nên nhà thờ, đến nỗi không thể di dịch, oà bàn thờ di dịch 
0nobile) nếu có thể đem đi đem lại được. 

2. Tốt hơn cả là trong mọi nhà thờ có bàn thờ gốn bền, còn ở các nơi bhúc 
để cử hành cóc lề nghị, thì bàn thờ liên hay dị dịch cũng được. 

* Khoản 1236 

1. Theo thói quen uốn có trong giáo hội, tấm bàn của bàn thờ gốn liền thì 
làm bằng đá uà chỉ là một tấm đá từ nhiên mà thôi Nhưng cũng có thể làm 
bằng chát khác xứng đáng uà chắc chốn tùy theo sự phê phán của Hội đồng 
Giám mục. Nền thì làm bằng chất gì cũng được. 

2. Có thể làm bàn thờ di dịch bằng chất nào cũng được, miễn là uững chức, 
xứng hợp Uuớt phụng UU. 

* Khoản 1237 

1. Bàn thờ gắn hền nên được cổng hiến, còn bàn thờ di dịch thì cống hiến 
hay làm phép theo các lễ nghỉ đã chỉ trong các sách phụng uụ. 

2. Truyền thống cổ hính nên được duy trì là đặt xương các thánh tử đạo hay các 
thánh bhác dưới bàn thờ gắn liền, theo các quy luột trong các sách phụng 0ụ. 

* Khoản 1238 

1. Bàn thờ mốt cổng hiến hay mất phép, chiếu theo bhoản 12312. 

2. Bởi oiệc dùng nhà thờ hay nơi thúónh 0uào 0iệc trần thế thì bàn thờ gắn 
hiện hay di dịch không mất cống hiển hay mốt phép. 

* Khoan 1239 

1. Chỉ dòng bàn thờ găn liền, uờ bàn thờ di dịch ào 0iệc phụng tự Thiên 
Chúa mà thôi bông được dùng uào 0uiệc hoàn toàn trần thế. 

9_ Dưới bàn thờ bhông được chôn xúc nào cả. Chống 0uậy không được cú 
hành lê Mis+ trên bàn thờ. 


ĐOAN 5: ĐẤT THÁNH 


* Khoún 1240 

1, Nếu có thể, nên có đát thánh riêng của Giáo hội hay it là có một bhoảng 
trong nghĩa địa phần đời dành cho tín hữu đã qua đời, 0à hhodng này được làm 
phép đúng lề nghị. 

9. Nấu bhông được như 0uậy thì, mỗi lần phải làm phép mộ. 

* Khoan 1241 

1. Giáo xứ uò các hội dòng có thể có đất thánh riêng. 

2. Cả cúc pháp nhân hay các gia đình cũng có thế có đất thánh hay phần 
mộ riêng, uà được lòm phép tùy sự phè phán của đấng bản quyên địa phương. 

* Khoản 1242 

Không được chôn xác trong nhà thờ, ngoại trừ Đúc Giáo hoàng hay các 
Hồng y huy các Giám mục địu phận; cả những Giúm mục hồi hưu thì được chôn 
trong nhà thờ mình. 

* Khoản 1243 

Luật riêng cần ra các quy luật 0ê h$ luật phỏi tuân giữ trong các đất thánh, 
nhất là để giữ đặc tính thánh thiện của đât thánh. 
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Phụ lục 2 


CUNG HIẾN NƠI THÁNH 


Cuốn Sách Lê Rôma do Úy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giảm mục 
Việt Nam xuất bản năm 1992 trong phần Thánh lễ có nghị thức riêng có 
phân VIII ouớit tựa đề: CŨNG HIẾN NƠI THÁNH, quy định hai thánh lễ: 

1. Thúnh lễ cung hiến thúủnh đường. 

3.Thảnh lễ cung hiến bàn thờ. 

Dưới đây chúng tôi xin trích nguyên Uuăn: 


VIII. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 
(Tv 67, 6./.36) 
Ca nhập lễ: 
Thiên Chúa ngự trong thanh điện Người 
Kẻ cô thân, Thiên chúa cho nhà của, 
Chính Người ban tặng cho dân dũng lực tuy quyền. 
Hoặc: 
Vựụi chừng nào 
Ta cùng trầy lên đền thánh Chúa. Ha-lâ-lui-q 
Lời nguyện nhập lễ: 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu 
Xin tuôn đổ hông ân xuống thủnh đường này 
Và ban ơn phù trợ 
Cho hất thủy đến câu bhấn thánh danh 
Nhờ đó, bhi tín hữu chúng con đến nơi này để nghe lời Chúa 0à 
đón nhận cóc bí tích, lòng chúng con càng thêm uựững mạnh. 
Chúng con cầu xin 
Lời nguyện tiến lễ: 
Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con 
Đang Uui mừng sum họp trong nhà Chúa 
Xin chấp nhận của lễ chúng con dâng 
Và xin cho lễ tế chúng con sốp cử hành 
Đem lại ơn cứu độ muôn đời cho dân Chúa. 
Chúng con cầu xin 


Đọc kinh Tạ ơn Í hoặc III cùng với lời tiền tụng sau đây, vì nó găn liền với 
nghì thức cung hiến thánh đường. 


Lời tiền tụng: (đầu nhiệm đần thờ Thiên Chúa). 
Lay Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu 
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Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, 

Thật là chính đáng, phải đao. 

Và sinh ơn cứu độ cho chúng con. 

Chu đã biến toàn thể 0ũ trụ 

Thành đền thờ chiếu tỏa ouĩnh quang Cha, 

Để danh Cha được tôn 0uinh hấp nơi; 

Nhưng Cha cũng muốn có những nơi xứng đáng 
Được thủnh hiến cho Cha 

Để cử hành những mầu nhiệm cao cả. 

Chúng con 0uui mừng cung hiến cho Cha là đồng uy linh, 
Nhà côu nguyện này do công Ìao con người xảy cốt. 
Nhà này tượng trưng cho đền thờ đích thục. 

Là hình ảnh tiên báo GiêrusaÌem trên trời. 

Quỏ thật, Cha đã hiến thân xác người con của Cha, 
Được đúc trình nữ dịu hiền sinh hạ, 

Thành đền thờ cung hiển cho Cha, 

Nơi đây, thần tính uiền mãn hiện điện. 

Cha đã thiết lập Giáo hột là thành thánh 

Có các tông đồ làm nền tảng 

Và chính đức Giêsu Kitô là đa góc tường; 

Giáo hội này cần được xây dựng bằng những uiên đá 
Dx: Thiên chúa tuyển chọn, do chúa Thánh thân tác sinh, 
Và liên hết uớt nhau nhờ đức út; 

Trong đó, Cha có toàn quyền trên mọi loài luôn mãi, 
Và ánh sang Đức Kitô sẽ chiếu tỏ không ngừng. 

Nhờ Người, lạy Cha, 

Cùng uới toàn thể các thiên thân oà các thánh, 
Chúng con tuyên xưng Cha 0uà hân hoan tung hô răng: 
Thánh! Thanh! Chỉ Thanh! 


Khi theo thói quen đã cử hành các nghi thức thánh trong nhà thờ rồi, và sử 
dụng kinh Tạ ơn ÏI, HI, III thì đọc lời tiền tụng này. ọ 
Lỡi tiền tụng: (Từ Hội thánh ở trần thế đến Hội thánh ở trên trời). 
Lạy Chu chí Thúnh là Thiên chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúng con fq ơn Cho niọt nơi, mọt lúc, 
Thật là chính đáng, phải đạo 
Và sinh ơn Chúa cứu độ cho chúng con. 
Nhà Đức Kiô Chúa chúng con 
Nhờ ơn ha, 
Chúng con đã xây dựng thánh đường này; 
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Nơi đáy, Chu hhông ngừng phù trợ đoàn dân thánh đang tiền về 
cùng Cha. 
Thánh đường này tượng trưng cho mẫu nhiệm hiện thông 
Cha thi/c hiện giữa Cha 0à các tín hữu. 
Quá thế, tạt nơi này, Cha đã xây dựng 
Mlòt đên thờ sống động là chính chúng con. 
Tại nơi này Cha làm cho Hội thánh 
Rải róc khắp hoàn cầu ngày thêm lớn mạnh, 
Dê nhiệm: thể Đức Khô được hình thành. 
Công trình này sẽ được hoàn tất 
Trong cũủnh thúit bình của thành ChiêrtsaÌem trên trời. 
Vì thế cùng uới toàn thể các thánh, 
Trong ngôi đần thờ rạng ngời 0uinh quang Cha đây, 
Chúng con cùng ca hút chúc tụng 
Và ngợi khen Cha rằng: 
Thanh! Thánh! Chí Thanh! 


a, Khi dùng kinh Tạ ơn l, đọc kinh “Vậy, lạy Cha” riêng sau đây: 
Vậy, lay Cha; 
Đây là lễ uật của chúng con là tôi tớ Cha, 
Và cũng là lễ uộật của anh chị ent chúng con 
Đa đem hết lòng thành góp công góp của mà xây dựng tà hiến 
dáng Cha 
Thánh đường (hình thánh T.) này, 
Cú: xin Cha 0ui lòng chấp nhận 
(Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. À-nuen) 


b. Khi đọc kinh Tạ ơn THI, sau câu “...Sẽ được Chúa nâng đỡ phù trì”; thì đọc: 


Lạy Cho, xin cho hy lễ hòa giải này 

Đem lợi bình an uà ơn cứu độ cho tất cả thể giới. 
Xin cho Hội thúnh cha trong cuộc lữ hành trần thế 
Được đức tin 0uững 0àng 0à làng mễn sốt son. 
(Ching eon xin ơn này 

Cho Đúc Thúnh cha T. là tôi tớ Cha. 

Cho Đức cha T, giám mục giao phận chúng con, 
Cho hùng gidm mục, toàn thể miáo sĩ, 

Vò tát cả dân riêng của Cha. 


\ 


hbạy chu nhân từ, 

Đây gia đình Cha cung hiến thánh đường này, 
Xin cha th›ương nhận lời chúng con cầu nguyên 
Ước chỉ ngôi nhà này trở thành 
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Nơi chúng con lãnh nhận ơn cứu độ, 
Nơi ban phát bí tích, 
Nơi uang dột tin nưừng bình an 
Và cử hành các mầu nhiệm thánh. 
Nhờ đó tín hữu Cha, sau bhi được lời hằng sống 
Cùng ơn thúnh bôi dưỡng 
Và trải qua cuộc lữ hành trần gian 
Sẽ đạt tới thành Gièềrusdlem thiên quốc. 
Nơi đây, Cha sẽ thương quy tụ uê uới Cha 
Con cát Cha đang tdn mát bốn phương trời. 
Xin Cha nhớ đến anh chị em tín hữu... 

Ca hiệp lễ (Mt 21, 13; Le 11, 10) 


Chúa nói: 
“Nhà tu sẽ được gọi là nhà cầu nguyện; 
Tạt nơi này, di xin thì sẽ được, 
Ai tìm thì sẽ thấy, 
At gõ cứa thì cửa sẽ mở ra cho”. 
Hoặc: (X.Tv 127,8) 
Con cái Hội thánh tựa những cây ô lu mơn mớn, xúm xít quanh 
bàn ăn của Chúa, HuaÌêÌna. 
Lời nguyện hiệp lễ: 
Lạy Chúa, chúng con 0uừờa lành nhận 
Mình oà Móu thánh Đúc Kitô. 
Xin cho tâm trí chúng con 
Ngày còng thấm nhuần chân lý của Chúa 
Nhờ đó, chúng con sẽ hỡm hở đến đây thờ phượng Chúa 
Và mưi bia được cùng thần thánh 
Chiềm ngường Tôn nhan đến muôn đời 
Chúng con cầu xin. 
Lời chúc lành cuối lê: 
Hôm nay, Thiên Chúa là chúa tế trời đốt 
Đã cho anh chị em 
Được cùng nhau tham dự lễ cung hiến thánh đường này: 
Xin Người ban phúc lành đôi dào cho anh chị em. 
Đ. A-men. 
Thiên Chúa đã muốn quy †u 
Bên Đúc Kuô, con yêu dấu của Người 
Mọt con cúi đang tỏn mát bốn phương: 
Xin Người ban cho anh chị em 
Được trở nên đền thánh của Người 
Vờ nơi chúa Thanh thần ngự trị. 


129 


hffp://tieulun.hopto.org 


130 


ÐĐ. À-mcn. 

Anh chị en: đã được phúc 

Lĩnh nhận bí tích thanh tây, 

Chúc anh chị em hàng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng, 
Và được cùng toàn thể các thúnh 

Huởng gia nghiệp thiên quốc muôn đời. 

Ð. ÀA-mien. 

Xin Thiên Chúa toàn năng 

Là chúa Cha, bà chúa Con, 0à chúa Thanh thân 

Ban phúc lành cho anh chị em. 


Đ_ Á-miơn,. 


2. Cung hiến bàn thờ 
Œa nhập lễ (Tv 83, 10-11): 


Lạy Chúu là bhiên mộc chở che 

Xin thương xem nhìn đến 

Gương mặt Đống Ngài đã xúc dầu. 
Một ngày tạt khuôn 0uiên thánh điện 
Quý hơn cd ngàn ngày 


Hoặc: CIỦv 42, 4) 


Con sẽ bước tớt bàn thờ Thiên Chúa. HaÌêÌuiga 


Lời nguyện nhập lễ: 


Lạy Chúa, 

Khi con Chúa được giương cao trên bàn thờ thập giú, 

Chúa lôt héo mọi sự lên cùng NGƯời . 

Hôm nay chúng con củng hiến bàn thờ này 

hà nơi Chúa sẽ quy tụ chúng con, 

lại ân cần nuôi dưỡng 0à tặng ban Thánh thần 

Làm cho chúng con thành dân riêng của Chúa, 

Xin tuôn đồ ơn thánh xuống tâm hôn chúng con, 

Để chúng con xứng đáng đến gần Chúa mà tế lễ phụng thờ. 
Chung con câu xi. 


Lời nguyện tiến lễ: 
_ hạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, 


Chúng con nài xin Chúa 

Cho Thánh thân ngự xuống bàn thờ này, 

Để người thúnh hóa những lễ uật của dân Chúa 
Và thanh tẩy tâm hôn chúng con 

Kht chúng con tham dự tiệc thánh 

Chúng con cầu xin 
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Đọc kinh Tạ ơn I hoặc III cùng với lời tiền tụng sau đây, vì nó gắn liền với 
nghị thức cung hiến bàn thờ. l 
Lời tiền tụng: 
Lạy Chúaou chí thúnh là Thiên Chúa toàn năng hùng hữu, 
Chúng con ‡q ơn Cha mọi nơt, mọi lúc, 
Thật là chính dáng, phải đạo 
Và sứauh ơn cứu độ cho chúng con, 
Nhờ Đúc Kitô, Chúa chúng con, 
Người là tư tế đích thực oà là của lỗ linh nghiệm. 
Người đã truyền cho chúng con 
Cử hành luôn mãi nghị thúc tưởng niệm hy lễ 
Chính Người đa hiến đâng lên Cha trên bàn thờ thập gtd. 
Bởi uậy, dân Cha đã lập bàn thờ này 
Mà hón hoan cung hiến cho Cha. 
Đây chính là tế đàn cao trọng, 
Ở đó, dưới hình thức bí tích, 
Hy lễ ca tụng hoàn hảóo của Đúc Kitô 
Không ngừng được tiến dâng lên Cha, 
Và cũng ở đó, ơn cứu độ chúng con được thể hiện. 
lộ) đó, Đức Kitô dọn săn bòn tiệc cho con cái Cha, 
Để nhờ Mình máu Người nuôi dưỡng, 
Họ dưực quy tụ thành Giáo hột dụy nhất uà thủnh thiện. 
Ở đó, các tín hữu lãnh nhận Chúa Thánh thần, 
Như dòng nước tuôn chủy từ Đức Kitô 
Là da tảng thiêng liêng; 
Nhờ Người, họ trở nên bàn thờ sống động, 
Nên của lễ thúnh thiện đẹp lòng Cha. 
Vì thế, còng uới toàn thể thiên thần uà các thánh, 
Chúng con tuyên xưng Cha uờ hân hoan tung hô rằng: 
Thanh! Thánh! Chí Thánh! 
Ca hợp lễ: (Tv 83.4-5) 

Lạy Chúa tế càn bhôn, 
Là Đức 0uua, lò Thiên Chúa con thờ, 
Ngay chm sẻ còn tìm được mói ốm, 
Gúánh nhạn bia cũng làm tổ đặt con 
Bàn bàn thờ của Chúa. 
Phúc thay người ở trong thánh điện 
Họ luôn luôn được hút mừng Ngài 


Hoặc: X (Tv 127,3) 
Con cái Hội thánh tựa những cây ô lu mơn mởn 
Xiim xít quanh bàn ăn của chúa. Halôtuid 
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Lời nguyện hiệp lễ: 
Lạy Chúa 
Xin giúp chúng con năng đến gần bàn thờ của Chúa mà sốt sống 
tham dự lề tế của Đức Kitô; 
Để khi được Người bồi dưỡng, 
Chúng con nèn một trong đức tin bà đức mến 
Và biến đổi thành hình ảnh sống động của Người. 
Người hằng sống oò hiển trị muôn đời. 
Lời chúc lành cuối lễ: 
Thiên Chúa đã cho anh chị em 
Trở thành hàng tư tế 0uương, giả, 
Xin Người giúp anh chị em chu toàn thánh 0ụ pò tích cực thông 
phân ào hy lễ của Đức Kitô. 
Ð. A-men. 
Người đã quy thị onh chị em 
Chung quanh một bàn thờ 
Và cho anh chị em chung hướng một Búnh thánh, 
Xin Người cho anh chị em được một lòng, một ÿ 0oớt nhau. 
Ð. A-men. 
Chúc anh chị em luôn rao giảng Đức Kitô 
Và làm chứng cho Người bằng gương lành bác ái, 
Để lôi háo thiên hạ đến cùng Người 
ÐĐ. A-men. 
Xin Thiên Chúa toờn năng 
Là Chúa Cha uà Chúa Con, uà Chúa Thánh thân ban phúc lành 
cho anh chị em. 
Ð. Á-men. 


Cuốn Sách Lễ Rôma, ngoài việc đưa ra tiến trình và nội dung hai thánh lễ (1. 
Thánh lễ cung hiên thánh đường; 2. Thánh lễ cung hiến bàn thờ) còn đưa ra tiến 
trình và nội dung lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường: 1. Tại chính thánh đường được 
cung hiến; 2. Ngoài thánh đường được cung hiến. 

Sau đây chúng tôi xin trích nguyên văn 


PHẦN CHUNG CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG 


L. Ngày cung hiến thánh đường 

Xem phần Thánh lễ có nghị thúc riêng: bài lễ: “Cung hiến thánh đường” và 
“Cung hiến bàn thờ” ở phần trên. 

II. Ngày lễ kỷ niệm cung hiển thánh đường 


A. Tại chính thánh đường được cung hiến 
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Ca nhập lễ: (Tv 6.36) 
T thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra 
Người là đống bhỏ tôn, khỏd úy. 
Chính người là Thiên Chúa li-sa-en. 
Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyên. 
Xin chúc tụng Thiên Chúa. 

Lời nguyện nhập lễ: 
lạy Chúa, hàng năm Chúa ban cho cộng đoàn chúng con được mừng 
ngờy kỷ niệm cung hiến thánh đường này. 
Xin nhận lời chúng con cầu khẩn 
Mà giúp chúng con ởi đến nơi đây 


Biết phụng thờ Chúa cho phải đạo 
Và được hưởng ơn cứu độ chan hòa. 
Lời nguyện tiến lễ: 
bLạy Chúa, hôm nay chúng con còng tưởng nhớ ngày Chúa tỏa ánh 
Dĩnh quang thanh thiện 
Chiếu soi thánh đường này. 
Xin làm cho chính bản thân chúng con 
Cũng thùnh của lễ đẹp lòng Chúa. 
Chúng con câu xin 
Lời tiền tụng: 
Lạy Cha chí thúnh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọ:) lúc, 
Thật là chính đáng, phỏi đạo 
Và sinh ơn Chúa cứu độ chúng con, 
Nhờ Đức Kuô Chúa chúng con, 
Nhờ ơn Chu, chúng con đã xây dựng thánh đường này; 
Nơi đáy Cha bhông ngừng phù trợ đoàn dân thúnh đụng tiến uề 
cùng Chu 
Thanh đường này tượng trưng cho mẫu nhiệm hiềp thông 
Cha thực hiện giữa Cha và các tín hữu. 
Quỏ thế, tại nơi này, | 
Cha xáy dựng một đền thờ sống động là chính chúng con. 
Tại rơi này, chúng ta làm cho Hội thánh 
Bói rác trên khắp hoàn cầu ngày thêm lớn mạnh, 
Để nhiệm thể Đức Kitô được hình thành. 
Công trình này sẽ được hoàn tất 
Trong cảnh thói bình của thùnh Giêrusalem trên trời. 
Vì thế, cùng uới toòn thể các thánh, 
Trong ngôi đền thờ rụng ngời 0uùữuh quang Cha đây, 
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Chúng con cùng ca hót, chúc tung bà ngơi bhen Cha răng: 
Thánh! Thanh! Chí Thánh! 
(TCrz, 16-17) 
Ca hiệp lế: 
Anh em là đèn thờ của Thiên Chúa, 
Và Thánh thân Thiên Chúa ngự trong anh em. 
Đền thờ của Thiền Chúo là nơi thúnh, 
Và đền thờ ấy là chính anh em. 
Lời nguyện hiệp lễ: 
Lạy Chúa, chúng con là đoàn dân riêng của Chúa. 
Xin ban cho chúng con niềm 0u được Chúa thì ân giáng phúc 
Và được nghiệm thấy ân sing Chúa ban 
Khi tham dự phụng 0ụ ngày đại lễ. 
Chúng con cầu xin. 
Lời chúc lành cuối lễ: 
Hôm nay, Thiên Chúa là Chúa trời dát 
Đã cho anh chị em được cùng nhau tham dự 
Lễ bỷ niệm cùng hiến thúủnh đường này: 
Xín người ban phúc lành dồi dào cho anh chị em. 
Ð. A-men. 
Thiên Chúa đã muốn qui tụ 
Bên Đức Kitô con yêu dấu của Người 
Mọi con cái đang tản mát bốn phương: 
Xin Người ban cho anh chị em 
Được trở nên đền thánh của Người 
Và nơi Chúa Thúnh thần ngự trị. 
Đ. A-men. 
Anh chị em đã được phúc lãnh nhận bí tích thanh tây. 
Chúc anh chị em hàng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng, 
Và được cùng toàn thế các thánh 
Hưởng gia nghiệp thiên quốc muôn, đời. 
Đ. A-nicn. 
Xin Thiên Chúa toàn năng 
Là Chúa Chu, oà Chúa Con, uàò Chúa Thánh thần ban phúc lành 
_ cho anh chị em, | 
Đ. A-men. 
B. Ngoài thánh đường được cung hiến 
Ca nhập lễ: (Kh 21, 2) 
Tôi thấy thành thánh lò GiêrusalÌlem mới, 
Từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 
Săn sàng như tản nương 
Trang điểm để đón gặp tán lang. 
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[Lời nguyện nhập lễ: 
Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con 
Như những uiên đá sông động 
Để xây nên một ngôi đền thánh, nơi Chúa ngự muôn đòi. 
Xmm cho hội thánh là dân Chúa 
Ngày càng thêm đông oà dôi dào ân sủng 
Để xây nên đền thúnh Giêrusalem trên trời. 
Chúng con cầu xin 
Hoặc: 
Lạy Chúa, Chúa đã thương quy tụ dân Chúa để lập nền Giáo hột. 
An cho chúng con 
Là những người dang tụ họp nơi đây nhán danh Chúa. 
Biết binh sợ, yêu mến 0uà bước đi theo Chúa, 
Để nhờ Chúa hướng dẫn mò đạt tới quê trời Chúa húa ban. 
Chúng con cầu xin 
Lời nguyện tiến lễ: 
Lạy Chúa, chúng con xin dâng những lề vật này 
Cùng uớt lời nguyên xin tha thiết. 
Xin Chúa thương chấp nhận, 
Cho chúng con được như lòng mong ước, 
Và được thêm sức mạnh nhờ các bí tích cô hành nơi đây. 
Chúng con cầu xin 
Lời tiền tụng: 
Lạy Chu chí thánh là Thiên Chúa toàn nống hăng hữu. 
Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, 
Thật là chính đáng, phát đạo, 
Và sịnh ơn cứu độ cho chúng con. 
Vì yêu thương 
Cha 0ui lòng ngự nơi nhà cầu nguyện này, 
Để nhờ ơn thúnh luôn trợ giúp, 
Chu làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thúnh thản. 
Nơi đây sẽ tỏa ánh huy hoàng rực rỡ 
Nhờ đời sống thánh thiện đẹp lòng Cha. 
Cha hàng hoạt động để thánh hóa Giáo hội 
Là hiện thê của Đức Kuô, 
Tượng trưng bằng những đèn thánh hữu hình 
Để sau này như người mẹ hân hoan 0ì đoàn con đông đảo, 
Giáo hột được hưởng utnh quang trên trời. 
Vì thế cùng uởi toàn thể thiên thân uò các thúnh, 
Chúng con cũ ngợi cha bò không ngừng tung hô rằng: 
Thánh? Thanh! Chí Thánh! 
(1 Pr 2,5) 
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Ca hiệp lễ: 
Anh em được dùng như những uiên đó sống động 
Để xây dựng đền thờ của Thúnh thần, 
Và được nâng lên hàng tư tế thánh 

Lời nguyện hiệp lễ: 
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho mọi người nhìn thấy 
Hội thúnh ở trần gian 
Là dấu biệu báo trước thùnh Giêrusalenw_ trền trời. 
Xin cho chúng con nhờ tham dự bí tích này, 
Được trở nên đền thờ chứa chan ơn thánh 
Và mai sau được bào thònh đô rụng ngời 0ính hiến 
Chung con cầu xin. 
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Phụ lục 3 


ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI 


CÁC ĐỊA PHẬN THUỘC BA GIÁO PHẬN 


* GIÁO PHẬN HÀ NỘI 


1. 


10. 


Tòa Tổng Giám mục — Hà Nội: 

40 phế Nhà Chung. Hà Nội. 

Tòa Giám mục Hải Phòng: 

46 Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. 
Tòa Giám mục Bùi Chu: 

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. 

Tòa Giám mục Phát Diệm: 

Thị trấn Phát Diệm Kim Sơn, Ninh Bình. 

Tòa Giám mục Hưng Hóa: 

Số 5 phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Tây. 

Tòa Giám mục Lạng Sơn: 

Nhà số 4, phố Văn Miếu, P. Chi Lăng, thị xã Lạng Sơn. 
Tòa Giám mục Thái Bình: 

Số 2 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Thái Bình. 

Tòa Giám mục Thanh Hóa: 

Thành phế Thanh Hóa. 

Tòa Giám mục Bắc Ninh: 

Thị xã Bắc Ninh, tính Bắc Ninh. 

Tòa Giám mục Vĩnh: 


Nhà chung Xã Đoài, Nghi Diên, Nghỉ Lộc, tỉnh Nghệ An 


* GIÁO PHẬN HUẾ 


1. 


Tòa Tổng giám mục Huế: 

37 Phan Đình Phùng - Huế. 

Tòa Giám mục Đà Nắng: 

156 Trần Phú, thành phố Đà Năng. 

Tòa Giám mục Qui Nhơn: 

116 Trần Hưng Đạo, thành phế Qui Nhơn. 

Tòa Giám mục KonTum: 

56 Trần Hưng Đạo, Thắng Lợi, thị xã KonTum 

Tòa Giám mục Nha Trang: 

22 Trần Phú, thành phế Nha Trang - Khánh Hòa 


Tòa Giám mục Ban Mê Thuột: 


104 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, TP.Ban Mê Thuột. 


ĐT: 


ĐT: 


ĐT: 


ĐT: 


ĐI: 


DĨ: 


ĐT: 


ĐT: 


DĨ: 


ĐT: 


ĐT: 


ĐT: 


ĐỊT: 


ĐT: 


ĐT: 


8254424 
8286728 


745387 


886118 


862058 


832453 


310367 


331361 


8831531 


821438 


86117] 


824937 


823100 


826628 


824360 


862372 


322842 


859901 
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* GIÁO PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
I. Tòa Tông Giám mục: ĐT: 9303828 
180 Nguyễn Đình Chiêu, phường 6, quận 3, 
TP. lIiô Chí Minh. 


2. Tòa Giám mục Vĩnh Long: ĐT: 824016 
108 đường 3 Tháng 2, thì xã Vĩnh Long. 

3. Tòa Giám mục Cần Thơ. (nhờ nhắn) ĐT: 822380 
12 Nguyễn Trãi, P.An Hiội, thành phế Cần Thơ. 

4. Tòa Giám mục Đà Lạt: DĨ: 822415 
9 Nguyễn Thái Học, thành phố Đà Lạt. 

5. Tòa Giám mục My Tho: ĐT: 873299 
32 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho. 

6. Tòa Giám mục Long Xuyên: ĐT: 841908 
Số 9 Nguyễn Huệ A, P. Mỹ Long, hộp thư 17 Bưu điện 346917 
TP. Long Xuyên, An Giang. 

7. Tòa Giám mục Phú Cường: ĐT: 822860 
444 Cách Mạng Tháng Tám, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương. 

8._ Tòa Giám mục Xuân Lộc: ĐĨ: 877256 
Y70 Hùng Vương, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

9, Tòa Giám mục Phan Thiết: ĐT: 819560 


326 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, 
tình Bình Thuận. 


Trung tâm Công giáo Sài Gòn: ĐT: 8295736 
72/12 Trần Quốc Toản. P.8. quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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MỤC LỤC 


LỜI TÁC GIÁ 
PHẢN MỞ ĐẦU 
e«..- Quan niệm của Giáo hội Công giáo về nơi thờ tự. 
e_ Vài nót về quá trình ra đời và phát triển nhà thờ Công 
giáo Việt Nam. 
e Cấu trúc, vai trò chức năng của nhà thờ Công giáo. 
e_ Một số nhà thờ Công giáo tiêu biểu. 
—_ Nhà thờ chính tòa Phú Cam - Huế 
—_ Tòa địa phận Phát Diệm — Ninh Bình. 
—_ Nhà thờ xứ đạo Phú Nhat. 
— Nhà thờ xứ An Vân. 
— Nhà thờ họ đạo Chợ Quán. 
— Nhà nguyện dòng Mến Thánh giá Lưu Phương, Kim 
Sơn-Ninh Bình. 
— Vương cung Thánh đường La Vang — Quảng Trị. 


e_ Tranh tượng, nghị trượng và hiện vật ở nhà thờ Công giáo. 


PHẢN ẢNH MINH HỌA 


PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bộ Giáo luật quy định uê nơi Thánh 

Phụ lục 3: Cung hiến nơi Thúnh 

Phụ lục 3: Địa chỉ, số điện thoại các địa phận thuộc ba Giáo 
tỉnh 

Tài liệu tham khảo 
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